Hình học 9          

     


     Năm học 2017-2018                                                         


 Tuần 1

                                                                CHƯƠNG I
    HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Tiết 1.       
§1 - MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH
VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Học sinh nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng. Nắm và chứng minh được đlý1 và đlý2, thiết lập được các hệ thức 
[image: image1257.jpg]



Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các hệ thức để giải bài tập. Biết liên hệ thực tế với toán học để giải một số bài toán
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác

II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, bảng phụ

Học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi, dụng cụ học tập đầy đủ, bảng phụ nhóm

II.Kiểm tra bài củ:
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kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh và giới thiệu sơ lược về phân môn
GV: Đưa bảng vẽ hình  

HS: Tìm các cặp tam giác vuông đồng dạng trên hình vẽ.

HS: Nhận xét.

GV: Nhận xét và đánh giá.

IV.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	- Gv vẽ (ABC vuông tại A lên bảng

- Gv lần lượt giới thiệu các yếu tố trong (ABC

?Tìm trên hình vẽ các cặp tam giác vuông đồng dạng?

?Từ (ABC  [image: image2.png]


 (HAC hãy rút ra các cặp đoạn thẳng tỷ lệ?

- Từ 
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 gv dẫn dắt hs tìm ra hệ thức 
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- Gv giới thiệu Định lý 1 sgk

- Yêu cầu hs xem phần chứng minh sgk, tương tự gọi hs chứng minh hề thức  
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- Gv giới thiệu cách c/m khác của đlý Pitago

- Gv treo bảng phụ btập 1 sgk

- Gọi 2 hs lên bảng trình bày lời giải

- Sau khi hs làm xong gv gọi hs dưới lớp nhận xét

- Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu

- Gv gọi hs đọc đlý 2 sgk

- Gv hướng dẫn ghi hệ thức

- Yêu cầu hs làm ?1 theo nhóm

- Sau khi hs làm xong gv thu bảng phụ của 2 nhóm để nhận xét, sửa sai

- Yêu cầu hs đọc ví dụ áp dụng sgk

?Người ta đã tính chiều cao của cây như thế nào?

?Kiến thức nào được áp dụng để tính?

- Gv nêu rõ cho hs thấy được việc áp dụng toán học vào giải các bàn toàn thực tế
- Gv treo bảng phụ btập 2b SBT, yêu cầu hs giải

- Gọi hs trình bày cách giải

- Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu
	- Hs vẽ vào vở
- Hs chú ý theo dõi, nắm các yếu tố
- Hs quan sát, trả lời

- 1 hs đứng tại chổ trả lời:  
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- Hs nắm cách suy ra hệ thức 
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- 2;3 hs đọc định lý 1

- 1 hs đứng tại chổ trình bày chứng minh, hs khác nhận xét

- Hs đọc sgk

- Chia lớp thành 2 dãy, mỗi dãy làm một câu

- 2 hs lên bảng làm

- Hs dưới lớp nhận xét bài làm của bạn

- 2; 3 hs đọc đlý sgk

- Hs ghi hệ thức

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, làm ?1 vào bảng phụ nhóm

- Các nhóm còn lại đổi bài cho nhau, tham gia nhận xét, đánh giá bài của nhóm bạn

- Hs giải thích cách tính

- Hs trả lời

- Hs chú ý theo dõi, ghi nhớ cách vận dụng

- Hs thảo luận theo nhóm 2 em trong 1 bàn để giải

- 1 hs trình bày bài giải, hs dưới lớp nhận xét

- Hs chú ý theo dõi, ghi chép cẩn thận
	[image: image1156.wmf]a


Ta có: (ABC  [image: image8.png]


(HBA

           (ABC  [image: image9.png]


 (HAC

           (HBA  [image: image10.png]


 (HAC

1,  Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó lên cạnh huyền:

Đlý1:(Sgk)   
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Btập1:

a, 

Ta có: 
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2, Một số hệ thức liên quan đến đường cao:

Đlý 2: (Sgk)
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              <Bảng phụ nhóm>

B.tập 2b: (SBT)
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Ta có:  
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V, Củng cố luyện tập:

- Yêu cầu hs giải bài tập: 

        
Cho hình vẽ bên, hãy tính x, y, z trong hình vẽ
       
Yêu cầu hs tự giác làm, gv chỉ nhận xét sửa sai

VII, Hướng dẫn về nhà
- Học và nắm chắc ba hệ thức đã học , biết biến đổi để tính toán tất cả các yếu tố
- Làm các bài tập 2, 6 sgk Đọc trước bài mới, chuẩn bị thước thẳng, compa.

Tiết 2       
§1 - MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH
VÀ ĐƯỜNG CAO TRONG TAM GIÁC VUÔNG (tiết 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Học sinh nhận biết được các cặp tam giác vuông đồng dạng. Nắm và chứng minh được đlý3 và đlý4

- Biết thiết lập được các hệ thức 
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 dưới sự hướng dẫn của giáo viên.

Kỹ năng: Có kỹ năng vận dụng các hệ thức để giải bài tập. Biết liên hệ thực tế với toán học để giải một số bài toán
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi giải toán
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, bảng phụ
Phiếu học tập: bài tập 5 sgk: 
Học sinh: Nắm các hệ thức đã học, thước thẳng, bảng phụ nhóm
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III.Kiểm tra bài củ:

Hs1: Tính x và y trong hình vẽ:   
IV.Tiến trình lên lớp:

	
HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Tiếp cận hệ thức 
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- Gv vẽ nhanh  hình 1 sgk lên bảng

- Gv gọi 2; 3 hs đọc định lý 3 sgk

?Dựa vào hình vẽ để viết hệ thức của định lý 3?

- Gv chốt lại hệ thức và ghi bảng

- Yêu cầu hs làm ?2 theo nhóm

- Sau khi hs làm xong, gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét, sửa sai, nêu bài giải mẫu

- Yêu cầu hs áp dụng làm bài tập 3 sgk

- Gọi hs trình bày cách giải

- Gv nhận xét chốt lại

HĐ2: Tìm hiểu hệ thức 
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- Từ hệ thức 
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 gv dẫn dắt hs đi đến hệ thức cần tìm là   
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- Yêu cầu hs đọc ví dụ 3 sgk, gv treo bảng phụ hình 3 sgk

- ?Kiến thức nào đã được áp dụng để giải?

- Gv nhận xét chốt lại

- Gv nêu chú ý như sgk


	- Hs xem lại hình đã vẽ, nắm lại các yếu tố trong hình vẽ
- 2; 3 hs đọc định lý 3

- Hs trả lời 
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- Hs ghi vở
- Hs hoạt động theo nhóm 4 em làm ?2 vào bảng phụ nhóm trong 4 phút

- Các nhóm còn lại đổi bài cho nhau, tham gia nhận xét, đánh giá  bài của nhóm bạn thông qua bài mẫu

- Hs thảo luận nhóm 2 em trong 1 bàn tìm cách giải

- 1 hs lên bảng trình bày, hs khác nhận xét

- Hs ghi bài giải mẫu

- Hs tham gia trả lời câu hỏi của gv để phát hiện hệ thức

- Hs đọc ví dụ 3 sgk, quan sát bảng phụ, tìm hiểu cách giải

- Hs trả lời và trình bày cách giải

- Hs ghi nhớ cách làm

- Hs đọc chú ý sgk
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Đlý3: (Sgk)
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?2 <Sgk>
           <Bảng phụ nhóm>

B.tập 3 (Sgk) Tính x và y trong hình vẽ
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Giải: Ta có: 
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Từ hệ  
[image: image27.wmf]bcah

=

 thức ta có:
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Đlý4: (Sgk)              
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Ví dụ 3: (Sgk)
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V. Củng cố luyện tập:
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- Hướng dẫn  hs giải bài tập 5 sgk: 

        
+ Yêu cầu hs đọc đề bài, vẽ hình và cho các yếu tố 


đã biết và chưa biết vào hình vẽ

+ Từ hình vẽ, yêu cầu hs xác định cách tính từng


yếu tố và hệ thức được áp dụng

    
+ Bài giải:             
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VI. Hướng dẫn về nhà
- Học và nắm chắc tất cả các hệ thức đã học, biết biến đổi để tính toán tất cả các yếu tố
- Hướng dẫn nhanh bài tập 7 sgk

- Làm các bài tập 7, 8 sgk; bài 5, 6, 7, 8 sách bài tập

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau luyện tập

Tuần 2
Tiết 3       
LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc các hệ thức lượng trong tam giác vuông đã học. Học sinh biết cách vẽ đoạn trung bình nhân của hai đoạn thẳng cho trước. 

Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các hệ thức để giải bài tập. Biết ứng dụng các hệ thức để giải các bài toán thực tế.
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực làm bài tập.
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, phân loại bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ, compa

Phiếu học tập :btập 5 SBT 

Học sinh: Làm bài tập ở nhà, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
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III.Kiểm tra bài củ:

Hs 1: Vẽ hình, ghi lại các hệ thức đã học? 

(Sau khi sửa sai xong lưu lại ở bảng)

Hs 2: Tính x trong hình vẽ sau: 

III.Tiến trình lên lớp:

	
HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	- Gv treo bảng phụ hình 11 và 12 của btập 8 sgk, yêu cầu hs suy nghĩ làm

- Sau đó gv gọi hs lên bảng trình bày bài giải

- Gv hướng dẫn cả lớp cùng nhận xét sửa sai, trình bày bài giải mẫu

Chú ý: Yêu cầu hs nói rõ đã áp dụng hệ thức nào để giải và áp dụng như thế nào?

Hướng dẫn hs giải btập 7 sgk:

- Gv treo bảng phụ hình 8, 9 sgk

- Yêu cầu hs nói rõ cách vẽ của sgk

- Gv nhận xét chốt lại, yêu cầu hs suy nghĩ c/m dựa vào gợi ý của sgk 

- Gv nhận xét chốt lại, giải thích cho hs hiểu đây là cách vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn cho trước a,b 

- Tiếp tục hướng dẫn hs làm bài tập 5 SBT: Gv treo bảng phụ nội dung bài tập

- Yêu cầu hs làm btập 5 SBT theo nhóm

- Gv theo dõi các nhóm làm việc

- Gv thu bảng phụ của 2 nhóm để hướng dẫn cả lớp nhận xét, sửa sai

- Gv nhận xét chốt lại đưa ra bài giải mẫu (Nếu cần gv treo bảng phụ đáp án để hs ghi chép) 
	- Hs hoạt động cá nhân, chia lớp thành 2 dãy, mỗi dãy làm 1 bài, làm trong 3 phút

- 2 hs đại diện cho 2 dãy lên trình bày

- Hs tham gia nhận xét bài làm của bạn

- Hs nói rõ cách làm

- Hs đọc hiểu btập 7, quan sát bảng phụ
- 1 hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét

- 1 hs trình bày c/m, hs dưới lớp nhận xét

- Nắm được cách vẽ đoạn thẳng trung bình nhân của hai đoạn cho trước

- Hs đọc đề bài, kết hợp sgk để tìm hiểu đề bài

- Hs hoạt động theo nhóm làm btập 5 SBT trong 4 phút, trình bày bài giải vào bảng phụ nhóm:

- Các nhóm còn lại đổi bài, tham gia nhận xét, sửa sai, đánh giá bài làm của nhóm khác

- Hs ghi bài giải vào vở bài tập
	Btập8 (Sgk)

<Bảng phụ hình 11, 12 bài tập 8 sgk>         

Bài giải:

Hình 11: ta có:  
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Hình 12: Ta có:
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B.tập 7 (Sgk)

<Bảng phụ hình 8, 9 btập 7 sgk>

Btập 5 (SBT) Cho (ABC vuông tại A, đường cao AH

[image: image1164.png]



a, Cho AH = 16; BH = 25

Tính AB, AC, BC, CH?

b, Cho AB = 12; BH = 6

Tính AH, AC, BC, CH?


V. Củng cố luyện tập:

- Gv hệ thống lại các hệ thức đã học, yêu cầu hs học thuộc và nắm chắc 


- Treo bảng phụ bài tập trắc nghiệm, yêu cầu hs suy nghĩ trả lời

                

Giá trị x trong hình vẽ bên là:

[image: image1165.png]





A, 20


B, 
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C, 202


D, 
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VI, Hướng dẫn về nhà
- Học và nắm chắc các hệ thức đã học 
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 biết biến đổi để tính toán tất cả các yếu tố
- Làm các bài tập 9 sgk; bài 7,8,10,11,12 sách bài tập

- Chuẩn bị tốt bài tập để tiết sau tiếp tục luyện tập, chuẩn bị thước thẳng.

Phụ lục :
Phiếu học tập 1 :hình vẽ KTBC HS 2
Phiếu học tập 2 :btập 5 SBT
Phiếu học tập 3 :btập phần củng cố
Tiết 4       
LUYỆN TẬP
 I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc các hệ thức lượng trong tam giác vuông đã học. Học sinh biết cách vẽ đoạn trung bình nhân của hai đoạn thẳng cho trước. 

Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng các hệ thức để giải bài tập. Biết ứng dụng các hệ thức để giải các bài toán thực tế.
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực làm bài tập.
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, phân loại bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ, compa
Học sinh: Làm bài tập ở nhà, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
IV.Kiểm tra bài củ:

	-Nhắc lại định lí các định lí đã học ? Viết các hệ thức của các định lí?

-Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao; biết AB = 6 và BH = 5. Tính BC, CH, AC, AH?

-GV nhận xét bài làm của HS và cho điểm.
	-Một HS lên bảng trả lời và viết các hệ thức tương ứng.

-Một HS khác lên bảng vẽ hình và ghi GT, KL.

-HS dưới lớp cùng làm, sau đó một HS lên bảng trình bày bài làm, 

Cả lớp nhận xét bài làm của bạn.
	Bài làm:
[image: image39.emf]5
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· Ta có AB2 = BH.CB

( BC = AB2/BH=36/5 =7,2

· Lại có CH = BC –BH

=7,2-5 = 2,2

· AH2 = BH.CH = 5.2,2 = 11

( AH = 
[image: image40.wmf]11


AC =
[image: image41.wmf].2,2.7,2
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IV.Tiến trình lên lớp:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Bài tập5 .

	
	Bài 5/69

[image: image42.emf]BT 5/69

H
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Tính AH, HB, HC

[image: image1166.png]


     ABC Vuông Tại A Ta Có:

BC2 = AB2 + AC2
BC2 = 32 + 42 = 25

=> BC = 5

Ap Dụng ĐL 3 Hệ Thức Lượng :

AB.AC = BC.AH

=> AH = 
[image: image43.wmf]BC

AC

AB

.

=
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Ap Dụng ĐL1 Của Hệ Thức Lượng :

[image: image1167.png]


AB2 = BC.HC

=> HC =
[image: image45.wmf]BC

AC

   = 
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AC2 = BC.HC

=> HC =
[image: image47.wmf]BC

AC

   = 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image49.wmf]= 3,2

	Hoạt động 2: Bài tập 7.
-Cho HS đọc đề bài và vẽ lại hình lên bảng.

-GV gợi ý HS cách làm:

Đặt tên cho các điểm cần thiết và nối các đoạn thẳng còn lại, vận dụng định lí đả về đường trung tuyến của tam giác vuông.

- Gv chốt lại ý nghĩa của bốn định lí.
	-HS đọc đề bài và vẽ lại hình.

-Nghe và tìm PP làm .

-Xây dựng bài làm theo  sự hướng dẫn của GV.

** Ta có 

AO = OB = OC = BC/2 suy ra ABC là tam giác vuông tại A.

Lại có AH là đường cao nên ta có x2 = AH2 = BH.CH = a.b, Vậy cách dựng độ dài x là trung bình nhân của hai đoạn a và b là chính xác.

** Cách làm của hình 9 tương tự  nhưng chỉ vận dụng định 1; b2=a.b’ hoặc c2 = a.c’ .
	Bài 7:

Hình 8.)

[image: image50.emf]x

b

a

O

C

B

A

H


Hình 9.)
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	Hoạt động 3: Bài 9:

-Cho HS đọc đề bài, lên bảng vẽ hình và vẽ hình vào vở.

-Cho HS suy nghĩ tìm cách chứng minh câu a)

-GV gợi ý:

*Xét hai tam giác AID và tam giác CLD, có thể chứng minh hia tam giác đó bằng nhau không? Cho HS lên bnảg trình bày cách chứng minh.

-GV hướng dẫn HS làm câu b)


	-HS đọc đề

-Một HS lên bảng vẽ hình.

-Một HS lên bảng ghi giả thiết kết luận.

-HS suy nghĩ để trình bày cách chứng minh.

a) Xét (AID và (CLD có

     [image: image52.wmf]0
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( (AID = (CLD (g.c.g)

( DI=DL

b) Do DI =DL và tam giác DKL là tam giác vuông tại D, DC là đường cao nên  ta có:
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mà DC cố định ( điều phài chứng minh.
	Bài 9:
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       b) 
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Xét (AID và (CLD có
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b) Do DI =DL và tam giác DKL là tam giác vuông tại D, DC là đường cao nên  ta có:
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mà DC cố định ( điều phải chứng minh.


V. Củng cố và dặn dò.

-Học kỉ lí thuyết, ghi nhớ công thức.

-Đọc và nghiên cứu trước bài mới.
-HS ghi nhớ .
VI. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :

-Ôn lại  các định lý về hệ thức lượng trong tam giác vuông

- làm bài tập:

1/ 
[image: image59.wmf]D

 ABC có AB = 10Cm, BC = 17 cm, đường cao BD; D
[image: image60.wmf]Î

AC; BD = 8cm. Tính cạnh AC

2/ Cạnh bên hình thanh cân dài 13cm, đáy nhỏ dài 7cm, đường cao dài 12 cm. Tính độ dài đáy lớn.

3/ Đường chéo của 1 hình chữ nhật dài 29cm, một góc trong các cạnh của nó dài 20 cm. Tính độ dài cạnh thứ hai của hình chữ nhật.

· Xem trước bảng tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Tuần 3
Tiết 5       
§2- TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC GÓC NHỌN (tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm tỷ số lượng giác của một góc nhọn, nắm được cạnh đối, cạnh kề với góc nhọn đang xét

Kỹ năng: Có kỹ năng thiết lập được tỷ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông, nhận biết được chính xác cạnh đối, cạnh kề, tính được tỷ số lượng giác của hai góc 450 và 600 thông qua hai ví dụ.
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác trong tính toán và vẽ hình
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, bảng phụ  Và phiếu học tập 1

Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
IV.kIỂM TRA BÀI CŨ:

Hs1: Gv treo bảng phụ hình 13sgk (ký hiệu thêm (A'B'C' ∽ (ABC). Yêu cầu hs viết các cặp góc bằng nhau và các cặp cạnh tương ứng tỷ lệ?

IV.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	Gv dùng phần kiểm tra bài cũ để đặt vấn đề vào bài

HĐ1: Tiếp cận khái niệm tỷ số lượng giác của góc nhọn

- Dựa vào bảng phụ ở bài cũ, gv giới thiệu cho hs nắm k/n cạnh đối, cạnh kề và mối quan hhệ giữa góc nhọn với tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề
- Sau đó yêu cầu hs suy nghĩ làm ?1 sgk

- Gv gọi 1 hs đứng tại chỗ c/m câu a

- Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu

- Tương tự, gv hướng dẫn c/m câu b

- Gv giới thiệu thêm các tỷ số giữa các cạnh khác như sgk

- Gv hướng dẫn và lần lượt nêu các tỷ số lượng giác: Sin, Côsin, tang, côtang

- Yêu cầu hs viết các tỷ số lượng giác của góc B trên bảng phụ
- Gv gọi hs dưới lớp nhận xét

- Gv nhận xét chốt lại, sửa sai cho hs

?Nhận xét về tỷ số Sin và Cos?

- Gv chốt lại, nêu nhận xét như sgk

- Tương tự, yêu cầu hs làm ?2 theo nhóm

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét sửa sai

- Gv hướng dẫn hs nhận xét sửa sai

- Gv khẳng định bài giải mẫu

HĐ2: Tìm tỷ số lượng giác của góc 450 và góc 600
- Gv yêu cầu hs tự nghiên cứu ví dụ 1, 2 sgk

- Gọi lần lượt 2 hs trình bày cách tính tỷ số lượng giác của các góc dựa vào hình vẽ
- Gv cùng cả lớp nhận xét sửa sai

- Gv nhận xét chốt lại, ghi kết quả lên bảng
	Hs theo dõi, tiếp xúc vấn đề
- Hs nắm được tỷ số giữa cạnh đối và cạnh kề của một góc nhọn trong tam giác vuông đặc trưng cho độ lớn của góc nhọn đó
- Hs thảo luận trong bàn với nhau tìm cách c/m ?1
- 1 hs trình bày c/m, hs khác nhận xét

- Chú ý theo dõi, nắm cách c/m

- Hs ghi nhớ, về nhà c/m

- Hs theo dõi, đọc sgk

- Hs theo dõi, kết hợp đọc sgk

- 1 hs lên bảng viết dựa vào (ABC trên bảng phụ để viết

- Hs dưới lớp theo dõi nhận xét

- Hs chú ý, ghi vở
- Hs so sánh cạnh góc vuông và cạnh huyền, sau đó rút ra nhận xét

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em,làm ?2 vào bảng phụ nhóm, làm trong 3 phút

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài cho nhau để nhận xét

- Hs tham gia nhận xét, tìm ra bài giải đúng, chép cẩn thận

- Hs đọc ví dụ 1, 2 sgk, có thể thảo luận trong bàn để hiểu hơn

- Lần lượt 2 hs trình bày

- Hs tham gia nhận xét câu trả lời của bạn

- Hs chú ý theo dõi, chép vào vở
	1, Khái niệm tỷ số lượng giác của một góc nhọn:

<Bảng phụ hình 13 sgk>
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a, Khi 
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 (ABC vuông cân tại A hay 
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b, (Hs về nhà c/m)

* Định nghĩa: (Sgk)
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* Nhận xét:

Với góc nhọn 
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<Bảng phụ nhóm>

Tìm tỷ số lượng giác của góc 450 và góc 600
Ví dụ 1:
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V. Củng cố luyện tập:

- Gv: Cho tam giác MNQ vuông tại Q, viết các tỷ số lượng giác của góc M và góc N?

      
+ 2 hs lên bảng viết, hs dưới lớp làm vào vở nháp


+ Sau khi hs làm xong gv gọi hs dưới lớp nhận xét


+ Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu         

VI. Hướng dẫn về nhà
- Học và nắm chắc khái niệm tỷ số lượng giác của góc nhọn, viết được tỷ số lượng giác của góc nhọn trong trường hợp cụ thể
- Làm các bài tập 10, 11 sgk

- Đọc trước bài mới, chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm.
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Tiết 6      
§2- TỶ SỐ LƯỢNG GIÁC GÓC NHỌN (tiết 2)

I.Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm chắc k/n tỷ số lượng giác của góc nhọn, tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau, ghi nhớ tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt

· Kỹ năng: Có kỹ năng dựng góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của nó, kỹ năng sử dụng tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau để suy ra tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt 300, 450, 600
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác khi vẽ hình và tính toán
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, bảng phụ
Học sinh:  Học bài cũ, đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm

III.Kiểm tra bài cũ:

Hs1: Cho tam giác DEF vuông tại D, góc E=
[image: image72.wmf]a

góc F=
[image: image73.wmf]b

. Viết các tỷ số lượng giác của các góc nhọn 
[image: image74.wmf]a

 và góc nhọn
[image: image75.wmf]b

?

Chú ý: Sau khi sửa sai lưu bài giải để ứng dụng vào bài mới

III.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Dựng góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của nó
- Gv giới thiệu: Khi cho số đo góc nhọn ta tính được các tỷ số lương giác của nó, ngược lại khi cho một tỷ số lượng giác ta cũng có thể dựng được góc nhọn đó
- Yêu cầu hs đọc ví dụ 3 sgk, quan sát hình vẽ và nêu được các bước dựng

- Gv treo bảng phụ hình 18 sgk, yêu cầu hs đọc ví dụ 4 và làm ?3 sgk

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét sửa sai

- Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu

- Gv nêu chú ý như sgk

HĐ2: Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau

- Dựa vào phần kiểm tra bài cũ, gv yêu cầu hs rút ra các cặp tỷ số lượng giác bằng nhau

?Nhận xét về hai góc 
[image: image76.wmf]a

 và 
[image: image77.wmf]b


-Từ đó gv dẫn dắt hs đi đến định lý sgk

- Gv yêu cầu hs làm bài tập 12 sgk

- Gọi 1 hs trả lời

- Gv cùng cả lớp nhận xét chốt lại

HĐ3: Tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt

- Gv treo bảng phụ
- Gv lần lượt hướng dẫn, yêu cầu hs tìm ra các giá trị điền vào ô tương ứng

- Cuối cùng gv chốt lại bảng hoàn chỉnh

- Gv giới thiệu ví dụ 7 sgk

- Gv cùng cả lớp nhận xét sửa sai

- Gv giới thiệu chú ý như sgk
	- Chú ý theo dõi, kết hợp quan sát sgk

- Hs đọc sgk, nêu được các bước dựng

- Hs hoạt động theo nhóm 2 em trong 1 bàn, ghi các bước dựng vào bảng phụ
- 2 nhóm nộp bài, các nhóm khác nhận xét

- Hs chú ý theo dõi, ghi bài giải mẫu

- Hs đọc chú ý sgk

- Hs quan sát và trả lời

- Hs phát hiện được hai góc phụ nhau

- Hs theo dõi, đọc định lý sgk

- Hs hoạt động cá nhân, làm btập 12 sgk

- Hs đứng tại chổ trả lời

- Hs quan sát bảng phụ
- Dưới sự hướng dẫn của gv, hs phất hiện các giá trị và điền vào bảng phụ
- Hs ghi nhớ
- Hs đọc ví dụ 7, tìm hiểu cách làm

- 1 hs trình bày lại cách làm

- Đọc sgk
	Ví dụ 3: (sgk)

Dựng góc nhọn 
[image: image78.wmf]a

, biết 
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Ví dụ 4: Bảng phụ hình 18 sgk

?3 B1: Dựng góc vuông xOy

B2: Chọn 1 đoạn thẳng làm đơn vị
B3: Trên tia Oy lấy điểm M sao cho OM = 1đv

B4: Dựng cung tròn tâm M bán kính 2đv cắt tia Ox tại N

B5: Nối MN ta có 
[image: image80.wmf]ONM
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C/m: Xét (OMN vuông tại O, ta có  
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2, Tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau:

Ta có: 

[image: image82.wmf];
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* Định lý: (sgk)

Btập 12: (sgk)


[image: image83.wmf]0000

00

0000

6030;7525

5230'3730';

828;8010

SinCosCosSin

SinCos

CotgtgtgCotg

==

=

==


Tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt: <Bảng phụ>

                 
[image: image84.wmf]a
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Ví dụ 7 (sgk)
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V. Củng cố luyện tập:

- Yêu cầu 1 hs lên bảng dựng góc nhọn ,  biết một tỷ số lượng giác của nó
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Sau khi hs dựng xong, yêu cầu hs nêu các bước dựng và c/m cách dựng là đúng    
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- Treo bảng phụ bài tập 17 sgk, yêu cầu hs tìm độ dài x trên hình vẽ

Giải: 
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Bài tập 1:   Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường trung tuyến AM bằng cạnh AB. Chứng minh sinC = 
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VI.Hướng dẫn về nhà
- Học và nắm chắc khái niệm tỷ số lượng giác của góc nhọn, dựng được góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của nó. Ghi nhớ tỷ số lượng giác của các góc đặc biệt

- Làm các bài tập 13, 14, 15, 16 sgk. Chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau luyện tập
Tuần 4
Tiết 7 -8     
LUYỆN TẬP
I.Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc định nghĩa tỷ số lượng giác góc nhọn, tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau

· Kỹ năng: Học sinh viết thành thạo tỷ số lượng giác của một góc nhọn trong tam giác vuông. Rèn luyện kỹ năng dựng một góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của nó và ngược lại vận dụng tỷ số lượng giác góc nhọn để tính được độ dài một cạnh của tam giác vuông.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực làm bài tập.
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bảng phụ, ghi đề bài 13, 14, 15, 16, 17 SGK/77, thước thẳng, thước đo góc, êke, compa,Phiếu học tập

Học sinh: Làm bài tập ở nhà, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III.Kiểm tra bài củ:

Hs1: Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn

bằng 340, sau đó viết các tỷ số lượng giác của

góc 340 đó?
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C

B

A

Hs2: Tính x trong hình vẽ sau: 

IV.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Bài tập dựng hình

- Gv nêu bài tập 13 sgk, yêu cầu hs nhắc lại cách dựng góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của nó
- Gv chốt lại, yêu cầu 2 hs lên bảng làm bài 13b,c

- Sau khi hs làm xong, gv gọi hs dưới lớp nhận xét sửa sai

- Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu

Chú ý: Yêu cầu hs nêu rõ từng bước dựng

HĐ2: Bài tập chứng minh

- Gv giới thiệu bài tập 14 sgk

- Gv hướng dẫn vẽ tam giác ABC vuông tại A, góc B =
[image: image92.wmf]a

 sử dụng để chứng minh

- Gv phát vấn hs hướng dẫn c/m câu a

?Hãy viết các tỷ số 
[image: image93.wmf],, 
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dựa vào hình vẽ?

- Từ đó yêu cầu hs thay thế để c/m.
- Gv chốt lại bài giải mẫu

- Yêu cầu hs làm bài 14b theo nhóm 4 em

- Sau 4 phút, gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét, các nhóm còn lại đổi bài cho nhau để đánh giá
- Gv hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai, tìm ra bài giải mẫu

HĐ3: Bài tập tính toán

- Gv yêu cầu hs đọc btập 16 sgk

?Ta có thể giải như thế nào?

- Gv nhận xét chốt lại, gọi 1 hs lên bảng trình bày bài giải

- Sau khi hs làm xong, gv gọi hs dưới lớp nhận xét

- Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu
	- Hs trả lời, nắm được nếu biết tỷ số Sin hoặc Cos thì dựng 1 cạnh góc vuông và 1 cạnh huyền, còn nếu biết tg hoặc Cotg thì dựng hai cạnh góc vuông

- 2 hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở nháp

- Hs dưới lớp nhận xét bài làm của bạn

- Hs theo dõi, ghi chép

- Hs đọc btập 14 sgk

- Hs vẽ tam giác ABC vuông tại A và ký hiệu góc B =
[image: image94.wmf]a


- Hs trả lời

- Hs thay thế, biến đổi vế phải bằng vế trái

- Hs theo dõi, ghi chép

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em làm bài 14b vào bảng phụ nhóm

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài

- Hs tham gia nhận xét, tìm bài giải mẫu, từ đó đánh giá bài của nhóm bạn

- 2 hs lần lượt đứng tại chổ đọc đề bài 16 sgk

- Hs nêu cách giải, hs dưới lớp bổ sung

- 1 hs lên bảng làm, hs dưới lớp tự trình bày vào vở nháp

- Hs dưới lớp nhận xét bài làm của bạn

- Hs theo dõi, ghi chép
	1, Dạng 1: Dựng góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của nó:

Btập 13 (sgk) Dựng góc 
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Ta có:
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2, Dạng 2: Bài tập chứng minh
Btập 14 (sgk)
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Do đó:
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<Bảng phụ nhóm>

3, Dạng 3: Bài tập tính toán Bài 16
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Ta có:
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	Cho hs   hoạt động 

nhóm bt 15, 17.

Bt15/ Theo bt14 có 

cosB= 0,8
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 sinC= 0,8.

Sin2C+cos2C=1
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cosC?

Tính tgC, cotgC?

Hs sửa bt 17 
	cosC =
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tanC = 
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cotC = 1 / tgC = 3/ 4.

17/ có y = 20 (tam giác vuông cân)
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 x2 = 202+ 212 
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Bt15/ Góc B và góc C là hai góc phụ nhau

Ta có sin 2 C+cos 2C=1  

cos2 C=1-sin 2C

cosC= 0,6

Bt17/ 
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V/ Củng cố luyện tập :
Bài tập 1:   Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường trung tuyến AM bằng cạnh AB. Chứng minh sinC = 
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Giải:       AM = 
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- Hướng dẫn hs làm bài tập 15sgk

Ta có: 
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Vì 
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VI.Hướng dẫn bài tập về nhà
- Học và nắm chắc định nghĩa các tỷ số lượng giác của góc nhọn, viết thành thạo các tỷ số lượng giác đó
- Hoàn thành các bài tập còn lại, làm bài tập 24, 25, 26, 27 sách bài tập

- Chuẩn bị bảng số với 4 chữ số thập phân, đọc trước bài mới

Tuần 5
Tiết 9-10     
LUYỆN TẬP + SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI
I.Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc cấu tạo của bảng lượng giác là dựa trên tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau. 

· Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng sử dụng bảng số hoặc máy tính Casio để giải hai bài toán tìm tỷ số lượng giác của một góc nhọn cho trước và tìm số đo góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của nó
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác khi tra bảng và sử dụng máy tính.
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, bảng số với 4 chữ số thập phân, bài tập luyện tập.

Học sinh:  Làm bài tập ở nhà, bảng số với 4 chữ số thập phân, bảng phụ nhóm.
III.kIỂM TRA BÀI CỦ:

Hs1: Dùng máy tính để tìm các tỷ số lượng giác:

a, Sin70013' 

b, Cos25032'

c, tan43010'

d, Cot32015'

Hs1: Dùng máy tính để tìm số đo góc nhọn x (làm tròn đến độ)

a, Sinx = 0,3495 
b, Cosx = 0,5427
   c, tgx = 1,5142
    d, Cotgx = 3,163

VI.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	* Gv hướng dẫn hs làm bài tập 22 sgk:

- Gv gọi hs trả lời

- GV nhận xét chốt lại

?Khi góc ( tăng từ 00 đến 900 thì các tỷ số Sin(, Cos(, tan(, Cot( thay đổi như thế nào?

* Gv hướng dẫn hs làm bài tập 23 sgk:

?Có nhận xét gì về số đo hai góc 250 và 650 ?

?Ta có thể thay thế Sin250 cho Cos của bao nhiêu độ?

- Gv nhận xét chốt lại

- Tương tự, gv gọi 1 hs lên bảng làm câu b

- Gv hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai

* Gv tiếp tục hướng dẫn hs giải bài tập 24 sgk:

- Gv yêu cầu hs họt động theo nhóm 4 em

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét sửa sai

- Gv hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai, trình bày bài giải mẫu

- Gv thu kết quả đánh giá của các nhóm

* Gv hướng dẫn bài tập 25 sgk

- Gv hướng dẫn hs sử dụng các công thức về mối liện hệ giữa các tỷ số lượng giác để biến đổi và so sánh

- Gv làm mẫu câu a, sau đó chia lớp thành 3 dãy, mỗi dãy làm 1 câu

- Gv gọi 3 hs đại diện cho 3 dãy lên bảng trình bày lời giải

- Gv nhận xét chốt lại, trình bày bài giải mẫu
	- Hs hoạt động cá nhân làm bài tập 22 sgk

- 1 hs đứng tại chổ trả lời và giải thích vì sao. Hs khác nhận xét

- Hs trả lời: Sin( và tan( tăng dần; Cos( và Cot( giảm dần

- Hs trả lời: Hai góc phụ nhau

- Hs trả lời và hoàn thành cách tính

- 1 hs lên bảng làm, cả lớp làm vào vở nháp

- Hs theo dõi, tham gia nhận xét

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, thảo luận làm bài 24 trong 4 phút, trình bày vào bảng phụ
- 2 nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài để đánh giá
- Hs tham gia nhận xét bài làm của nhóm bạn, tìm ra bài giải mẫu, căn cứ để đánh giá bài của nhóm bạn

- Hs tiến hành biến đổi để đưa về giá trị cần so sánh

- Hs hoạt động theo bàn trong mỗi dãy suy nghĩ làm bài tập

- 3 hs lên bảng làm, hs dưỡi lớp theo dõi để nhận xét

- Hs chú ý theo dõi, ghi chép cẩn thận
	Btập 22 (sgk)

Ta có: 

a, Sin200 < Sin700

b, Cos250 > Cos63015'

c, tan73020' > tg450 

b, Cot20 > Cot37040'

* Khi góc ( tăng từ 00 đến 900 thì Sin( và tan( tăng dần; Cos( và Cot( giảm dần

Btập 23 (sgk)

a, Ta có:
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b, 

tg580 - Cotg320 
= tg580 - tg580 = 0

Btập 24 (sgk)

<Bảng phụ nhóm>

Trả lời:

a, Vì Cos140 = Sin760; 

         Cos870 = Sin 30
mà 30 < 470 < 760 < 780 

( Cos870 < Sin470 < Cos140 < Sin780
b, Vì Cotg250 = tg650
         Cotg380 = tg520
mà 520 < 620 <730 < 750
( Cotg380 < tg620 < Cotg250  < tg730 

Btập 25 (sgk)

a, tg250 > Sin250 vì:
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b, Cotg320 > Cos320 vì:
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c, tg450 > Cos450 vì 
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d, Cotg600 > Sin300 vì 
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SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	SỬ DỤNG MÁY TÍNH

	3. Tìm tỉ số lượng giác và số đo góc bằng máy tính

Ví dụ. Tìm cos25013’

cos25013’= 0,9047

Ví dụ. Tìm cotg350
cotg350 = 1,4281 

Ví dụ. Tìm góc nhọn 
[image: image126.wmf]a

, biết sin
[image: image127.wmf]a

 = 0,2836


[image: image128.wmf]a

 = 16029’


	Ta còn có thể dùng máy tính CASIO-fx ….MS hoặc CASIO-fx ….ES để tìm các TSLG của góc nhọn hay tìm số đo góc

Tìm cos25013’ bằng cách bấm phím trên máy tính như sau:

cos 25 0’’’ 13 0’’’  =  

Em hãy nêu cách tìm tg49026’

Tương tự, em hãy tìm cotg350
Ta có tg
[image: image129.wmf]a

. cotg
[image: image130.wmf]a

 = 1 nên cotg
[image: image131.wmf]a

 = 1 : tg
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Bấm máy tính như sau:

1 : tan 35 0’’’ =  

Em hãy tìm góc nhọn 
[image: image133.wmf]a

, biết sin
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 = 0,2836

SHIFT  sin-1   0  , 2 8 3 6 = 0’’’
Em hãy tìm 
[image: image135.wmf]a

, biết          cos
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= 0,4352

Em hãy tìm 
[image: image137.wmf]a

, biết          cotg
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= 1,0212

Ta có tg
[image: image139.wmf]a

 . cotg
[image: image140.wmf]a

 = 1 nên tg
[image: image141.wmf]a

= 1 : cotg
[image: image142.wmf]a

 = 1 : 0,0212

Bài toán quay về việc tìm tg
[image: image143.wmf]a


Cách bấm máy tính ra sao?
	Thực hành theo hướng dẫn của GV

cos25013’= 0,9047

tan 49 0’’’ 26 0’’’  =  

tg49026 = 1,1681

HS……..

cotg350 = 1,4281

Thực hành theo hướng dẫn của GV


[image: image144.wmf]a

 = 16029’


[image: image145.wmf]a

 = 64012’

1SHIFT tan-1  (  1  :   0  , 0 2 1 2 )  = 0’’’

[image: image146.wmf]a

 = 44024’

	HĐ4(5P) CỦNG CỐ – LUYỆN TẬP 

	Bài tập 19


	Giới thiệu bài tập 19

Em hãy tra bảng hoặc bấm máy tính để tìm kết quả của mỗi bài toán

Gọi HS khác nhận xét, bổ sung bài giải của bạn. Kết luận bài toán. 
	a) sinx = 0,2368

   x = 13042’ 

b) cosx = 0,6224

    x = 51030’

c) tgx = 2,154

     x = 650  

d) cotgx = 3,251

     x = 170
Nhận xét, bổ sung bài giải của bạn

	HĐ5(2P) HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

	
	Học lại bài nắm vững cách tìm các TSLG của một góc nhọn cho trước và cách tìm số đo góc. 

Giải bài tập 21, 24 SGK

Chuẩn bị cho tiết sau: Vở nháp, máy tính, bảng số với 4 chữ số thập phân 

Nhận xét, đánh giá tiết học
	Laéng nghe vaø ghi nhaän


V. Củng cố luyện tập:

- Gv hệ thống lại các nội dung về cấu tạo bảng lượng giác, cách sử dụng bảng và máy tính tra và tính toán 

- Yêu cầu hs làm bài tập: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AC = 
[image: image147.wmf]1
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BC

Tính: SinB, CosB, tgB, CotgB?

VI.Hướng dẫn về nhà

- Rèn luyện kỹ năng tra bảng và sử dụng máy tính để tìm tỷ số lượng giác của một góc nhọn cho trước và tìm số đo góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của nó
- Làm các bài tập 39, 40, 42, 43 sách bài tập.

- Chuẩn bị thước thẳng, bảng số hoặc máy tính, bảng phụ nhóm.

Tuần 6
Tiết 11    
§  4 - MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH
VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (tiết 1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Học sinh biết thiết lập được các hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông thông qua định nghĩa tỷ số lượng giác của góc nhọn. Biết liên hệ để giải bài toán trong thực tế
Kỹ năng: Học sinh biết vận dụng các hệ thức đã thiết lập được để giải ví dụ 1, ví dụ 2 sgk. Rèn luyện kỹ năng nhận dạng các hệ thức thông qua các tam giác có ký hiệu khác nhau
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác khi áp dụng vào các bài toán thực tế
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, bảng số (máy tính), bảng phụ
Phiếu học tập số1,2và 3: 

Học sinh:  Nắm định nghĩa các tỷ số lượng giác góc nhọn, đọc trước bài mới, thước thẳng, bảng phụ nhóm

III.Kiểm tra bài củ:

Hs1: Cho tam giác ABC vuông tại A. Viết các tỷ số lượng giác của các góc nhọn B và C theo a, b, c? (AB = c; AC = b; BC = a)

Chú ý: Sau khi sửa sai lưu bài giải để ứng dụng vào bài mới

IV. Tiến trình giảng bài mới
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	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
	HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ

	ĐVĐ: Gv dựa vào phần hình ảnh ở đầu bài để đặt vấn đề vào bài mới

HĐ1: Thiết lập các hệ thức:

- Dựa vào phần kiểm tra bài cũ, gv yêu cầu hs trả lời câu a, b của phần ?1
- Gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét

- Gv hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai, đưa ra bài giải mẫu 

- Gv thu kết quả đánh giá của các nhóm

?Muốn tính mỗi cạnh góc vuông trong tam giác vuông ta tính như thế nào?

- Gv nhận xét chốt lại, nêu định lý
	- Hs thấy được vấn đề là phải xác định chân thang cách chân tường một khoảng bằng bao nhiêu?

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, trình bày bài giải vào bảng phụ nhóm trong 3 phút

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài cho nhau để đánh giá
- Hs tham gia nhận xét bài làm của nhóm bạn, dựa vào bài giải mẫu để đánh giá
- Các nhóm nộp kết quả
- Hs dựa vào kết quả ở ?1 để trả lời

- 2-3 hs đọc lại định lý
- Hs ghi vào vở
	1, Các hệ thức:

[image: image1181.emf]BT 30 / 116
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<Bảng phụ nhóm>

* Đlý: (sgk)

Cho (ABC vuông tại A, ta

	- Gv ghi các hệ thức lên bảng

HĐ2: Vận dụng để giải toán:

- Gv gọi hs đọc ví dụ 1 sgk

- Gv treo bảng phụ hình 26 sgk, giới thiệu cho hs nắm các yếu tố đã được quy về hình vẽ
?Theo yêu cầu của bài toán thì ta phải tính yếu tố nào trên hình vẽ?
	- 1 hs đứng tại chỗ đọc, hs 

- Hs quan sát bảng phụ, hiểu được cách quy từ các yếu tố thực tế về các yếu tố hình học

- Hs quan sát, suy nghĩ trả lời

- Hs áp dụng các hệ thức
	có:

b = a.SinB = a.CosC

c = a.SinC = a.CosB

b = c.tgB = c.CotgC

c = b.tgC = b.CotgB
Ví dụ 1:

<Bảng phụ hình 26>

Giải: 

Ta có:

BH = AB. SinA

      = 10. Sin300
      = 10. 
[image: image149.wmf]1
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 = 5 (km)

Vậy sau 1,2 phút máy bay lên cao được 5km


V.Củng cố luyện tập:

- Gv treo bảng phụ hình vẽ 30, yêu cầu hs làm bài tập 26 sgk


+ 1 hs đọc đề bài


+ Yêu cầu hs nêu cách quy các yếu tố về hình vẽ và đặt ký hiệu, từ đó xác định chiều cao cần tính là đoạn nào


+ áp dụng các hệ thức để tính


Giải: 


Chiều cao của tháp là: 86. tg340 = 58 (m)

VI. Hướng dẫn bài tập về nhà
- Học và nắm chắc các hệ thức liên hệ giữa cạnh và  góc trong tam giác vuông

- Làm các bài tập 28, 29 sgk. 

- Đọc trước các ví dụ 3, 4 ,5 sgk

- Chuẩn bị thước thẳng, bảng lượng giác (máy tính), bảng phụ nhóm
Tiết 12    
§ 4 - MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH
VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG (tiết 2)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc các hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông, qua đó học sinh nắm được cách giải bài toán về tam giác vuông và hiểu được thuật ngữ "Giải tam giác vuông". Biết liên hệ để giải bài toán trong thực tế
Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng giải một tam giác vuông, kỹ năng tra bảng hoặc dùng máy tính để tìm tỷ số lượng giác của một góc nhọn và tìm số đo góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của nó
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác khi tra bảng  và tính toán
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, bảng số (máy tính), bảng phụ Phiếu học tập 1:?1 ?3 
Học sinh:  Ôn lại các hệ thức đã học, thước thẳng, bảng số (máy tính), bảng phụ nhóm

III.Kiểm tra bài củ:

Hs1: Cho tam giác DEF vuông tại D. Viết các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc của tam giác DEF?

Chú ý: Sau khi sửa sai lưu bài giải để ứng dụng vào bài mới

IV. Tiến trình dạy học bài mới:
	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	- GV giới thiệu bài toán giải tam giác vuông

- Gv nêu ví dụ 3 sgk, vẽ hình lên bảng

- Gọi 1 hs nêu cách làm

- Gv nhận xét chốt lại cách làm

 - Tương tự yêu cầu hs hoạt động theo nhóm làm ?2 sgk

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm nhận xét sửa sai

- Gv hướng dẫn cả lớp cùng nhận xét sửa sai, chốt lại bài giải mẫu

- Gv thu kết quả đánh giá của các nhóm

- Gv tiếp tục yêu cầu hs đọc ví dụ 4 sgk

- Gọi 1 hs đứng tại chổ nêu cách làm

- Gv nhận xét chốt lại

- Gv yêu cầu hs thảo luận theo bàn làm ?3 sgk

- Sau đó gv gọi 1 hs lên bảng trình bày bài giải

- Gv nhận xét chốt lại bài giải mẫu

- Gv tiếp tục yêu cầu hs nghiên cứu ví dụ 5 sgk

- Gv gọi 1 hs lên bảng trình bày cách giải

- Gv nhận xét chốt lại cách giải

- Gv giới thiệu chú ý như sgk
	- Hs theo dõi, hiểu được thế nào là bài toán giải tam giác vuông

- Hs nghiên cứu ví dụ sgk, hiểu được cách làm

- 1 hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, làm ?2 trong 3 phút vào bảng phụ nhóm

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài cho nhau để đánh giá
- Hs tham gia nhận xét, căn cứ vào bài giải mẫu để đánh giá bài làm của nhóm bạn

- Các nhóm nộp kết quả
- Hs nghiên cứu ví dụ 4, nắm được cách làm

- 1 hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét

- Hs thảo luận theo bàn, làm ?3 trong 2 phút

- 1 hs lên bảng làm, hs khác nhận xét

- Hs theo dõi, ghi chép cẩn thận

- Hs hoạt động cá nhân nghiên cứu ví dụ 5 sgk

- 1 hs lên bảng làm, hs khác nhận xét

- Hs chú ý theo dõi

- Hs đọc chú ý sgk, hiểu và áp dụng để làm bài tập


	2,  áp dụng giải tam giác vuông:
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Ví dụ 3: 

Giải:

Theo định lý 

Py-ta-go ta có:
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Mặt khác:
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?2<Bảng phụ nhóm>

Ví dụ 4: (sgk)
?3
Ta có:
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Ví dụ 5: (sgk)
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V. Củng cố luyện tập:

- Yêu cầu 2 hs lên bảng làm bài tập 27a, c sgk
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Bài 27a:                                                        Bài 27c:  

VI.Hướng dẫn về nhà
- Học và nắm chắc định lý về mối liên hệ giữa các cạnh và các góc trong một tam giác vuông

- Làm các bài tập 27b,d, 30, 31, 32 sgk. Chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau luyện tập

- Chuẩn bị thước thẳng, máy tính, bảng phụ nhóm.

Phiếu học tập 1:?1 ?3 
Tuần 7
 Tiết 13   
LUYỆN TẬP 1

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Củng cố và khắc sâu giúp học sinh nắm chắc các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

Kỹ năng: Học sinh rèn luyện kỹ năng vận dụng linh hoạt các hệ thức để giải tam giác vuông. Biết vận dụng để giải một số bài toán trong thực tế.
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác khi vẽ hình và tính toán. Có tư duy cụ thể hóa một bài toán thực tế thành một bài toán hình học để giải
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ
Học sinh:  Làm bài tập ở nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm

III.Kiểm tra bài củ:

Câu hỏi: 

1. Hãy phát biểu định định lí về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

2. Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó AC=0,9m, góc A bằng 300. Giải tam giác vuông ABC

Đáp án: 

1. Nêu đúng định lí(4đ)

2. Giải tam giác vuông đúng (6đ)

IV.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Bài toán giải tam giác vuông

- Gv yêu cầu hs đọc bài tập 27 sgk, suy nghĩ trong 2 phút

- Gv gọi đồng thời 3 hs lên bảng làm 3 câu a, c, d. Chia lớp thành 3 dãy, mỗi dãy làm 1 câu

- Sau đó gv tổ chức hướng dẫn cả lớp cùng nhận xét sửa sai

- Gv nhận xét, chốt lại bài giải mẫu

HĐ2: Giải các bài toán thực tế
- Gv hướng dẫn hs làm bài tập 28 sgk: 

Xem cột đèn vuông góc với mặt đất thì cột đèn, mặt đất và tia sáng mặt trời tạo thành một tam giác vuông

- Gv nhận xét chốt lại

- Tương tự yêu cầu hs làm bài tập 29 sgk

- Gv gọi hs trình bày bài giải

- Gv nhận xét chốt lại trình bày bài giải mẫu

HĐ3: Giải bài toán tổng hợp

- Yêu cầu hs đọc bài tập 30 sgk, hoạt động theo nhóm 4 em suy nghĩ, vẽ hình, ghi GT, KL và trình bày bài giải vào bảng phụ nhóm

- Gv thu bài của 2 nhóm để nhận xét, yêu cầu các nhóm còn lại đổi bài cho nhau để đánh giá
- Gv hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai

- Gv nhận xét chốt lại bài giải mẫu

- Gv thu kết quả đánh giá của các nhóm
	- Hs đọc bài tập 27 và suy nghĩ tìm cách giải

- 3 hs lên bảng làm, hs dưới lớp hoạt động theo dãy bàn và làm trong 5 phút

- Hs dưới lớp tham gia nhận xét sửa sai bài làm của 3 bạn ở bảng, tìm ra bài giải mẫu

- Hs theo dõi, ghi chép

- 2 hs lần lượt đứng tại chổ đọc bài tập 28 sgk

- Hs hình dung được một tam giác vuông, chú ý đến các yếu tố đã biết để vận dụng hệ thức

- 1 hs trình bày cách tính, hs khác nhận xét

- Hs thảo luận theo bàn tìm cách làm

- 1 hs lên bảng trình bày bài giải, hs khác nhận xét

- Hs theo dõi, ghi chép 

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, thực hiện vẽ hình, ghi GT, KL và trình bày bài giải vào bảng phụ nhóm, làm trong 5 phút

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài cho nhau để đánh giá
- Hs tham gia nhận xét bài làm của nhóm bạn tìm ra bài giải mẫu

- Các nhóm căn cứ để đánh giá, báo cáo kết quả

	Btập 27 (sgk) Cho tam giác ABC vuông tại A, giải tam giác vuông ABC biết:
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Btập 29 (sgk)
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Btập 30 (sgk)
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V.Củng cố luyện tập::

- Gv treo bảng phụ bài tập: Cho hình vẽ, độ dài x trên hình vẽ là:
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VI. Hướng dẫn về nhà
- Học và nắm chắc các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, rèn luyện kỹ năng thành thạo bài toán giải tam giác vuông

- Làm các bài tập 31, 32 sgk; bài 53, 54 sách bài tập.

- Chuẩn bị thước thẳng, bảng phụ nhóm.

Phụ lục Phiếu học tập 1:BT 30 sgk
Tiết 14  
LUYỆN TẬP 2
I/ Mục đích yêu cầu:
· Kiến thức: Củng cố và khắc sâu giúp học sinh nắm chắc các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông

· Kỹ năng: Học sinh rèn luyện kỹ năng vận dụng linh hoạt các hệ thức để giải tam giác vuông. Biết vận dụng để giải một số bài toán trong thực tế.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác khi vẽ hình và tính toán. Có tư duy cụ thể hóa một bài toán thực tế thành một bài toán hình học để giải
II/Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, thước thẳng, bảng phụ
· Học sinh:  Làm bài tập ở nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm

, Kiểm tra bài cũ:

III/ Kiểm tra bài cũ:
Hs1: Làm bài tập ở bảng phụ:

Cho hình vẽ, biết:  
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Tính độ dài AN và AC?
IV/Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	* Gv treo bảng phụ nội dung bài tập 54 SBT, yêu cầu hs suy nghĩ tìm cách làm

?Muốn tính độ dài BC ta phải làm như thế nào?

- Gv hướng dẫn hs kẻ AH ( BC, từ đó tính được HC và suy ra BC

- Gv gọi 1 hs lên bảng trình bày lại cách tính

- Gv nhận xét chốt lại, tiếp tục hướng dẫn câu b,c

- Gv gọi 2 hs đồng thời lên bảng làm câu b,c

- Gv cùng cả lớp nhận xét sửa sai

* Hướng dẫn hs làm bì tập 31 sgk:

- Gv gọi 1 hs đọc to đề bài, cả lớp theo dõi sgk

?Nhận xét về vị trí của AB trên hình vẽ?

- Từ đó yêu cầu hs áp dụng hệ thức để tính

- Gv nhận xét chốt lại, ghi bảng

?Muốn tính số đo góc ADC ta làm như thế nào?

- Gv hướng dẫn hs tạo ra tam giác vuông bằng cách kẻ AH ( CD

- Gv yêu cầu hs hoạt động theo nhóm tính số đo góc ADC?

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét, yêu cầu các nhóm còn lại đổi bài để đánh giá
- Gv hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai, đưa ra bài giải mẫu

- Gv thu kết quả đánh giá của các nhóm
	- Hs quan sát bảng phụ, đọc đề bài và tìm cách làm

- Hs hiểu được phải tạo ra tam giác vuông để áp dụng hệ thức

- Hs thực hành kẻ và tính toán

- 1 hs lên bảng làm, hs dưới lớp nhận xét

- Hs chú ý theo dõi, ghi chép bài giải và tiếp tục suy nghĩ giải câu b,c

- 2 hs lên bảng làm, hs dưới lớp làm vào vở nháp

- Hs theo dõi, ghi chép

- Hs đọc đề bài tập 21 sgk, 1 hs đọc to đề bài

- Hs nêu được AB là cạnh huyền của tam giác vuông ABC

- 1 hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét

- Hs theo dõi, ghi chép

- Hs hiểu được phải tạo ra tam giác vuông để áp dụng hệ thức

- Hs nắm được cách vẽ thêm đường phụ để giải

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, làm trong 5 phút, trình bày bài giải vào bảng phụ nhóm

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài

- Hs tham gia nhận xét, tìm ra bài giải mẫu và căn cứ để đánh giá bài làm của nhóm bạn

- Các nhóm nộp kết quả đánh giá
	Bài tập 54 (SBT):
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Bài tập 31 (sgk):
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Giải:

a, áp dụng hệ thức vào tam giác ABC vuông tại B, ta có:

AB = AC. SinACB = 8. Sin540 

( AB ( 6,472 (cm)

b, Kẻ AH ( CD (H ( CD)

Xét (ACH vuông tại H, ta có:

AH = AC. SinACH = 8. Sin740
( AH ( 7.690 (cm)

Xét (AHD vuông tại H, ta có:

SinADC = 
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V. Củng cố luyện tập:

- Gv hướng dẫnn hs làm bài tập 32 sgk:

+ 1 hs đứng tại chổ đọc to đề bài, hs dưới lớp theo dõi sgk

?Hãy cụ thể hóa bài toán thành hình vẽ và ký hiệu?

+ Hs trả lời, hs khác nhận xét

+ Gv nhận xét chốt lại, vẽ hình lên bảng

+ Từ hình vẽ, yêu cầu hs áp dụng các hệ thức

để tính và trả lời

VI.Hướng dẫn về nhà
- Học và nắm chắc các hệ thức liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

- Làm các bài tập 56, 59, 60 sách bài tập. 

- Chuẩn bị cọc tiêu, cuộn dây, máy tính hoặc bảng số, bộ thước đo chiều cao, khoảng cách cho tiết sau thực hành.

Tuần 8
Tiết 15  
               §5 - ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA CÁC TỶ SỐ LƯỢNG
      GIÁC GÓC NHỌN - THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI
 
I.Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm được cách xác định chiều cao của một vật và khoảng cách giữa hai vị trí nào đó trong thực tế mà không thể đo trực tiếp được. Thấy được mối liên hệ chặt chẽ giữa thực tế với toán học.

· Kỹ năng: Học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành đo đạc chính xác, kỹ năng vận dụng toán học vào trong thực tế và kỹ năng tính toán
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác. Có ý thức tổ chức kỷ luật và hợp tác làm việc theo nhóm
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, bộ thước đo chiều cao và khoảng cách, chia tổ thực hành

Học sinh:  Thước cuộn, cọc tiêu, máy tính (bảng số), mẫu báo cáo thực hành

III.Kiểm tra bài củ:

Hs1: Giải tam giác ABC vuông tại A biết:  
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IV.Tiến trình dạy bài mới:

Tiết 15: Hướng dẫn hs cách đo trên lý thuyết

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Đo chiều cao

- Gv giới  thiệu nhiệm vụ đo và các dụng cụ dùng để đo

- Với mỗi dụng cụ gv hướng dẫn cách sử dụng

- Gv giới thiệu cách tiến hành đo trên thực tế:

+ Chọn độ cao cần đo: Cây cao hoặc tòa nhà cao tầng, .....

+ Chọn ví trí đặt giác kế để đo

+ Điều chỉnh ống ngắm của giác kế và đọc số đo góc 
[image: image178.wmf]a


+ Dùng thước cuộn đo các khoảng cách từ gốc cây đến giác kế và chiều cao của giác kế
+ Lấy các số liệu và tính toán

HĐ2: Đo khoảng cách

- Gv giới  thiệu nhiệm vụ đo và các dụng cụ dùng để đo

- Với mỗi dụng cụ gv hướng dẫn cách sử dụng

- Gv giới thiệu cách tiến hành đo trên thực tế:

+ Chọn khoảng cách cần đo: Khoảng cách giữa hai bờ sông

+ Chọn vị trí đóng cọc tiêu A, B và căng dây, sau đó dùng Êke đạc để căng dây Ax sao cho Ax ( AB

+ Chọn ví trí C đặt giác kế để đo, điều chỉnh ống ngắm của giác kế và đọc số đo góc 
[image: image179.wmf]a


+ Dùng thước cuộn đo khoảng cách AC = a

+ Lấy các số liệu và tính toán
	- Hs chú ý theo dõi, kết hợp sgk
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- Hs quan sát trực tiếp dụng cụ và nắm cách đo

- Hs theo dõi, vẽ sơ đồ cách đo, quy về bài toán hình học để tính toán

- Hs trả lời ?1 sgk để củng cố lại hệ thức

- Hs chú ý theo dõi, kết hợp sgk

- Hs quan sát trực tiếp dụng cụ và nắm cách đo

- Hs theo dõi, vẽ sơ đồ cách đo, quy về bài toán hình học để tính toán
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- Hs trả lời ?2 sgk để củng cố lại hệ thức


	1, Xác định chiều cao:

a, Nhiệm vụ: Đo chiều cao của một tháp hoặc một cây cao

b, Dụng cụ: Giác kế, thước cuộn, máy tính (bảng số)

c, Cách tiến hành: 

Ta có:   
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2, Xác định khoảng cách:

a, Nhiệm vụ: Đo khoảng cách giữa hai địa điểm mà không thể đo trực tiếp được

b, Dụng cụ: Giác kế, thước cuộn, cọc tiêu, cuộn dây máy tính (bảng số)

c, Cách tiến hành: 
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Ta có: 
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V.Củng cố:

HS nhắc lại cách đo chiều cao của một vật và khoảng cách của một vật
VI. Dặn dò:

Tiết sau thực hành dưới sân :đo chiều cao cột điện và khoảng cách 2 điểm ngoài sân bóng
Tiết 16  
THỰC HÀNH NGOÀI TRỜI
A/Chuẩn bị:

- Chọn địa điểm đo: Chọn 2 vị trí đo chiều cao một cây và khoảng cách giữa hai bờ hồ
- Chia lớp thành 2 nhóm thực hành: 
Nhóm 1: gồm hs tổ 1, 2

Nhóm 2: gồm hs tổ 3, 4

B/ Tiến trình thực hiện:

- Tập trung hs ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số, chuẩn bị dụng cụ của các nhóm

- Gv nêu yêu cầu thực hành:



+ Đo chính xác theo quy trình đã học lý thuyết



+ Hai nhóm tiến hành đo: 
Nhóm 1: Đo chiều cao

Nhóm 2: Đo khoảng cách



Sau một nữa thời gian hai nhóm đổi vị trí và tiếp tục đo



+ Yêu cầu với mỗi bài toán cần đo ít nhất 5 lần, tính toán kết quả và lấy kết quả trung bình của 5 lần đo đó


+ Hoàn thành báo cáo thực hành vào cuối tiết học nộp cho giáo viên



+ Đảm bảo kỷ luật, an toàn trong quá trình đo

- Hs thực hành đo theo sự phân công

- Gv giám sát, theo dõi quá trình đo của hs

 Củng cố luyện tập:

- Gv treo bảng phụ bài toán cột cờ yêu cầu hs suy nghĩ tìm cách giải:
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, Hướng dẫn về nhà
- Ôn tập hệ thống các kiến thức của chương theo câu hỏi và tóm tắt kiến thức cần nhớ sgk. Làm bài tập 33, 34, 35, 36 phần ôn tập chương

Tuần 9
Tiết 17  
ÔN TẬP CHƯƠNG I   (Tiết 1)
I. Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Hệ thống, củng cố giúp học sinh nhớ lại và nắm chắc các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, định nghĩa các tỷ số lượng giác của góc nhọn, tính chất của các tỷ số lượng giác, các hệ thức liên hệ về cạnh và góc trong tam giác vuông

· Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng vận dụng các kiến thức đó để giải bài tập, đặc biệt là bài toán giải tam giác vuông. Rèn luyện kỹ năng tra bảng hặc dùng máy tính để tìm tỷ số lượng giác hoặc số đo góc. Biết vận dụng để giải một số bài toán trong thực tế.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác khi vẽ hình và tính toán. Có tư duy cụ thể hóa một bài toán thực tế thành một bài toán hình học để giải
II. Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, hệ thống kiến thức ôn tập, thước thẳng, bảng phụ
· Học sinh:  Ôn lại toàn bộ kiến thức của chương, thước thẳng, bảng phụ nhóm

III. Kiểm tra bài cũ:

<Gv kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập và giải bài tập>

IV. Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Hệ thống lại các kiến thức lý thuyết

- Gv hướng dẫn hs trả lời các câu hỏi lý thuyết ở sgk để nhớ lại và khắc sâu các kiến thức

- Gv gọi đồng thời lên bảng 2 hs làm câu hỏi 1 và 2 sgk

- Sau khi hs làm xong, gv gọi hs dưới lớp nhận xét sửa sai

- Gv nhận xét chốt lại các hệ thức cơ bản và mối liên hệ về tỷ số lượng giác của hai góc phụ nhau

- Gv nêu thêm về một số tính chất của các tỷ số lượng giác của góc 
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- Gv tiếp tục yêu cầu 2 hs lên bảng trả lời câu hỏi 3 sgk

- Gv nhận xét chốt lại hệ thức

- Gv nêu câu hỏi 4 sgk

HĐ2: 
Áp dụng làm một số bài tập

- Gv treo bảng phụ bài tập 33, 34 sgk, yêu cầu hs suy nghĩ trả lời

- Gv gọi hs trả lời

- Gv nhận xét chốt lại

- Chú ý: Yêu cầu hs chỉ rõ đã áp dụng công thức, hệ thức nào để trả lời
	- Hs trả lời các câu hỏi, củng cố lại kiến thức

- 2 hs lên bảng trả lời câu hỏi 1 và 2 sgk

- Hs dưới lớp nhận xét bài làm của bạn

- Hs chú ý theo dõi, ghi chép các công thức và ghi nhớ
- Hs theo dõi, nắm các tính chất

- 2 hs lên bảng, mỗi hs làm 1 câu, hs dưới lớp nhận xét bài làm của bạn

- Hs đứng tại chỏ trả lời

- Hs quan sát, đọc đề ở bảng phụ, suy nghĩ trả lời

- Hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét

- Hs chú ý theo dõi

- Hs nhận dạng được hệ thức đã áp dụng
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I, Lý thuyết:
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* Cho góc 
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II, Bài tập:

Btập 33 (sgk) Chọn kết quả đúng:
a,  
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BtËp 34 (sgk) Chän kÕt qu¶ ®óng:
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V. Củng cố luyện tập:

- Gv treo bảng phụ bài tập 36 sgk, yêu cầu hs đọc đề bài và tìm cách giải
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- Hs thảo luận theo bàn tìm cách giải

- Gọi 2 hs lên bảng trình bày bài 

giải theo 2 hình vẽ
- Sau đó gv cùng cả lớp nhận xét

chốt lại bài giải mẫu

Bài giải: Gọi độ dài cạnh lớn là x ta có:                   a,                                        b,
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VI. Hướng dẫn về nhà
- Học sinh về nhà tiếp tục ôn tập và nắm chắc các kiến thức của chương

- Làm các bài tập 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 sgk. Chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau ôn tập

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm.

Tiết 18  
ÔN TẬP CHƯƠNG I   (tiết 2)
I/Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Hệ thống, củng cố giúp học sinh nhớ lại và nắm chắc các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông, định nghĩa các tỷ số lượng giác của góc nhọn, tính chất của các tỷ số lượng giác, các hệ thức liên hệ về cạnh và góc trong tam giác vuông

Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng vận dụng các kiến thức đó để giải bài tập, đặc biệt là bài toán giải tam giác vuông. Rèn luyện kỹ năng tra bảng hặc dùng máy tính để tìm tỷ số lượng giác hoặc số đo góc. Biết vận dụng để giải một số bài toán trong thực tế.
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận, chính xác khi vẽ hình và tính toán. Có tư duy cụ thể hóa một bài toán thực tế thành một bài toán hình học để giải
II/Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, hệ thống bài tập ôn tập, thước thẳng, bảng phụ
· Học sinh:  Làm bài tập ở nhà, thước thẳng, bảng phụ nhóm

III/Kiểm tra bài cũ:

<Gv kết hợp kiểm tra trong quá trình ôn tập và giải bài tập>

IV/Tiến trình lên lớp

	HĐ1: Bài toán giải tam giác vuông

- Gv yêu cầu hs đọc bài tập 27 sgk, suy nghĩ trong 2 phút

- Gv gọi đồng thời 3 hs lên bảng làm 3 câu a, c, d. Chia lớp thành 3 dãy, mỗi dãy làm 1 câu

- Sau đó gv tổ chức hướng dẫn cả lớp cùng nhận xét sửa sai

- Gv nhận xét, chốt lại bài giải mẫu

HĐ2: Giải các bài toán thực tế
- Gv hướng dẫn hs làm bài tập 28 sgk: 

Xem cột đèn vuông góc với mặt đất thì cột đèn, mặt đất và tia sáng mặt trời tạo thành một tam giác vuông

- Gv nhận xét chốt lại

- Tương tự yêu cầu hs làm bài tập 29 sgk

- Gv gọi hs trình bày bài giải

- Gv nhận xét chốt lại trình bày bài giải mẫu

HĐ3: Giải bài toán tổng hợp

- Yêu cầu hs đọc bài tập 30 sgk, hoạt động theo nhóm 4 em suy nghĩ, vẽ hình, ghi GT, KL và trình bày bài giải vào bảng phụ nhóm

- Gv thu bài của 2 nhóm để nhận xét, yêu cầu các nhóm còn lại đổi bài cho nhau để đánh giá
- Gv hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai

- Gv nhận xét chốt lại bài giải mẫu

- Gv thu kết quả đánh giá của các nhóm
	- Hs đọc bài tập 27 và suy nghĩ tìm cách giải

- 3 hs lên bảng làm, hs dưới lớp hoạt động theo dãy bàn và làm trong 5 phút

- Hs dới lớp tham gia nhận xét sửa sai bài làm của 3 bạn ở bảng, tìm ra bài giải mẫu

- Hs theo dõi, ghi chép

- 2 hs lần lượt đứng tại chổ đọc bài tập 28 sgk

- Hs hình dung được một tam giác vuông, chú ý đến các yếu tố đã biết để vận dụng hệ thức

- 1 hs trình bày cách tính, hs khác nhận xét

- Hs thảo luận theo bàn tìm cách làm

- 1 hs lên bảng trình bày bài giải, hs khác nhận xét

- Hs theo dõi, ghi chép 

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, thực hiện vẽ hình, ghi GT, KL và trình bày bài giải vào bảng phụ nhóm, làm trong 5 phút

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài cho nhau để đánh giá
- Hs tham gia nhận xét bài làm của nhóm bạn tìm ra bài giải mẫu

- Các nhóm căn cứ để đánh giá, báo cáo kết quả

	Btập 27 (sgk) Cho tam giác ABC vuông tại A, giải tam giác vuông ABC biết:
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Btập 28 (sgk)

Ta có:
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V.Củng cố luyện tập:

- Gv treo bảng phụ bài tập 36 sgk, yêu cầu hs đọc đề bài và tìm cách giải

- Hs thảo luận theo bàn tìm cách giải

- Gọi 2 hs lên bảng trình bày bài giải theo 2 hình vẽ
- Sau đó gv cùng cả lớp nhận xét chốt lại bài giải mẫu

VI. Hướng dẫn về nhà
- Học sinh về nhà tiếp tục ôn tập và nắm chắc các kiến thức của chương

- Làm các bài tập 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42 sgk. Chuẩn bị tốt bài tập cho tiết sau ôn tập

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm.
BẢN ĐỒ TƯ DUY ÔN TẬP CHƯƠNG I:
HỆ THỨC LƯƠNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
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Tuần 10
Tiết 19 
KIỂM TRA CHƯƠNG I-HÌNH HỌC 9
Mục đích yêu cầu:
· Kiến thức:  Giúp học sinh nhớ lại các kiến thức đã học của chương để vận dụng làm bài kiểm tra. Đánh giá mức độ hiểu và vận dụng kiến thức của học sinh.

· Kỹ năng:  Rèn luyện kỹ năng vận dụng các kiến thức của chương để giải bài tập
· Thái độ: Có thái độ kiểm tra nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, chính xác. 
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	Chủ đề
	Tầm

quan trọng

%
	Trọng số
	Tổng điểm

	
	
	
	Theo

ma trận
	Theo thang điểm 10

	Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	25,0
	1
	25
	1,5

	Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	37,5
	2
	75
	3,5

	Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
	25,0
	3
	75
	3,5

	Ứng dụng thực tế
	12,5
	2
	25
	1,5

	Tổng
	100%
	
	200
	10,0


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
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Mức độ

Chủ đề
	Tỉ lệ

%
	Mức độ nhận thức và hình thức câu hỏi
	Tổng điểm

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
	25 %
	1

1,5
	
	
	
	1,5

	2. Tỉ số lượng giác của nhọn
	37,5 %
	
	2

3,5
	
	
	3,5

	3. 

+ Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
+ Ứng dụng của tỉ số lượng giác
	12,5 %
12,5 %
	
	
	1

1,5
	2

2,0
	3,5

	4. Ứng dụng thực tế
	12,5%
	
	1

1,5
	
	
	1,5

	Tổng
	100%
	1

1,5
	3

5,0
	1

1,5
	2

2,0
	10,0
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*************

Bài 1 : Hiểu các hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính cạnh và đường cao.


Bài 2 : Nhận biết tỉ số lượng giác hai góc phụ nhau để so sánh các tỉ số lượng giác, giải tam giác vuông


Bài 3 : Dựa vào các hệ thức lượng trong tam giác vuông vận dụng vào chứng minh hệ thức, tính độ dài các đoạn thẳng


Vận dụng một cách thành thạo.


Bài 4 : Nhận biết các tỉ số lượng giác vào giải bài toán thực tế.

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 9

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

Thời gian làm bài : 45 phút

(Đề bài có 01 trang)


Đề bài :

Bài 1 : (2,0 điểm)

a)Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thú tự giảm dần :

             Sin240  ;  Cos350  ;  Sin540  ;  Cos700 ; tan 450

b) Tính :        
[image: image217.wmf]0
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          ;     Sin2400+Sin2500
Bài 2 : (3,0 điểm) 

  a) Cho ΔABC vuông tại A, có AC = 8 cm và  
[image: image218.wmf]^

C

= 600  .Tính cạnh AB .

  b) Cho Cos α = 
[image: image219.wmf]3

  . Tính giá trị biểu thức  P = 2sin2α + 3cos2α  

Bài 3 : (1,5 điểm) 

   Một cái thang dài 4 m , đặt dựa vào tường, góc giữa thang và mặt đất là 600 .

 Hãy vẽ hình minh họa và tính khoảng cách từ  chân thang đến tường . 

Bài 4  : (3,5 điểm)


Cho tam giác nhọn ABC, kẻ đường cao AH. Từ H kẻ HE vuông góc AB (E thuộc AB), kẻ HF vuông góc AC (F thuộc AC)


a) Chứng minh rằng : AE . AB = AF . AC


b) Cho AB = 5cm ; AH = 4cm. Tính AE, BE


c) Cho 
[image: image220.wmf]^

HCA

 = 300. Tính FC

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHƯƠNG I – HÌNH HỌC 9

HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	Bài 1

(2,0 điểm)


	a)Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thú tự giảm dần :

             Sin240  ;  Cos350  ;  Sin540  ;  Cos700: tan 450

Sin240  ;  Cos350 = Sin550 ;  Sin540  ;  Cos700 = Sin200
          Sin 550 ( Sin540 ( Sin240 ( Sin200                    …..

Nên :  tan450>Cos350 ( Sin540 ( Sin240 (  Cos700                     ……
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b) Tính :        
[image: image221.wmf]0

0

60

30

Cos

Sin

          ;     Sin2400+Sin2500

[image: image222.wmf]0

0

60

30

Cos

Sin

 =  
[image: image223.wmf]0

0

30

30

Sin

Sin

 = 1                                                     …..

Sin2400+Sin2500=  Sin2400+Cos2 400  = 1                       ……
	0,5 điểm

0,5 điểm

	Bài 2

(3,0 điểm)
	a)Tính cạnh AB .

      tgC = 
[image: image224.wmf]AC

AB

  ( AB =  AC.tgC                                     ……

                        AB = 8 .tg600  =  
[image: image225.wmf]83

                …..
	0,5 điểm

0,5 điểm

	
	b)Cho Cos α = 
[image: image226.wmf]4

1

 .Tính giá trị biểu thức  P = 2sin2α + 3cos2α  

  Từ sin2α + cos2α = 1 (  sin2α = 1 - cos2α               …….

  Thay vào P =2 (1 - cos2α ) +3cos2α                           ……

                   =    2 - 2 cos2α +3cos2α   

              =  2 + cos2α                                                     ……

       Cos α = 
[image: image227.wmf]3

 Thì P = 2 + 3 = 5                           ………                          


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Bài 3 

(1,5 điểm)


	Vẽ hình đúng                                                                   ……..

Khoảng cách chân thang đến tường là  : 4. cos 600          …..

                                                           = 4 . 
[image: image228.wmf]2

1

  = 2 (m)      …..                                          
	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm



	Bài 4

(3,5 điểm)
	+ Hình vẽ

a)Áp dụng hệ thức lượng cho (AHB và (AHC

+ AH2 = AE.AB

+ AH2 = AF.AC

+ Suy ra : AE.AB = AF.AC
	0,5

0,25

0,25

0,25

	
	b)từ hệ thức AH2 = AE.AB ⇒ 
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Suy ra : AE = 
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+ BE = AB – AE = 5 – 
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	0,50
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0,50

	
	+ Trong (AHC vuông tại H 

ta có : HC = HA.tg
[image: image234.wmf]^

HAC

 = 4.tg600 = 4. 
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+ Trong (HFC vuông tại F, ta có :

CF = HC.cos
[image: image236.wmf]^

HCA

 = 
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.cos300 = 
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Chương II

Tiết 20  
 §1 - SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN

TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

I.Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm được khái niệm đường tròn, các cách xác định đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn. Nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng là tâm đường tròn và có vô số trục đối xứng.

· Kỹ năng: Học sinh nắm được cách dựng đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng, biết chứng minh một điểm nằm trên, nằm bên trong hay bên ngoài đường tròn. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình chính xác.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận
II.Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, bảng phụ
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III.Kiểm tra bài cũ

<Giáo viên dành thời gian giới thiệu sơ lược nội dung của chương>

IV.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Đường tròn, vị trí của một điểm so với đường tròn

- Gv vẽ đường tròn tâm O bán kính R lên bảng

?Nhắc lại khái niệm đường tròn đã học ở lớp6?

- Gv nhận xét chốt lại và giới thiệu ký hiệu

?Cho điểm M bất kỳ, nhận xét về vị trí của điểm M so với đường tròn (O)?

?Khi nào thì điểm M thuộc (O, R)?

- Từ đó gv nhận xét nêu 3 vị trí của điểm M so với (O, R) 

- Gv treo bảng phụ nội dung ?1, yêu cầu hs trả lời?

- Gv nhận xét chốt lại

HĐ2: Cách xác định đường tròn

- Gv giới thiệu một đường tròn xác định khi biết tâm và bán kính hoặc khi biết đường kính của nó

- Gv yêu cầu hs làm ?2 sgk

- Gv gọi hs trả lời

- Gv nhận xét chốt lại

?Qua hai điểm có xác định được một đường tròn hay không?

- Gv tiếp tục yêu cầu hs làm ?3 sgk

- Sau khi hs làm xong, gv nhận xét chốt lại cách vẽ

- Gv dẫn dắt đi đến khẳng định như sgk

-Từ hình vẽ gv dẫn dắt giới thiệu đtròn ngoại tiếp tam giác, t/giác nội tiếp đtròn

?Qua 3 điểm thẳng hàng ta có thể vẽ được đtròn không?

- Gv chốt lại nêu nhận xét

HĐ3: Tâm đối xứng

- Yêu cầu hs làm ?4 sgk

- Gv nhận xét, dẫn dắt đi đến két luận: Đường tròn là hình có tâm đối xứng

HĐ4: Trục đối xứng

- Yêu cầu hs làm ?5 sgk theo nhóm 4 em

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét sửa sai

- Từ đó dẫn dắt đi đến kết luận: Đtròn là hình có trục đối xứng
	- Hs vẽ vào vở

- Hs nhớ lại trả lời

- Hs nêu được ba vị trí: Nằm trên, nằm trong hoặc nằm ngoài đtròn

- Hs trả lời: Khi OM = R

- Hs nắm được vị trí của điểm M phụ thuộc vào khoảng cách từ nó đến tâm

- 1 hs đứng tại chổ trả lời và giải thích, hs khác nhận xét

- Hs chú ý theo dõi, kết hợp sgk

- Hs hoạt động cá theo bàn làm ?2 sgk

- 1 hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét

- Hs suy nghĩ trả lời

- 1 hs lên bảng thực hành vẽ, hs dưới lớp vẽ vào vở

- Hs theo dõi, nắm cách vẽ

- Hs nắm được qua 3 điểm không thẳng hàng xác định 1 đường tròn

- Hs theo dõi, ghi nhớ

- Hs trả lời và giải thích vì sao?

- Hs đọc nhận xét sgk

- 1 hs lên bảng làm, hs dưới lớp làm vào vở nháp

- Hs chú ý theo dõi, đọc kết luận sgk

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, làm ?5 vào bảng phụ

- Hs tham gia nhận xét bài làm của nhóm bạn

- Hs đọc kết luận sgk
	1, Nhắc lại về đường tròn:

* K/n:

Cho đường tròn tâm O bán kính R

Ký hiệu: (O, R) hoặc (O)[image: image1209.emf]?
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* Vị trí của điểm M so với (O, R):

- Điểm M thuộc đường tròn 

(M( (O, R) ( OM = R

- Điểm M nằm bên ngoài đường tròn ( OM > R

- Điểm M nằm bên trong đường tròn ( OM < R

?1 

<Bảng phụ>

2, Cách xác định đường tròn:
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* Có vô số đường tròn đi qua hai điểm, tâm là tập hợp các điểm thuộc đường trung trực của đoạn thẳng đó

?3

* Qua 3 điểm thẳng hàng ta chie vẽ được duy nhất một đường tròn

3, Tâm đối xứng:

?4 Sgk

KL: Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm của đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó

4, Trục đối xứng:

?5        <Bảng phụ>

KL: Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kỳ đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn


V., Củng cố luyện tập:

- Gv hệ thống, chốt lại những kiến thức chính của bài học yêu cầu hs học và nắm chắc

- Treo bảng phụ bài tập 7 sgk, yêu cầu hs suy nghĩ trả lời


Một hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét.  Gv nhận xét chốt lại

V.  Hướng dẫn về nhà

- Học các kiến thức chính, rèn luyện kỹ năng vẽ hình. Làm bài tập 3, 4, 7, 8 sgk

Phụ lục : Phiếu học tập ?4 ?5 

Tuần 11
Tiết 21  
LUYỆN TẬP

I .Mục tiêu:

Kiến thức-HS được củng cố các kiến thứ về sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn qua 1 số bài tập.

Kĩ năng:HS được rèn luyện kĩ năng vẽ hình;suy luận ;chứng minh hình học.

Thái độ: HS tự giác tích cực chủ động trong  học tập. 

II. Chuẩn bị:

-GV: thước thẳng , compa ,bảng phụ ghi trước 1 vài bài tập ,phấn màu

_HS: thước thănngr ,compa
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III.Kiểm tra bài cũ :
?.1Một đường tròn được xác định khi biết những yếu tố nào?

-Cho 3 điểm A,B,C hãy vẽ đường tròn qua 3 điểm này?

?.2Giải bài tập 3b/100 SGK

*Trả lời :?.1 Một đường tròn được xác định khi biết:

-Tâm và bán kính đường tròn,hoặc biết 1 đoạn thẳng là bán kính đường tròn đó-Hoặc biết 3 điểm thuộc đường tròn đó.Ta có :tam giác ABC nội tiếp đường tròn 

đường kính BCSuy ra :OA=OB=OC .suy ra góc BAC =90o ( tam giác ABC có trung tuyến AO = 
[image: image240.wmf]1
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 cạnh BC

IV.Tiến trình dạy bài mới:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò
	Nội Dung

	Hoạt động 1: Kiểm tra 

Chứng minh rằng tâm đường tròn là tâm đối xứng của nó.

Hoạt động 2: Luyện tập

BT 3 SGK

BT 6 SGK

Tìm tâm đối xứng 

Chú ý: các biển báo trên trong Luật Giao thông đường bộ trong cuốn “Giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông” NXB Giáo dục 2001.

BT 7 SGK: Nối với ý đúng 

BT 8 SGK: Cho góc nhọn xAy và hai điểm B, C thuộc tia Ax. Dựng đường tròn (O) đi qua B và C sao cho tâm O nằm trên Ay


	Giải như 
[image: image241.wmf]?4


Giải:

a) Xét tam giác ABC vuông tại A. gọi O là trung điểm của BC. Ta có OA là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền nên OA=OB=OC. Suy ra O là tâm của đường tròn đia qua A, B, C. Vậy tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là trung điểm của cạnh huyền BC.

[image: image242.png]



b) Xét tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính BC, ta có OA=OB=OC. Tam giác ABC có đường trung tuyến OA bằng nửa cạnh BC nên (BAC = 900
Vậy tam giác ABC vuông tại A

 [image: image243.png]



Giải: 

a) Hình 58 Có tâm đối xứng và có trục đối xứng 

b) Hình 59 có trục đối xứng.

Giải:

Nối (1) với (4)

Nối (2) với (6)

Nối (3) với (5)

Giải:

[image: image244.png]



Dựng đường trung trực BC cắt Ay tại O
	LUYỆN TẬP

Xét tam giác ABC vuông tại A

Xét tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kính BC

Dựng đường trung trực BC cắt Ay tại O


V. Củng cố luyện tập:

Nhắc lại các cách xác định đường tròn; tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn. 

VI.Hướng dẫn học ở nhà


Học lại bài theo SGK, nắm vững sự xác định và tính chất đối xứng của đường tròn.


Làm bài tập 4 (SGK)

Phụ lục : Phiếu học tập BT 6 SGK

Tiết 22  
§ 2 - ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN
I.Mục đích yêu cầu:

-Kiến thức: Học sinh nắm được đường kính là dây lớn nhất trong đường tròn, nắm được hai định lý về đường kính vuông góc với dây và đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm.

-Kỹ năng: Học sinh biết vận dụng các định lý trên để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của một dây, đường kính vuông góc với dây. Vận dụng định lý để tính độ dài của một dây. Rèn luyện tính chính xác trong việc thành lập mệnh đề đảo, trong suy luận và chứng minh.
-Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận khi vẽ hình
II.Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, bảng phụ
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III.Kiểm tra bài cũ:

Hs1: Khi nào thì ta xác định được một đường tròn?

IV.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: So sánh độ dài của đường kính và dây

- Gv gọi hs đọc bài toán sgk

- Gv vẽ đtròn tâm O lên bảng

?Dây cung của đường tròn được xác định như thế nào?

- Gv nhận xét chốt lại

?Đường kính có phải là một dây cung hay không?
- Gv nêu hai trường hợp cần chứng minh theo yêu cầu của bài toán

- Gv nhận xét chốt lại bài mẫu. Yêu cầu hs thông qua bài toán rút ra nhận xét?

- Gv nhận xét chốt lại, nêu định lý như sgk

- Gv treo bảng phụ bài tập củng cố

- Gv gọi hs trả lời

HĐ2: Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây

- Gv vẽ đường tròn tâm O, dây CD, đường kính AB vuông góc với dây CD tại I

?Có nhận xét gì về đường kính AB và dây CD?

?Nhận xét vị trí của điểm I so với đoạn thẳng CD?

- Vì CD là dây cung nên CD có thể là đường kính. Từ đó gv hướng dẫn hs chứng minh theo 2 trường hợp

- Gv nhận xét chốt lại cách c/m, giới thiệu định lý sgk

- Gv yêu cầu hs phát biểu mệnh đề đảo của định lý 2

- Gv chốt lại mệnh đề đảo

- Để kiểm tra mệnh đề đảo có đúng hay không yêu cầu hs trả lời ?1 sgk

?Qua đó ta cần bổ sung thêm điều kiện gì thì đường kính AB đi qua trung điểm của dây CD sẽ vuông góc với dây CD?

- Gv nhận xét chốt lại, nêu định lý như sgk

- Gv hướng dẫn sơ qua, yêu cầu hs về nhà chứng minh

- Gv yêu cầu hs làm ?2 sgk theo nhóm

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm, hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai, đưa ra bài giải mẫu

- Gv thu kết quả đánh giá của các nhóm
	- 2 hs lần lượt đọc lại bài toán sgk

- Hs vẽ vào vở

- Hs trả lời: Là đoạn thẳng nối 2 điểm thuộc đường tròn

- Hs suy nghĩ trả lời

- Hs suy nghĩ chứng minh theo hai trường hợp

- Hs rút ra nhận xét thông qua bài toán đã chứng minh

- Hs đọc định lý sgk

- Hs đọc đề ở bảng phụ, suy nghĩ tìm cách làm

- Hs trả lời

- Hs vẽ hình vào vở

- Hs nêu nhận xét, có thể không nêu được

- Phát hiện được I là trung điểm của CD

- Hs kết hợp sgk để nêu cách chứng minh 

- Hs đọc định lý sgk

- Hs suy nghĩ trả lời

-Hs đọc ?1, suy nghĩ trả lời

- Hs suy nghĩ trả lời, hs khác nhận xét

- Hs đọc định lý sgk

- Hs về nhà chứng minh xem như bài tập

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, làm ?2 vào bảng phụ nhóm trong 5 phút

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm khác đổi bài, tham gia nhận xét tìm bài giải mẫu và căn cứ để đánh giá

- Các nhóm nộp kết quả đánh giá
	1, So sánh độ dài giữa đường kính và dây:

Bài toán: (sgk) Cho (O, R), AB là một dây bất kỳ. C/minh: AB ( 2R
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* Trường hợp dây AB là đường kính, ta có: AB = 2R

* Trường hợp dây AB không là đường kính

Xét (OAB ta có:

AB < OA + OB = R + R = 2R
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Vậy ta luôn có: AB ( 2R

Định lý 1: (sgk)     

 <Bảng phụ>

Cho hình vẽ:

So sánh 

AC và BD
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2, Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây:

C/m

* Khi dây CD là đường kính thì hiển nhiên AB đi qua trung điểm O của CD

* Khi dây CD không là đường kính, ta có: (OCD có OC = OD ( (OCD cân tại O ( OI là đường cao cũng là đường trung tuyến ( IC = ID

Định lý 2: (sgk)

[image: image1218.emf]x
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?1 Khi dây CD là đường kính

Định lý 3: (sgk)

<Hs về nhà chứng minh>

?2
<Bảng phụ nhóm>




V. Củng cố luyện tập:

- Yêu cầu hs nhắc lại các định lý vừa học

- Gv hệ thống, chốt lại nội dung 3 định lý của bài học yêu cầu hs học và nắm chắc

VI.Hướng dẫn về nhà

- Học và nắm chắc nội dung 3 định lý, chứng minh định lý 3 sgk

- Làm các bài tập 10, 11 sgk; bài tập 17, 18, 19 sách bài tập

- Chuẩn bị tốt bài tập, thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau luyện tập

Phụ lục : Phiếu học tập ?1 ?2 
Tuần 12
Tiết 23  
§3 - LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ

KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY

I/Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh biết chứng minh bài toán sgk từ đó suy ra được 2 định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. 
· Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng vẽ hình và trình bày chứng minh. Biết sử dụng định lý để tính độ dài một dây hoặc so sánh độ dài hai dây bất kỳ hay so sánh hai khoảng cách.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận khi vẽ hình và trình bày chứng minh hình học
II/Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, bảng phụ
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III/Kiểm tra bài cũ:

Hs1: Khi nào thì ta xác định được một đường tròn?

IV/Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Tiếp cận và chứng minh bài toán sgk

- Gv gọi hs đọc bài toán sgk

?Bài toán cho biết điều gì và yêu cầu c/m điều gì?

- Gv treo bảng phụ hình vẽ 68 sgk

?Khoảng cách OH và OK được xác định như thế nào?

- Gv phân tích, hướng dẫn hs chứng minh

- Gv chốt lại cách c/m, nêu chú ý như sgk

HĐ2: Tiếp cận và suy ra định lý 1

- Gv yêu cầu hs làm ?1 sgk, dựa vào hình vẽ ban đầu

- Gọi hs trả lời

- Gv cùng cả lớp nhận xét chốt lại, nêu định lý

- Gv ghi tóm tắt định lý 1 lên bảng

HĐ3: Tiếp cận và suy ra định lý 2

- Gv yêu cầu hs làm ?2 sgk, chia lớp thành 2 dãy, mỗi dãy làm 1 câu

- Gv vẽ hình lên bảng

- Gọi lần lượt hs trả lời nội dung từng câu a, b

- Gv cùng cả lớp nhận xét chốt lại từng câu a, b

?Từ nội dung ?2 yêu cầu hs rút ra nhận xét?

- Gv nhận xét chốt lại định lý sgk
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- 2-3 hs đọc đề bài toán sgk

- Hs trả lời

- Hs quan sát bảng phụ, kết hợp sgk để suy nghĩ chứng minh

- Hs trả lời: Kẻ đường vuông góc

- Hs kết hợp sgk để trả lời, tìm ra cách chứng minh.

- Hs hoạt động theo bàn, thảo luận làm ?1 sgk

- Hs quan sát hình vẽ và suy ngĩ chứng minh

- 1 hs đứng tại chổ trình bày cách chứng minh

- Hs đọc định lý sgk

- Hs theo dõi, ghi chép vào vở

- Hs hoạt động theo bàn trong mỗi dãy, thảo luận làm ?2 sgk

- Hs vẽ hình vào vở

- 1 hs đứng tại chổ trình bày cách chứng minh, hs khác nhận xét bổ sung

- Hs trả lời

- Hs đọc định lý sgk


	1, Bài toán:

C/m: (sgk)

Ta có: OH2 + HB2 = OK2 + KD2
2, Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây:

?1
a, AB = CD ( HB = KD 

( HB2 = KD2

Mặt khác OH2 +HB2 = OK2 + KD2
( OH2 = OK2 ( OH = OK

b, OH = OK ( OH2 = OK2
Mặt khác OH2 +HB2 = OK2 + KD2
( HB2 = KD2 ( HB = KD 

( AB = CD

* Đlý 1: (sgk)

AB = CD ( OH = OK

?2
a, AB > CD ( HB > KD 

( HB2 > KD2

Mặt khác OH2 +HB2 = OK2 + KD2
( OH2 < OK2 ( OH < OK

b, OH < OK ( OH2 < OK2
Mặt khác OH2 +HB2 = OK2 + KD2
( HB2 > KD2 ( HB > KD 

( AB > CD

* Đlý 2: (sgk)

AB > CD  ( OH < OK?3

<Bảng phụ nhóm>

	- Gv treo bảng phụ ?3, yêu cầu hs làm  theo nhóm 4 em

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét, yêu cầu các nhóm còn lại đổi bài để đánh giá

- Gv hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai, đưa ra bài giải mẫu

- Gv thu kết quả đánh giá của các nhóm
	- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, làm trong 4 phút, trình bày bài giải vào bảng phụ nhóm

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm còn lại đổi bài để đánh giá

- Hs tham gia nhận xét, tìm ra bài giải mẫu, căn cứ để đánh giá bài làm của nhóm bạn

- Các nhóm nộp kết quả đánh giá
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a)OE=OE nên BC=AC

(Định lí 1b)

b)OD>OE,OE=OF nên

OD>OF. Suy ra AB<AC
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(Định lí 2b)


V.  Củng cố luyện tập:

- Gv hướng dẫn hs làm bài tập 12 sgk

+ Gv gọi 1 hs đọc đề bài

+ Gv hướng dẫn hs vẽ hình và vẽ lên bảng, Hs vẽ hình vào vở

+ Yêu cầu hs ghi GT, KL của bài toán

+ Gv hướng dẫn hs chứng minh theo phương pháp phân tích đi lên

a, 
[image: image246.wmf]22

OHOBHB

=-


b, OH là khoảng cách từ O đến AB

    OK là khoảng cách từ O đến CD

  Vì OH = OK = 3 cm  nên  AB = CD
VI.  Hướng dẫn về nhà

- Gv hướng dẫn nhanh bài tập 13 sgk

- Về nhà học và nắm chắc hai định lý, làm bài tập 13, 14, 15 sgk

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục : Phiếu học tập ?3
Tiết 24  
LUYỆN TẬP

I/Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm vững định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. 
· Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng vẽ hình và trình bày chứng minh. Biết sử dụng định lý để tính độ dài một dây hoặc so sánh độ dài hai dây bất kỳ hay so sánh hai khoảng cách.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận khi vẽ hình và trình bày chứng minh hình học
II/Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, bảng phụ
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III/Kiểm tra bài cũ:

· Hs1: Phát biểu định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. 
IV/Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	Sửa bt 13 sgk trang106

GV treo bảng phụ bài 13

Gv hỏi :Để CM EH=EK  cần CM hai tam giác nào bằng nhau 

Cho HS thảo luận nhóm 
	HS đọc và vẽ hình

HS trả lời ,sau đó các nhóm thực hiện vào bảng nhóm 
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a)Ta có HA=HB,KC=KD Nên OH
[image: image247.wmf]^

AB,OK
[image: image248.wmf]^

CD

Vì AB=CD nên OH=OK


[image: image249.wmf]D

OEH=
[image: image250.wmf]D

OEK(cạnh huyền-cạnh góc vuông)

(EH=EK  (1)

b)AB=CD (HA=KC  (2)

Từ (1) và (2) suy ra EA=EC

	bt 14 sgk trang106

Hs đọc và vẹ hình
	Cá nhân vẽ hình 

Một HS trình bày trên bảng

-Sau khi làm song HS nhận xét 

-Gv nhận xét 
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Áp dụng ĐL Pitago 

Tinh1OH=15 Cm Gọi K là giao điểm OH và CD

Do OK//AB Nên OK 
[image: image252.wmf]^

CD

OK=KH-OH=22-15=7(cm)

	bt 15 sgk trang106

Treo bảng phụ ND bài tập

Và hình vẽ
	HS lần lượt cho kết quả 

Vào phiếu học tập
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a)AB>CD (OH<OK

b) OH<OK (ME>MF

c) ME>MF(MH>MK



	BT 16 trang 106
	HS muốn so sánh hai dây BC và EF ta so sánh OH và OA
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Xét tam giác vuông OHA

.Ta có OA>OH  (BC<EF


V. Củng cố luyện tập:

-HS:nhắc lại định lý liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

VI. Hướng dẫn về nhà

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục : Phiếu học tập ?3,BT15 sgk, 
Tuần 13
Tiết 25  

§4 - VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA

ĐƯỜNG THẲNG VÀ ĐƯỜNG TRÒN
I/Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, các khái niệm cát tuyến, tiếp tuyến, tiếp điểm. Hiểu được định lý về tính chất của tiếp tuyến. Nắm được các hệ thức liên hệ giữa bán kính và khoảng cách từ tâm đến đường thẳng ứng với từng vị trí tương đối.

· Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng nhận biết các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Vận dung để giải một số bài tập. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình
II/Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, máy chiếu, bản trong
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bản trong
III/Kiểm tra bài cũ:

Hs1: Phát biểu các định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây?

IV/Tiến trình lên lớp:

Đặt vấn đề: Dựa vào phần đầu bài và chiếu hai bản trong gồm 1 đường tròn và 1 đường thẳng để dẫn dắt hs tiếp cận 3 vị trí của đường thẳng và đường tròn

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	- Gv nêu : Xét đường tròn (O,R) và đường thẳng a, OH là khoảng cách từ O đến đường thẳng a

HĐ1: Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

- Gv yêu cầu hs suy nghĩ trả lời ?1 sgk

- Gọi hs trả lời

- Gv nhận xét chốt lại: Căn cứ vào số điểm chung ta có 3 vị trí tương đối

- Gv vẽ hình lên bảng, yêu cầu hs nhận xét so sánh giữa khoảng cách OH và R?

- Gv chốt lại, yêu cầu hs hoạt động theo nhóm làm ?2 vào bản trong

- Gv thu bản trong các nhóm chiếu và hướng dẫn cả lớp nhận xét

- Gv dùng bản trong chiếu và kéo dần đường thẳng a ra xa tâm O, dẫn dắt hs đi đến vị trí thứ hai

- Gv vẽ hình, giới thiệu a là tiếp tuyến của (O), C là tiếp điểm

?So sánh OH và R?

- Yêu cầu hs suy nghĩ c/m: H trùng C và OC ( a?

- Gv gọi hs trả lời

- Gv nhận xét chốt lại, trình bày cách chứng minh 

- Gv chốt lại, dẫn dắt hs đi đến định lý

- Gv tiếp tục sử dụng bản trong chiếu và dẫn dắt hs nắm vị trí thứ 3

- Gv vẽ hình lên bảng

?So sánh OH và R?

- Gv chốt lại 3 vị trí

HĐ2: Các hệ thức liên hệ

- Gv đặt OH = d

- Gv giới thiệu như sgk, dẫn dắt hs nắm được các mối liên hệ thông qua hệ thức. Chiếu phần hệ thức liên hệ

- Gv yêu cầu hs áp dụng làm ?3 sgk

- Gv thu bản trong của các nhóm, chiếu và nhận xét
	- Hs chú ý theo dõi, nắm các yếu tố đã cho ban đầu

- Hs hoạt động cá nhân suy nghỉ trả lời ?1 sgk

- 1 hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét

- Hs chú ý theo dõi

- Hs vẽ hình vào vở, suy nghĩ trả lời

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, làm ?2 trong 3 phút

- Hs tham gia nhận xét bài làm của các nhóm

- Hs quan sát, phát hiện vị trí thứ hai: đường thẳng tiếp xúc với đường tròn

- Hs vẽ hình vào vở, nắm khái niệm tiếp tuyến, tiếp điểm

- Hs nêu được: OH = R

- Hs đọc sgk, nêu cách c/m

- 1 hs trả lời, hs khác nhận xét

- Hs theo dõi, nắm cách chứng minh

- Hs đọc định lý sgk

- Hs quan sát, nhận dạng vị trí thứ 3

- Hs vẽ hình vào vở

- Hs suy nghĩ trả lời

- Hs chú ý theo dõi

- Hs chú ý theo dõi, phát hiện và nắm chắc các hệ thức liên hệ, ghi chép cẩn thận

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, làm ?3 vào bản trong

- Hs nhận xét bài làm của nhóm bạn
	Xét đường tròn (O,R) và đường thẳng a, OH là khoảng cách từ O đến đường thẳng a

1, Ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn:

a, Đường thẳng và đường tròn cắt nhau:

Đường thẳng a và đường tròn (O,R) có hai điểm chung

Ta có: OH < R

[image: image1222.emf]D
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<Chiếu bài của các nhóm>

a, Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau:

Đường thẳng a và đường tròn (O,R) có một điểm chung

Đường thẳng a gọi là tiếp tuyến của đường tròn (O, R). Điểm C gọi là tiếp điểm

Ta có: OH = R
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*Đlý (sgk)

a, Đường thẳng và đường tròn không giao nhau:

Đường thẳng a và đường tròn (O,R) không có điểm chung

Ta có: OH > R
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2, Hệ thức giữa khoảng cách từ tâm đường tròn đến đường thẳng và bán kính của đường tròn đó:

Đặt OH = d, ta có:

+ Đường thẳng a và đường tròn (O,R) cắt nhau              ( d < R

+ Đường thẳng a và đường tròn (O,R) tiếp xúc nhau       ( d = R

+ Đường thẳng a và đường tròn (O,R) không giao nhau  ( d > R

?3<Chiếu bảng phụ >


V. Củng cố luyện tập:

- Gv chiếu bảng ở bài tập 17 sgk, yêu cầu hs suy nghĩ điền vào chổ trống

- Tiếp tục chiếu hình vẽ của bài tập 18, hướng dẫn hs làm

Chú ý: yêu cầu hs vận dụng các hệ thức liên hệ để tìm ra vị trí

VI. Hướng dẫn về nhà

- GV hệ thống chốt lại kiến thức chính của bài, nhấn mạnh khái niệm và định lý về tiếp tuyến của đường tròn

- Học và nắm chắc ba vị trí của đường thẳng và đường tròn. Làm các bài tập 18-20 sgk

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục : Phiếu học tập BT17 sgk, 


[image: image255]
Tiết 26
LUYỆN TẬP
I/Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, các khái niệm cát tuyến, tiếp tuyến, tiếp điểm. Hiểu được định lý về tính chất của tiếp tuyến. Nắm được các hệ thức liên hệ giữa bán kính và khoảng cách từ tâm đến đường thẳng ứng với từng vị trí tương đối.

· Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng nhận biết các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Vận dung để giải một số bài tập. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình
II/Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, máy chiếu, bản trong
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bản trong
III/Kiểm tra bài cũ:

Hs1: Phát biểu ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn 

So sánh d và R trong từng trường hợp.

IV/Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	Bài tập 18sgk

Gọi1  HS lên bảng vẽ hình 
	HS vẽ hình 

Và lần lượt cho biết vị trí của Ox với (A;3),của Oy với (A;3)


	Bài tập 18sgk
[image: image256.emf]-2-112345678
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Ox và(A;3) không giao nhau

Oy và (A;3) tiếp xúc nhau



	Bài tập 19sgk

GV vẽ đường thẳng xy
	HS sử dụng compa vẽ 4 đường tròn tiếp xúc xy cùng có bán kính 1 cm 

Từ đó các em nhận định tâm của các đường tròn nằm trên đường nào 
	Bài tập 19sgk

[image: image257.emf]BT 19/110
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Tâm các đường tròn tiếp xúc xy cùng có bán kính 1 cm sẻ nằm trên hai đường thẳng song song với xy cách xy 1 cm

 

	Bài tập 20 sgk

Gọi HS đọc đề và vẽ hình 
	HS vẽ hình 

Nhận xét tam giác OAB

Là tam giác gì ? Vì Sao? 
	Bài tập 20 sgk

[image: image258.emf]BT 20/110
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Tam giác OAB vuông tại B có OB=6 cm , cạnh huyền OA = 10 cm ,áp dụng định lý Pitago

Ta có AB2=OA2-OB2
                 =102-62=64

          AB=8 (cm)


V. Củng cố luyện tập:

yêu cầu hs vận dụng các hệ thức liên hệ để tìm ra vị trí tương đối đường thẳng và đường tròn

VI. Hướng dẫn về nhà

- GV hệ thống chốt lại kiến thức chính của bài, nhấn mạnh khái niệm và định lý về tiếp tuyến của đường tròn

- Học và nắm chắc ba vị trí của đường thẳng và đường tròn. 

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục : Phiếu học tập BT18 sgk, 
Tuần 14
Tiết 27  

§5 - DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN

I. Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm được các dấu hiệu để nhận biết một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn, từ đó biết cách chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn

· Kỹ năng: Học sinh biết vẽ tiếp tuyến tại một điểm của đường tròn, vẽ tiếp tuyến đi qua một điểm nằm bên ngoài đường tròn. Biết vận dụng dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến vào các bài tập tính toán và chứng minh. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình
II. Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, êke, bảng phụ, thước Pan-me
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, êke, bảng phụ nhóm.
III. Kiểm tra bài cũ:

Hs1: Phát biểu các định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây?

Hs2: Nêu các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn?

IV. Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	?Qua bài học trước ,em đã biết cách nào nhận biết một tiếp tuyến đường tròn 

GV vẽ hình :Cho (O) lấy C thuộc (O) ,qua C kẻ đường thẳng vuông góc OC ? đt a có là tt của (O) k? vìsao?

GV Vậy :Nếu 1 đt đi qua 1 điểm của đtr và vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm thì nó là tt của đtr

-GV yêu cầu HS đọc mục a SGK ,ghi tóm tắt ĐL 

-Gv cho Hs làm ?1 

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi của ?1 

? Còn cách nào khác không ?

GV xét bài toán trong SGK

Qua điểm A nằm bên ngoài đtr(O) hãy dựng tiếp tuyến của đtr 

-GV vẽ hình tạm để hướng dẫn HS phân tích bài toán             

Sử qua A đã dựng được tiếp tuyến AB của (O) em có nhận xét gì về tam giác ABO?

-Tam giác ABO có AO là cạnh huyền ,vậy làm thế nào để xác định B?

-Vậy B nằm trên đường nào ?

-Nêu cách dung85 tiếp tuyến B? 

-GV dựng hình 75sgk

-GV yêu cầu hs làm ?2 

-Bài toán có 2 nghiệm hình
	Một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn nếu nó chỉ có một điểm chung với đường tròn đó =>d=R

-do OC vuông a=> OC=d mà C thuộc (O)=>OC=R .Vậy d=R => a là tt của (O)

-HS phát biểu lại ĐL

-HS ghi tóm tắt ĐL vào vở 

-HS làm ?1 sgk 

HS vẽ hình và đọc to đề 

-HS1: khoảng cách từ A đến BC bằng bán kính của đtr nên BC là tt của đtr 

-HS đọc to đề toán 

-HS theo dõi Hình vẽ trên bảng 

-Tam giác ABO vuông tại B do AB vuông OB (t/c tt)

-BM là trung tuyến ứng cạnh huyền nên bằng nửa cạnh huyền vậy B cách trung điểm M của AO một khoảng OA/2

-B nằm trên đường tròn (M;AO/2)

-HS nêu cách dựng và c/m


	1)Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
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a là tiếp tuyến của (O)

?1

BC vuông AH tại H mà AH là bán kính nên Bc là tt của đtr 

2) Áp dụng :

Cách dựng tiếp tuyến đi qua điểm nằm ngoài đtr 

[image: image1228.emf]O
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-Dựng M là trung điểm của AO

-Dựng đtr(M;OM)cắt đtr(O) tại B vàC

-Kẻ AB;AC ta được các tiếp tuyến cần dựng 

* c/m (?2)

Tam giác AOB có đường trung tuyến BM =AO/2 nên gócABO=900 

=>AB vuông OB tại B=>AB là tiếp tuyến 

-tương tự AC là tt của đtr(O)




V. Củng cố luyện tập:

Bài tập 21 (sgk) GV cho hs đọc đề, dành thời gian 2 phút suy nghĩ và giải 

[image: image1229.emf]O
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ABC có AB = 3,

AC = 4;  BC = 5                   

có 32 + 42  = 52                      (                                                                           
 AB2 + AC2 = BC2                     
[image: image261.wmf]D

                                               

=>BÂC =900 (ĐL pitago đảo)

=>AC vuông BC tại A=>AC là tt của (B;BA)

VI. Hướng dẫn về nhà

- GV hệ thống chốt lại kiến thức chính của bài, nhấn mạnh dấu hiệu tiếp tuyến của đường tròn

- Làm các bài tập 22, 24, 25 sgk

- Đọc phần có thể em chưa biết

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục : Phiếu học tập?1

Tiết 28  

LUYỆN TẬP

I. Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Củng cố và khắc sâu giúp học sinh nắm chắc dấu hiệu để nhận biết một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn, từ đó biết cách chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn

· Kỹ năng: Học sinh biết vẽ tiếp tuyến tại một điểm của đường tròn, vẽ tiếp tuyến đi qua một điểm nằm bên ngoài đường tròn. Biết vận dụng dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến vào các bài tập tính toán và chứng minh. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình
II. Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, bài tập luyện tập, thước thẳng, compa, bảng phụ
· Học sinh: Làm bài tập ở nhà, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III. Kiểm tra bài cũ:

Hs1: Phát biểu các định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây?

IV. Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	-Gv yêu cầu HS làm tiếp câu b bài 24 sgk 

Cho bàn kính=15cm, AB=24 cm ;tính OC ?

? Để tính được OC ,ta cần tính đoạn nào ?

-Nêu cách tính 

-GV đưa bài toán lên bảng phụ 

-GV hướng dẫn HS vẽ hình 

? Tứ giác OCAB là hình gì ? tại sao ?

b) Tính độ dài BE theo R ?

-Nhận xét gì về tam giác OAB?

-c)Gọi một hs chứng minh thêm EC là tiếp tuyến của (O)

GV tóm tắt đề bài 


GV ? muốn c/m E thuộc (O) ta chứng minh điều gỉ 

-Gọi hs chứng minh câu a 

-Cho HS hoạt động nhóm để chứng minh câu b

-GV kiểm tra thêm bài của vài nhóm khác 
	- HS ta cần tính OH 

-một hs đứng lên tính OH

-Một HS đọc to đề bài 

-HS vẽ hình vào vỡ 

- HS trả lời theo dấu hiệu 2 đường chéo vuông góc và đi qua trung điểm mỗi đường 

-HS chứng minh tam giác OAB đều => góc 600 => dùng tỉ số lượng giác

c)c/m
[image: image262.wmf]D

BOE=
[image: image263.wmf]D

COE

(cgc)=>góc tương ứngbằng nhau =900
-HS đọc đề và vẽ hình 

-Chứng minh OE =bán kính OA=OH

-HS trình bày c/m

-Đại diện 1 nhóm lên trình bày 

-HS lớp nhận xét và sữa bài 


	Bài 24 :(tiếp ):  b)Ta có 
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Trong tam giác vuông OAH theo định lý Pitago ta có OH=9cm 

Trong tam giác vuông OAC có :

OA2=OH.OC (hệ thức lượng trong tam giác vuông )=> OC= 25 (cm) 

Bài 25 sgk/112     

[image: image1230.png]



a)có OA vuông 

BC=> MB=MC                   

 (ĐL đường kính              

vuông góc với dây )           

  Tứ giác OCAB có MO=MA; MB=MC; OA 
[image: image265.wmf]^

BC => tứ giác OCAB là hình thoi 

b) Tính BE?

Ta có OB=BA; OB=OA =>OB=BA=OA=R=>
[image: image266.wmf]D

OAB đều 

=> BÔA=600 xét tam giác vuông OBE có BE = OB.tg600 = 
[image: image267.wmf]3

R



 EMBED Equation.3  [image: image268.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image269.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image270.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image271.wmf]
Bài 45 SBT/134 
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ABC cân tại A ,AD
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BC;
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GT    BE
[image: image274.wmf]^

AC,AD cắt BE tại H,   

        (O;AH/2)
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        a) E thuộc (O)

 KL  b) DE là tiếp tuyến của (O)

                      c/m:

a)Ta có BE
[image: image275.wmf]^

AC tại E

=>
[image: image276.wmf]D

AEH vuông tại E

Có OA=OH (gt)                   

=>OE là trung tuyến 

thuộc cạnh AH

 =>  OH=OA=OE                               

=> E thuộc (O) đường kính AH

b) 
[image: image277.wmf]D

BEC (có E=900) có ED là trung tuyến ứng cạnh huyền do BD=DC

Bài VN: cho đoạn thẳng AB, O là trung điểm AB.Trên cùng một nửa mp bờ AB ,kẽ hai tia AX;BY vuông góc AB,trên Ax và By lấy C và D sao cho CÔD=900 DO kéo dài cắy CA tại I. C/m

a) OD=OI

b) CD=AC+BD

c) CD là tiếp tuyến của đtr đkính AB


V. Củng cố luyện tập:

- Gv chiếu bảng ở bài tập 17 sgk, yêu cầu hs suy nghĩ điền vào chổ trống

- Tiếp tục chiếu hình vẽ của bài tập 18, hướng dẫn hs làm

Chú ý: yêu cầu hs vận dụng các hệ thức liên hệ để tìm ra vị trí

VI. Hướng dẫn về nhà

- Gv hệ thống chốt lại kiến thức chính của bài, nhấn mạnh khái niệm và định lý về tiếp tuyến của đường tròn

- Học và nắm chắc ba vị trí của đường thẳng và đường tròn. Làm các bài tập 18-20 sgk

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục : Phiếu học tập Bài 45 SBT/134 
Tuần 15
Tiết 29  

§ 6 - TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN

CẮT NHAU

I. Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm được định lý về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Nắm được thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn, đường tròn bàng tiếp tam giác.

· Kỹ năng: Học sinh biết vẽ đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn ngoại tiếp tam giác. Biết chứng minh định lý về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau và vận dụng định lý đó để giải toán. Biết cách tìm tâm của một vật hình tròn bằng thước phân giác. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình
II. Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, êke, bảng phụ, thước phân giác
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, êke, bảng phụ nhóm
III. Kiểm tra bài cũ:

Hs1: Phát biểu các định lý về mối liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây?

IV. Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	GV yêu cầu HS làm ?1 

-GV gợi ý : Có AB;AC là các tiếp tuyến của đường tròn (O) thì AB,AC có t/c? 

GV điền kí hiệu vuông góc lên hình 

-Hãy chứng minh các nhận xét trên 

-Gv giới thiệu các góc tạo bởi 2 tt ,góc tạo bởi 2 bán kính .Từ kết quả trên hãy nêu t/c của hai tiếp tuyến cắt nhau 

-GV yêu cầu hs đọc định lý 

-GV cho hs làm ?2 
	-Một hs đọc to ?1 sgk

HS nhận xét OB=OC=R

AB=AC; BÂO=CÂO; 

-HS:AB
[image: image278.wmf]^

OB; AC
[image: image279.wmf]^

OC

-HS chứng minh 

HS:Ta đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước. 

-Kẻ theo “tia phân giác của thước ,ta vẽ được một đường kính của hình tròn “.

-Xoay miếng gỗ rồi làm tiếp tục như trên, ta vẽ được đường kính thứ hai

-Giao điểm của hai đường kính là tâm của miếng gỗ hình tròn
	1) Định lý hai tiếp tuyến cắt nhau:
?1 sgk

[image: image1233.png]



ĐL : sgk/114              

[image: image1234.png]



        AB;AC là 2 tiếp tuyến

GT     của (O)

[image: image1235.png]7(\%7 mat diy
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kl      AB=AC

BÂO=CÂO

BÔA=CÔA

C/m:

Ta có : 
[image: image280.wmf]D

ABO=
[image: image281.wmf]D

ACO (cạnh huyền AO chung ; OB=OC=bk’)=>AB=AC 

(2 cạnh tương ứng),BÂO=CÂO

 BÔA=CÔA(2 góctương ứng )

	Gv cho HS làm ?4  sgk/115

Chứng minh 3 điểm D,E,F cùng nằm trên một đtr tâm K 

-GV giới thiệu đtr bàng tiếp 

?thế nào là đtr bàng tiếp 

Tâm của đtr ntn/

? Tam giác có mấy đtr bàng tiếp ?
	-HS đọc ?4 và quan sát hình vẽ 

-Vì K thuộc tia pg xBC nên KF=KD tương tự KD=KE;=> KF=KD=KE => D,E,F nằm trên 1 đtr (K;KD)

-HS nêu đnghĩa đtr bàng tiếp 

-tam giác có 3 đtr bàng tiếp 
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3) Đường tròn bàng tiếp tam giác:      




V. Củng cố luyện tập:

- Gv chiếu bảng ở bài tập 17 sgk, yêu cầu hs suy nghĩ điền vào chổ trống

- Tiếp tục chiếu hình vẽ của bài tập 18, hướng dẫn hs làm

Chú ý: yêu cầu hs vận dụng các hệ thức liên hệ để tìm ra vị trí

VI. Hướng dẫn về nhà

- GV hệ thống chốt lại kiến thức chính của bài, nhấn mạnh khái niệm và định lý về tiếp tuyến của đường tròn

- Học và nắm chắc ba vị trí của đường thẳng và đường tròn. Làm các bài tập 18-20 sgk

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục : Phiếu học tập ?4  sgk/115

Tiết 30  

                                        LUYỆN TẬP

I. Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Củng cố và khắc sâu cho học sinh nắm chắc định lý về tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn, đường tròn bàng tiếp tam giác.

· Kỹ năng: Học sinh biết vận dụng tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau để giải toán. Rèn luyện kỹ năng chứng minh hình học, kỹ năng vẽ đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn ngoại tiếp tam giác. 
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình và trình bày chứng minh.
II. Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, thước phân giác, bảng phụ
· Học sinh: Làm bài tập ở nhà, thước thẳng, compa, bảng phụ nhóm
III. Kiểm tra bài cũ:

?.1 Nêu các tính chất của tiếp tuyến đường tròn.

?.2 Áp dụng giải bài tập 27 sgk.

*Trả lời

[image: image1237.emf]6
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?.1 HS nêu các tính chất sgk tr 108 và tr 114

?.2 Ta có :DM=DB và ME=CE(tính chất của 2 tiếp tuyến cắt  nhau)

      Vậy chu vi (ADE) =AD +DE+EA

 =AD+DM+ME +EA=

= AD+DB+CE+EA =AB+AC=2AB(đpcm)

IV. Tiến trình dạy bài mới:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	Bài 30/116/sgk

-GV đưa đề bài lên màn hình 

-GV hướng dẫn HS vẽ hình 

a) c/m CÔD=900  

em có nhận xét gì về 2 tia OC;OD? Vì sao ?

AÔC quan hệ ntn với BÔM?

-GV yêu cầu hs c/m câu b

-c) c/m AC,BD không đổi khi M di chuyển trên nửa đtr 

- AC. BD bằng tích nào ?

Tại sao CM.MD không đổi 

-GV cho hs làm bài 31 sgk 

-GV đưa đề bài lên bảng 

-Yêu cầu HS hoạt động nhóm 

-Gv gợi ý : hãy tìm các cặp đoạn thẳng bằng nhau trên hình 

-các nhóm hoạt động trong 7 ‘ 

Gv yêu cầu đại  diện 1 nhóm lên trình bày 

Bài 29 sgk 

- Gv đưa đề bài lên màn hình 

-HS tìm hiểu bài 

- GV vẽ hình nháp để hs phân tích và tìm ra cách dựng 

?Đtr (O) phải thoã những điều kiện gì ? 

-Vậy tâm O nằm trên những đường nào ?

Gv hướng dẫn HS dựng hình bằng thước và com pa 
	-HS tìm hiểu bài và vẽ hình vào vỡ 

HS trả lời :

- theo tc 2 tt cắt nhau ta có OC,OD là 2 tia phân giác của AÔM và BÔM 

Mà AÔM và BÔM kề bù => đpcm

-HS trình bày câu b

AC.BD= CM.MD

Vì =OM2=R2 

-HS hoạt động nhóm 

-Đại  diện 1nhóm lên trình bày 

-HS nhận xét và sữa bài 

-HS theo dõi vwà tìm cách dựng 

Đtr (O) tiếp xúa với Ax tại B và Ay 

-tâm O thuộc đt d và tia Az
	Bài 30 sgk                                   y

[image: image1238.emf]O

0

75

2 cm

q

p

B

A


a)chứng minh CÔD=900

ta có OC là phân    giác AÔM và                    

OD là phân giác của MÔB (t/c tt)  

mà AÔM kề bù MÔB => OC vuông góc OD hay CÔD=900 

b) Có CM=CA,MD=MB (t/c 2ttcắt nhau )=> CM+MD=CA+BD hay CD=AC+BD 

c)Từ hai tam giác đồng dạng => AC.BD= CM. MD 

trong tam giác vuông COD có OM vuông CD (t/c tt) =>CM.MD=OM2

(hệ thức lượng)=>AC.BD =r2 (0 đổi)

Bài 31: sgk                         
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a) Cho : AD=AF; BD=BE; 

CF=CE(t/c 2tt)                     

Ta có AC+AB- BC=                     

AD+DB+AF+FC-BE-EC=       

AD+DB+AD-BD-FC=2 AD

b) các hệ thức tương tự chư câu a là :2BE=BA+BC-AC

     2CF= CA+CB-AB 

Bài 29SGK /116                        
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Cách dựng :                                             

- Đường tròn (O) phải tiếp xúc Ax tại B và Ay   tại C

-Tâm O phải nằm trên đt vuông góc với Ax tại B và tâm O phải nằm trên tia phân giác Az của xÂy 

-Vậy O là giao điểm của đt d và tia Az 




V. Củng cố luyện tập:

- Gv chiếu bảng ở bài tập 17 sgk, yêu cầu hs suy nghĩ điền vào chổ trống

- Tiếp tục chiếu hình vẽ của bài tập 18, hướng dẫn hs làm

Chú ý: yêu cầu hs vận dụng các hệ thức liên hệ để tìm ra vị trí

VI. Hướng dẫn về nhà
- GV hệ thống chốt lại kiến thức chính của bài, nhấn mạnh khái niệm và định lý về tiếp tuyến của đường tròn

- Học và nắm chắc ba vị trí của đường thẳng và đường tròn. Làm các bài tập 18-20 sgk

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục : Phiếu học tập  Bài 30 sgk     

Tiết 33  

§ 7 - VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA

HAI ĐƯỜNG TRÒN(1)

I.Mục đích yêu cầu:

Kiến thức: Học sinh nắm được ba vị trí tương đối của hai đường trònăínm được các tính chất của đường nối tâm và đoạn nối tâm qua định lý và chứng minh được định lý đó.

Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng vẽ hình tương ứng với các vị trí tương đối. Nhận biết các vị trí tương đối của hai đường tròn thông qua một số tình huống trong thực tế. Vận dụng tính chất của hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau để giải một số bài tập. 
Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình và trình bày chứng minh.
II.Chuẩn bị:

Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, máy chiếu, bản trong
          III.Kiểm tra bài cũ:

?.1 Hãy xác định đường tròn (O) qua 3 điểm không thẳng hang.

?.2 Vì sao 2 đường tròn phân biệt không thể có quá 2 điểm chung.

[image: image1241.png]A



* Trả lời:

?.1

?.2 Vì theo sự xác định đường tròn qua 3 điểm không thẳng hàng  ta vẽ được 1 và chỉ 1 đường tròn .Do đó nếu có 2 đường tròn có từ 3 điểm chung trở lên thì chúng trùng nhau.Vậy 2 đường tròn phân biệt không thể có 2 điểm chung

         IV.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Ba vị trí tương đối của hai đường tròn

- GV sử dụng 2 bản trong có hai đường tròn, di chuyển bản trong trên máy chiếu và yêu cầu hs nêu các vị trí tương đối

- Gv yêu cầu hs trả lời ?1 sgk

- Gv gọi 1 hs trả lời

- Gv nhận xét chốt lại: ứng với số các điểm chung, giữa hai đường tròn cũng có 3 vị trí

- Gv lần lượt nêu các vị trí, chiếu các hình vẽ. Dựa vào 2 bản trong để di chuyển từng vị trí, sau đó yêu cầu hs vẽ lại hình vào vở

HĐ2: Tính chất của đường nối tâm

- Gv giới thiệu đường nối tâm và đoạn nối tâm

- Yêu cầu hs làm ?2
- Gv gọi hs trả lời

- Gv nhận xét chốt lại, dẫn dắt đến định lý

- Gv yêu cầu hs làm ?3 theo nhóm, làm vào bảng phụ

- Gv theo dõi, giúp đỡ hs yếu kém

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét sửa sai


	- Hs quan sát máy chiếu, suy nghĩ và trả lời

- 1 hs đọc to ?1 cả lớp suy nghĩ 

- 1 hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét

- Hs hiểu được dựa vào số điểm chung để nêu lên các vị trí tương đối

- Hs chú ý theo dõi, quan sát máy chiếu, với từng vị trí cần vẽ hình vào vở

- Hs chú ý theo dõi

- Hs suy nghĩ trong 2 phút

- 1 hs đứng tại chổ trả lời, hs khác nhận xét

- Hs đọc định lý sgk

- Hs hoạt động theo nhóm 5 em làm vào bảng phụ nhóm, làm trong 4 phút

- Hs tham gia nhận xét bài làm của bạn


	1, Ba vị trí tương đối của hai đường tròn:

a, Hai đường tròn cắt nhau: 

[image: image1242.png]



(O) và (O’) có hai điểm chung 

A và B. A,B gọi là giao điểm, 

đoạn AB gọi là dây chung 

b, Hai đ/tròn tiếp xúc nhau:

- Tiếp xúc ngoài

[image: image1243.png]



- Tiếp xúc trong
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(O) và (O’) có một điểm chung A. Điểm A gọi là tiếp điểm

c, Hai đ/tròn không giao nhau:

(O) và (O’) không có điểm chung
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- Hai đ/tròn nằm ngoài nhau

- Đ/tròn lớn đựng đ/tròn nhỏ

2, Tính chất đường nối tâm:

Cho (O) và (O’) có tâm không trùng nhau. đường thẳng OO’ gọi là đường nối tâm, đoạn thẳng OO’ gọi là đoạn nối tâm

?2
a, OA = OB ( O ( đường trung trực của AB

O’A = O’B ( O’ ( đường trung trực của AB

( OO’ là đường trung trực của AB

b, Điểm A thuộc đoạn nối tâm OO’

* Định lý: (sgk)

?3
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V.  Củng cố luyện tập:

- Gv chiếu bảng ở bài tập 17 sgk, yêu cầu hs suy nghĩ điền vào chổ trống

- Tiếp tục chiếu hình vẽ của bài tập 18, hướng dẫn hs làm

Chú ý: yêu cầu hs vận dụng các hệ thức liên hệ để tìm ra vị trí

VI. Hướng dẫn về nhà
- GV hệ thống chốt lại kiến thức chính của bài, nhấn mạnh khái niệm và định lý về tiếp tuyến của đường tròn

- Học và nắm chắc ba vị trí của đường thẳng và đường tròn. Làm các bài tập 18-20 sgk

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục : Phiếu học tập  ?3

Tuần 16
Tiết 31  
§  8 - VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA

HAI ĐƯỜNG TRÒN (2)

I. Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm được hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của hai đường tròn  ứng với từng vị trí tương đối của hai đường tròn. Hiểu được khái niệm tiếp tuyến chung của hai đường tròn.

· Kỹ năng: Học sinh biết xác định từng vị trí tương đối của hai đường tròn thông qua hệ thức. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình trong từng vị trí tương đối và ve xđược tiếp tuyến chung của hai đường tròn. Nêu được một số tình huống thực tế về hình ảnh của tiếp tuyến chung.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình và trình bày chứng minh.
II. Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, máy chiếu, bản trong
· Học sinh: Làm bài tập ở nhà, đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bản trong
III. Kiểm tra bài cũ:

?.1 Nêu các vị trí tương đối giữa 2 đường tròn .

?.2 Phát biểu tính chất của đường nối tâm ,định lí về 2 đường tròn cắt nhau,hai đường tròn tiếp xúc nhau.

*Trả lời :SGK

IV. Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	-GV qui ước xét 2 đtr (O,R) và (O’,r)( R>=r)

a) 2 đtr cắt nhau 

GV đưa hình vẽ 90 sgk lên bảng và ? có nhận xét gì về độ dài đoạn nối tâm và các bán kính R ,r

-Đó chính là yêu cầu ?1 

b) hai đtr tiếp xúc nhau 

?khi đó tiếp điểm và 2 tâm quan hệ ntn?

?Nếu (O) và (O’) tiếp xúc ngoài thì đoạn OO’quan hệ ntn với 2 bkính ? 

? khi tiếp xúc trong thì ntn?

-GV đưa hình 93sgk lênmàn hình 

?nếu (O) và (O’) ở ngoài nhau thì đoạn nối tâm OO’ so với R+r ntn?

Tương tự với trường hợp đựng nhau ; đồng tâm 

-GV yêu cầu hs đọc bảng tóm tắt sgk /121 

GV đưa hình 95;96 sgk lên bảng giới thiệu .hình 95 có d1;d2 tiếp xúc với cả hai đtr ta gọi là tiếp tuyến chung của 2 đtr 

? Hình 96 có tiếp tuyến chung của hai đtr không ?

Các tiếp tuyến chung ở hai hình trên đối với đoạn nối tâm OO’ khác nhau thế nào ?

-Gv giới thiệu tiếp tuyến chung trong ,ngoài 

-Yêu cầu HS làm ?3 

-GV đưa hình 98 sgk lên bảng giải thích từng hình
	-HS nhận xét tam giác OAO’ có 

OA-O’A<OO’<OA+O’A (bđt tam giác )

HS nêu hệ thức 

-tiếp điểm và 2 tâm cùng nằm trên một đường thẳng 

+tiếp xúc ngoài thì Anằm giữa O và O’

+tiếp xúc trong thì O’ nằm giữa A và O 

OO’=OA+AB+BO’

OO’=R+AB+r>R+r

*OO’=R-r-BA<R-r

* đồng tâm OO’=0

- HS tiếp nhận và quan sát 

-Ở hình 96 có m1;m2 cũng là tiếp tuyến chung của (O) và (O’) 

-Tiếp tuyến chung ở hình 95 không cắt đoạn nối tâm , hình 96 hai tt chung cắt đoạn nối tâm 

-HS làm ?3 

-HS lấy một số VD có liên quan đến vị trí của 2 đtr 

+Đĩa và líp xe đạp 


	1) Hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính:

a) Hai đường tròn cắt nhau 
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b)Hai đtr tiếp xúc nhau
 a) Tiếp xúc ngoài:
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b)Tiếp xúc trong:
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c)Hai đường tròn không giao nhau 

a) Ngoài nhau:
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b) Đựng nhau:                    
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c) Đồng tâm
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C

B

A

                                      

+ Ngoài nhau :OO’>R+r

+Đựng nhau :OO’<R-r

+Đồng tâm OO’=0

* Bảng tóm tắt : SGK/121

2)Tiếp tuyến chung của hai đường tròn 

   : là đường thẳng tiếp xúc với cả 2 đường tròn đó.

?.3

-H 97a: Tiếp tuyến chung ngoài :d1và d2-TT chung trong : m

-H 97b:Tiếp tuyến chung ngoài : d1và d2
-H 97c: Tiếp tuyến chung ngoài :d

-H 97d: Không có tiếp tuyến chung 

  


V .Luyện tập củng cố :

Bài tập 35 : Học sinh thảo luận nhóm và điền vào chổ trống 

	Vị trí tương đối của 2 đường tròn 
	Số điểm chung
	Hệ thức giữa d,R,r

	(O;R) đựng (O/;r)
	0
	d<R-r

	Ở ngoài nhau
	0
	d> R-r

	Tiếp xúc trong 
	1
	d=R-r

	Tiếp xúc ngoài 
	1
	d =R+ r

	Cắt nhau
	2
	R-r<d<R+r


VI .Hướng dẫn học ở nhà :

-Học thuộc bài và xem kĩ các bài tập đã giải.

-Làm bài tập 36,37,38,39 SGK

Phụ lục : Phiếu học tập Bài tập 35  

Tuần 20+21
Tiết 35+36
LUYỆN TẬP

I.Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nắm được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, các khái niệm cát tuyến, tiếp tuyến, tiếp điểm. Hiểu được định lý về tính chất của tiếp tuyến. Nắm được các hệ thức liên hệ giữa bán kính và khoảng cách từ tâm đến đường thẳng ứng với từng vị trí tương đối.

· Kỹ năng: Học sinh có kỹ năng nhận biết các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. Vận dung để giải một số bài tập. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình
II.Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, máy chiếu, bản trong
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, bản trong
III.Kiểm tra bài cũ:

?.1 Điền vào ô trống trong bảng sau:

	R
	r
	d
	Hệ thức
	Vị trí tương đối

	4
	2
	6
	d =R +r
	Tiếp xúc ngoài 

	3
	1
	2
	d = R-r
	Tiếp xúc trong

	5
	2
	3,5
	R-r<d<R+r
	Cắt nhau

	3
	0<r<2
	5
	d  > R+r
	ở ngoài nhau

	5
	2
	1,5
	d < R-r
	Đựng nhau
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?.2 Giải bài tập 36:

* Trả lời :

1) Phần chữ màu đỏ

2) a) Hai đường tròn tiếp xúc nhau

-O/C//OD( do 
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- O/C là đường trung bình của tam giác AOD( do O/C//ODvà O/A= OO/ nên CA=CD)

-Kết luận :CA=CD

IV.Tiến trình lên lớp:

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	Bài 38 sgk 

GV đưa đề bài và hình vẽ lên bảng 

?Có các đtr(O’,1cm)tiếp xúc ngoài (O,3cm) thì OO’=? 

Vậy các tâm O’ nằm trên đường nào ? 

?Có các đtr(I,1cm)tiếp xúc trong (O,3cm) thì OI =? 

Vậy tâm I nằm trên đường nào ?

Bài 39 sgk/123 

-GV hướng dẫn HS vẽ hình 

a) Chứng minh BÂC =900 

-GV gợi ý áp dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau 

b)Tính số đo góc OIO’

-Vận dụng t/c hai tiếp tuyến cắt nhau và hai góc kề bù 

c)Tính BC biết OA=9cm ,O’A=4cm 

GV :hãy tính IA


	-OO’= R+r=4cm

O’ nằm trên đtr(O;4cm)

-OI=R-r=2cm

-Tâm I nằm trên đườngtròn (O;2cm)

-HS vẽ hình theo sự hướng dẫn của GV 

-HS nhắc lại tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau 

HS vận dụng c/m

-Một hs đứng lên trả lời 

HS vận dụng hệ thức lượng để tính 


	Bài 38 

[image: image1252.emf]OO
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 * các đtr(O’,1cm)tiếp xúc ngoài (O,3cm) thì OO’=R+r=3+1=4 vậy

 Tâm O’ nằm trên đtr(O;4cm)

*ù các đtr(I,1cm)tiếp xúc trong (O,3cm) thì OI =R-r=3-1=2cm

Tâm I nằm trên đườngtròn (O;2cm)

Bài 39 sgk 
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a)Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ,ta có : IB=IA; IC=IA

=> IA=IB=IC=BC/2 => Tam giác ABC vuông tại A vì có trung tuyến AI=BC/2

b) Có IO là phân giác BIA,có IO’là phân giác AIC (theo t/c hai tiếp tuyến cắt nhau ).Mà BIA kề bù với AIC => OIO’=900 

c) Trong tam giác vuông OIO’ có IA là đường cao => IA2=OA.AO’(hệ thức lượng trong tam giác vuông )IA2 =9.4=> IA=6cm => BC=2.IA=12cm 

	Bài 40 sgk/123 Bài toán đố 

GV hướng dẫn HS xác định chiều quay của các bánh xe tiếp xúc nhau :

Nếu 2 đường tròn tiếp xúc ngoài thì hai bánh xe quay theo hai chiều khác nhau 

-Nếu hai đường tròn tiếp xúc trong thì hai bánh xe quay cùng chiều 

-GV vẽ chiều quay minh hoạ của từng bánh xe 

-GV hướng dẫn HS đọc phần vẽ chắp nối trơn 


	Bài 40 sgk/123 Bài toán đố 

-HS theo dõi và tiếp thu 

-HS vẽ chiều quay của từng bánh xe 

-Kết quả :

+ Hình 99a;99b hệ thống bánh răng chuyển động được 

+ Hình 99c hệ thống bánh răng không chuyển động được 

- Hs đọc phần đọc thêm

Vẽ chắp nối trơn /sgk/124
	[image: image1254.emf]2
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V. Hướng dẫn học ở nhà:

-Xem kĩ các bài tập đã giải .

-Làm bài 70 tr 138 sbt

-Làm 10 câu hỏi Ôn tập chương II

-Đọc và ghi nhớ “ tóm tắt các kiến thức cần nhớ “

Phụ lục : Phiếu học tập Bài tập Kiểm tra bài cũ  

Tuần 17
Tiết 33+34  

ÔN TẬP CHƯƠNG II

I .Mục tiêu:

1)Kiến  thức:

-HS được ôn tập các kiến thức đã học về tính chất đối xứng của đường tròn , liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây ,về vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn của 2 đường tròn 

-HS biết vận dụng các kiến thức đã học vào  các bài tập về tính toán và chứng minh.

2) Kĩ năng :HS được rèn luyện cách phân tích , tìm toìu lời giải bài toán và trình bày lời giải, làm quen với dạng bài tập về tìm vị trí của 1 điểm để một đoạn thẳng có đọ dài lớn nhất .

3) Thái độ : HS tự giác tích cực trong học tập

II. Chuẩn bị :

-GV: Bảng phụ ghi câu hỏi , bài tập, hệ thống kiến thức ,bài giải mẫu.,thước thẳng compa ,eke , phấn màu .

-HS: Ôn tập theo câu hỏi ôn tập chương và làm bài tập.

        Thước kẻ, compa, eke ,phấn màu.

III .Kiểm tra bài củ 

Thực hiện song song quá trình ôn tập

IV .Các hoạt động dạy học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HỌC SINH
	NỘI DUNG 

	Gv:Treo bảng phụ ghi đề bài tập 41sgk.

Yêu cầu học sinh đọc đề và nhắc lại các khái niệm đường tròn ngoại tiếp tyam giác và  tam giác nội tiếp đường tròn.

Gv : hướng dẫn hs vẽ hình ghi GT KL

a). Hãy tính OI ,OK,IK rồi kết luận ?

HS: OI= OB –IB: (I ) tiếp xúc trong với (O) 

OK=OC-KC (K) tiếp xúc trong với (O)

IK=IH_KH : ( I ) tiếp xúc ngoài với (K) 

GV: Hãy nêu cách chứng minh hai đường tròn tiếp xúc ngoài?,tiếp xúc trong và các vị trí tương đối của hai đường tròn?

HS:  Tính đoạn nối tâm bằng tổng hai bán kính thì hai đường tròn tiếp xúc ngoài, nếu đoạn nối tâm bằng hiệu hai bán kính thì hai đường tròn tiếp xúc trong. ( vị trí tương đối (sgk)).

b). Hãy dự đoán tứ giác AEHF   là hình gì?

HS: Hình chữ nhật

GV: Nên sử dụng dấu hiệu nhận biết nào để chứng minh tứ giác AEH F là hình chữ nhật?

HS: Tứ giác có ba góc vuông vì đã có 
[image: image286.wmf]0
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 ta chỉ cần chứng minh góc A bằng 
[image: image287.wmf]0
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GV: Căn cứ vào đâu để chứng minh góc A bằng  900 ?

HS: Sử dụng tính chất nếu tam giác nội tiếp nội tiếp đường tròn có một cạnh là đường kính thì tam giác đó là tam giác vuông.

c). Hãy nêu các cách chứng minh

 :AE.AB=AF.AC? 

HS: Sử dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, sử dụng tam giác đồng dạng.

Gv: cần sử dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông nào? Vì sao? 

Hs: Tam giác vuông AHB và AHC vì có AH chung 

d) hãy nêu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến ?

Hs: Trả lời như (sgk) 

Gv: Để chứng minh E F là tiếp tuyến của ( I ) và ( K ) ta chứng minh điều gì? 

Hs: E F
[image: image288.wmf]^

IE tại E và E F 
[image: image289.wmf]^

 KF tại F

Gv: Để chứng minh E F
[image: image290.wmf]^

IE ta chứng minh điều gì? ( 
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GV: Trên hình vẽ :
[image: image292.wmf]F
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bằng tổng của hai góc nào? 

Hs: 
[image: image293.wmf]

 EMBED Equation.DSMT4  [image: image294.wmf]12
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Gv: Hãy so sánh gócE1 với góc H1 và góc E2 với góc H2 ? Hãy tính tổng góc H1 với góc H2 rồi kết luận ?

Hs: Trả lời như nội dung ghi bảng 

Tương tư đối với đường tròn (K) 

e) Để chứng minh E F lớn nhất ta qui về chứng minh đoạn nào lớn nhất ? Vì sao? 

Hs: AH lớn nhất vì E F=AH và đoạn AH liên quan đến vị trí điểm H

Gv: Hãy so sánh AH và AO ?

Hs:
[image: image295.wmf]AHAO

£

 quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên 

Gv: Vậy AH lớn nhất khi nào? Khi đó vị trí điểm H ở đâu? 

Hs: AH=AO .Lúc đó 
[image: image296.wmf]HO
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 tức là AD[image: image297.emf]^






BC tại O 

Gv: còn cách chứng minh nào khác ?

Hs: [image: image298.emf]1
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 lớn nhất [image: image299.emf]Û






AD lớn nhất [image: image300.emf]Û






AD=BC [image: image301.emf]Û






H[image: image302.emf]º






O( đường kính là dây lờn nhất của đường tròn )
	A.Tóm tắt các kiến thức cần nhớ (sgk)

B .Bài tập: 

* Bài tập 41 tr 128 sgk:

[image: image303.emf]B
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Chứng minh:

a) Ta có : OI = OB –IB

Vậy  ( I ) tiếp xúc tron với đường tròn ( O ) 

Ta có: OK = OC –KC 

Vậy ( K) tiếp xúc tron với ( O) 

Ta có : IK = IH + HK 

Vậy (I) tiếp xúc ngoài với (K) 

b) Ta có : [image: image304.emf]D






ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC (gt) 

Nên [image: image305.emf]D






ABC vuông tại A [image: image306.emf]Þ






góc EAF=900 

Tứ giác AEH F có[image: image307.emf]0
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Vậy tứ giác AEH F là kình chữ nhật 

c) [image: image308.emf]D






AHB vuông tại H và HE [image: image309.emf]^






AB nên AH2=AC. AE   (1) 

· AHC vuông tại H và HF [image: image310.emf]^






AC nên 

AH2 = AC.A F  (2) 

Từ (1) và (2) [image: image311.emf]Þ






AE.AB= A F. AC

d)Gọi N là giao điểm của E F và AH . Ta có EN =HN ( tính chất đường chéo hình chữ nhật) 

[image: image312.emf]Þ






[image: image313.emf]D






EHN cân tại N 

· [image: image314.emf]22
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Ta lại có [image: image315.emf]D






EIH cân tại I ( IE =IH) 

· [image: image316.emf]11
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( Do AD[image: image318.emf]^






BC tại H ) 

· Góc IE F= 900 

· E F[image: image319.emf]^






IE tại E 

· E F là tiếp tuyến của đường tròn (I) 

Tương tự : EF là tiếp tuyến của đường tròn (K)  

Vậy E F là tiếp truyến chung của đường tròn (I) và đường tròn (K) 

e). Ta có AH[image: image320.emf]£






AC ( quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên) 

do đó : AH lớn nhất [image: image321.emf]Û






 AH = AO [image: image322.emf]Û






H[image: image323.emf]º






O 

ta lại có E F =AH (tính chất đường chéo hình chữ nhật) 

vậy E F lớn nhất [image: image324.emf]Û






H[image: image325.emf]º






O , tức là dây AD[image: image326.emf]^






BC tại O.

Cách 2: 

Ta có : [image: image327.emf]1
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· E F lớn nhất [image: image328.emf]Û






AD lớn nhất

 [image: image329.emf]Û






AD = BC [image: image330.emf]Û






H[image: image331.emf]º






O (đường kính là dây lớn nhất của đường tròn)




V.Hướng dẫn học ở nhà : 

- học thuộc bảng tóm tắc kiến thức cần nhớ 

- Xem kĩ các bài tập đã giải .

- Làm bài tập 42,43 sgk

SƠ ĐỒ TƯ DUY
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Tuần 20
 Tiết 37
Chương III:

[image: image1256.emf]A
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§1- GÓC Ở TÂM - SỐ ĐO CUNG

I.Mục đích yêu cầu:

· Kiến thức: Học sinh nhận biết được góc ở tâm, có thể chỉ ra hai cung tương ứng, trong đó có một cung bị chắn. Học sinh thấy được sự tương ứng giữa số đo (độ) của cung và góc ở tâm chắn cung đó trong trường hợp cung nhỏ hoặc cung nữa đường tròn.

· Kỹ năng: Học sinh đo thành thạo góc ở tâm bằng thước đo góc, so sánh hai cung trên một đường tròn căn cứ vào số đo độ của chúng. Hiểu và vận dung được định lý về “Cộng hai cung”. Rèn luyện kỹ năng vẽ, đo cẩn thận và suy luận hợp lôgic.
· Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình và đo góc.
II.Chuẩn bị:

· Giáo viên: Bài soạn, thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ
· Học sinh: Đọc trước bài mới, thước thẳng, compa, thước đo góc, bảng phụ nhóm
III.Kiểm tra bài cũ:

<Giáo viên dành thời gian giới thiệu sơ lược về nội dung của chương>

IV.Tiến trình lên lớp:

* Giới thiệu chương :GV giới thiệu các nội dung chính của chương III

	HĐ của thầy
	HĐ của trò
	Ghi bảng

	HĐ1: Nắm định nghĩa góc ở tâm

- Gv vẽ hình lên bảng, giới thiệu góc AOB là góc ở tâm

?Nhận xét về đỉnh và cạnh của góc ở tâm AOB?

- Gv chốt lại, ?Thế nào là góc ở tâm?

- Gv yêu cầu hs đọc định nghĩa góc ở tâm ở sgk

- Gv giới thiệu “cung nhỏ”, “cung lớn”, “cung bị chắn”, các ký hiệu thường dùng

?Nhận xét về số đo của góc ở tâm?

HĐ2: Số đo cung

- Gv giới thiệu các định nghĩa như sgk

- Yêu cầu hs đọc ví dụ sgk

?Nhận xét về số đo của cung lớn, cung nhỏ?

HĐ3: So sánh hai cung

- Gv giới thiệu như sgk, ghi tóm tắt lên bảng

- Yêu cầu hs làm ?1 sgk

- Gv quan sát, hướng dẫn cho một số hs yếu kém

HĐ4: Định lý về cộng hai cung

- Gv vẽ hình lên bảng, giới thiệu điểm C nắm giữa hai điểm  A và B, 

?Dự đoán số đo của các góc AOC, COB và AOB? 

- Từ đó gv nhận xét nêu định lý

- Gv yêu cầu hs làm ?2 theo nhóm 4 em

- Gv thu bảng phụ 2 nhóm để nhận xét, yêu cầu các nhóm còn lại đổi bài cho nhau để đánh giá

- Gv hướng dẫn cả lớp nhận xét sửa sai bài của hai nhóm ở bảng

- Gv nhận xét chốt lại, đưa ra bài giải mẫu

- Gv thu kết quả đánh giá


	- Hs vẽ hình vào vở, nhận biết góc ở tâm

- Hs quan sát hình vẽ và trả lời

- Hs trả lời

- 2 hs lần lượt đứng tại chổ đọc

- Hs chú ý theo dõi, nắm các yếu tố và các ký hiệu

- Hs hiểu được 
[image: image333.wmf]a

 là góc ở tâm thì 
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- Hs chú ý theo dõi, nắm các định nghĩa

- Hs đọc ví dụ sgk

- Hs nêu chú ý, có thể dựa vào chú ý sgk

- Hs chú ý theo dõi, kết hợp sgk, ghi vở

- Hs hoạt động cá nhân làm ?1 sgk

- Hs vẽ hình vào vở

- Hs trả lời

- Hs đọc định lý sgk

- Hs hoạt động theo nhóm 4 em, làm ?2 vào bảng phụ nhóm

- 2 nhóm nộp bài, các nhóm khác đổi bài để nhận xét đánh giá

- Hs tham gia nhận xét bài của nhóm bạn, tìm ra bài giải mẫu

- Hs căn cứ để đánh giá

- Hs nộp kết quả đánh giá
	1, Góc ở tâm:

a, 0 < ( < 1800       b, ( = 1800
* Đ/n: Góc có đỉnh trùng với đường tròn đươc gọi là góc ở tâm

- Cung AmB là cung bị chắn biở góc AOB

- ( là góc ở tâm thì 
[image: image335.wmf]0
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2, Số đo cung:

* Đ/n:

+ sđAmB = sđAOB

+ sđAnB = 3600 - sđAmB

+ Số đo của nữa đường tròn bằng 1800
* Chú ý: (sgk)

3, So sánh hai cung:

Ta chỉ so sánh hai cung trong một đường tròn hoặc trong hai đường tròn bằng nhau

+ Nếu sđAB = sđCD ( AB = CD

+ Nếu sđAB > sđCD ( AB > CD

4, Khi nào thì sđAB=sđAC+sđCB



Điểm C nằm trên        Điểm C nằm trên

   cung nhỏ AB               cung lớn AB

* Định lý:

Nếu C là một điểm nằm trên cung AB thì:

sđ
[image: image336.wmf]»
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 = sđ
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 + sđ
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<Bảng phụ nhóm>



V. Củng cố luyện tập:

Bài tập 1 tr 68 sgk

Kết quả:a)900 ;b) 1500  ;c) 1800  ;d) 00  ;e) 1200.

Bài tập 2 tr 69 sgk

Hướng dẫn :

?
[image: image339.wmf]^

xOt

có quan hệ thế nào với 
[image: image340.wmf]^
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Hs:Kề bù 

?Vậy 
[image: image341.wmf]^
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 được tính như thế nào .

HS
[image: image342.wmf]^

xOt

=1800-
[image: image343.wmf]^

xOs

=1800-400=1400.

?Làm thế nào để tính 
[image: image344.wmf]^
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HS:
[image: image346.wmf]^

yOt

=
[image: image347.wmf]^

xOs

=400(đ đ) và 
[image: image348.wmf]^

yOs

=
[image: image349.wmf]^

xOt

=1400(đ đ)

Bài tập 3 tr 69 sgk:hoạt động nhóm.

HD:Đo góc ở tâm 
[image: image350.wmf]^

AOB

 rồi suy ra số đo cung AmB 

5.Hướng dẫn về nhà:

-Học thuộc bài -Xem kĩ các bài tập đã giải 

-Làm bài 4,5,6,7,8,9sgk

- Chuẩn bị thước thẳng, compa, bảng phụ cho tiết sau 

Phụ lục :Phiếu học tập:Bài tập 3 tr 69 sgk:hoạt động nhóm.

Tiết 38
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Củng cố cách xác định góc ở tâm, xác định số đo cung bị chắn hoặc số đo cung lớn.

- Kĩ năng: Biết so sánh hai cung,  vận dụng định lý về cộng hai cung , biết vẽ, đo cẩn thận và suy luận hợp lô gích.

    - Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình và đo góc.
II. CHUẨN BỊ


- Giáo viên: Thước thẳng, com-pa, bảng phụ.


- Học sinh: Thước thẳng, com pa .

III. KIỂM TRA BÀI CŨ:

?.1 Vẽ góc ở tâm 
[image: image351.wmf]^

AOB

.Viết công thức tính số đo của cung bị chắn và số đo cung còn lại ?

?.2Hãy giải thích bài tập 8

* Trả lời :?.1SGK

?.2 : a):đúng 

b):sai vì không rõ 2 cung đang xét có nằm trên 1 đường tròn hay 2 hai đường tròn bằng  nhau không.

c): Sai giống 
d): Đúng 

III. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Cho hs đọc đề bài.

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Gv: y/c Hs nhận xét?

- Gv: Gọi 1hs lên bảng làm bài.

- Gv: y/c Hs nhận xét?

-Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

-Nhận xét?

?Tổng sđ 4 góc trong của một tứ giác?

? sđ các góc OAM và góc OBM?

? sđ góc AMB ?


[image: image352.wmf]Þ

 sđ góc AOB?

-Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm ra vào vở.

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Cho hs đọc đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

-Nhận xét?

GV nhận xét.

- Cho HS thảo luận theo nhóm.

- Gv: y/c Hs lên bảng trình bày bài của nhóm mình.

-Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

-Nhận xét?

GV bổ sung cho đủ các trường hợp.

- Gọi 2 hs lên bảng , mỗi hs làm 1 trường hợp.

-Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm làm một phần ( cá nhân).

 -Nhận xét?

-GV nhận xét, bổ sung nếu cần.
	- Hs: Đọc đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Hs: Nhận xét.

-1 hs lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

- Hs: Nhận xét.Bổ sung.

1 hs lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ vào vở.

-Nhận xét.

…bằng 3600
-…bằng 900.

Bằng 350.


[image: image353.wmf]Þ

 …=1450.

- 1 hs lên bảng trình bày.

-Nhận xét.

-Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

-Nhận xét.

-Bổ sung.

-Thảo luận theo nhóm.

 - Hs: Cử đại diện nhóm lên bảng trình bày.

-Nhận xét, bổ sung.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi mgt – kl.

-Nhận xét.

(Vẽ đủ 2 trường hợp).

-2 hs lên bảng, mỗi em làm 1 trường hợp. Dưới lớp làm từng truờng hợp theo sự phân công của GV.

-Nhận xét.

-Bổ sung.
	Bài 4 tr 69 sgk.
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Bài 5 tr 69 sgk.
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Giải

a) Theo tính chất tiếp tuyến ta có 
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b) Vì 
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sđ 
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 sđ 
[image: image364.wmf]¼

AnB

 = 3600 – 1450 = 2150.

Bài 6 tr 69 sgk.
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ABC đều nên ta có 
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b) Vì 
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Bài 9 tr 70 sgk.
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  Trường hợp 1. C 
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Sđ 
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 Sđ 
[image: image388.wmf]»

BC
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Trường hợp 2. C 
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Sđ 
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BC

lớn = 3600 – 1450 = 2150. 


IV. Củng cố:( 5  phút) Phiếu học tập:

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.

b) Hai cung có sđ bằng nhau thì bằng nhau.

c) Trong hai cung, cung nào có sđ lớn hơn là cung lớn hơn.

d) Trong hai cung trên một đường tròn, cung nào có sđ nhỏ hơn thì nhỏ hơn.

V.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)
-Xem lại các VD và BT.

-Làm các bài 5,6,7,8,tr 74 sbt.

Phụ lục :Phiếu học tập (BT củng cố)

Tuần 21
Tiết 39
§2. LIÊN HỆ GIỮA CUNG VÀ DÂY.
I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức : 

            +Hiểu và biết sử dụng các cụm từ “cung căng dây và dây căng cung”.

+ Nắm được nội dung định lý 1, 2 và cách chứng minh đL1.

-Kĩ năng : Bước đầu vận dụng 2 đl vào bài tập.

-Thái độ : Học sinh nghiêm túc , tích cực chủ động trong học tập 
II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Thước thẳng, bảng phụ ghi định lí 1 và 2. vẽ sẵn hình bài tập 10, 14 .

- Học sinh: Thước thẳng .

III. KIỂM TRA BÀI CŨ:

? Hãy vẽ 1 đường tròn tâm O rồi vẽ 2 cung bằng nhau ABvà CD
?So sánh số đo của 2 góc ở tâm chắn hai cung AB và CD

* Trả lời :Vì cung AB = cung CD (gt/)

Nên sđ AB= sđ CD(so sánh 2 cung)

Do đó :
[image: image395.wmf]^

^

COD

AOB

=

( Quan hệ giữa góc ở tâm và cung bị chắn )

IV.TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI:

* Đặt vấn đề: Ở tiết học trước các em đã so sánh 2 cung thông qua việc sso sánh số đo của chúng .Ngoài cách trên chúng ta còn có cách nào khác để so sánh 2 cung không? Có thể chuyển việc so sánh 2 cung sang việc so sánh 2 dây và ngược lại có được không?Tiết học hôm nay các em cùng cô tìm hiểu vấn đề này 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Bài trước chúng ta đã bíêt mối liên hệ giữa cung và góc ở tâm tương ứng.

 Bài này ta xét sự liên hệ giữa cung và dây.

- Gv: Vẽ (O), dây AB.

- Gv: Giới thiệu: Người ta dùng cụm từ “cung căng dây” hợăc “dây căng cung” để chỉ mối liên hệ giữa cung và dây có chung hai mút.

 Trong một đường tròn , mỗi dây căng hai cung phân biệt

- Gv: Lấy VD trên hình vẽ.

? Nếu cung nhỏ AB bằng cung nhỏ CD, nhận xét về hai dây căng hai cung đó?


[image: image396.wmf]Þ

 ĐL 1.

- Gv:  Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl của đl.

- Gv: y/c Hs nhận xét?

- Gv: Nhận xét.

Hướng dẫn  hs phân tích:

AB = CD




[image: image397.wmf]Ý
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[image: image399.wmf]V

COD

(vì OA =OB =…)
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AB

= 
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CD

.

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng c/m, dưới lớp làm vào vở.

- Gv: y/c Hs nhận xét?

- Gv: Cho HS nghiên cứu đề bài.

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Gv: Cho HS thảo luận theo nhóm.

- Gv: y/c một nhóm trình bày bài của nhóm mình.

- Gv: y/c nhận xét?

- Gv: Nhận xét, bổ sung nếu cần. 
	- Hs: Theo dõi.

- Hs: Vẽ (O) và một dây AB.

- Hs: Nắm các thuật ngữ “dây căng cung”, cung căng dây”.

- Hs: Lấy vd, chỉ ra các dây căng cung, cung căng dây.

- Hs: …thì hai dây căng hai cung đó bằng nhau.


[image: image405.wmf]Þ

 Nêu nd ĐL 1.

- 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Hs: Nhận xét.

- Hs: Theo dõi, trả lời sơ đồ phân tích đi lên.

-1 hs lên bảng c/m. Dưới lớp làm vào vở.

- Hs: Nhận xét. Bổ sung bài làm trên bảng.

- Hs: Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Hs: Thảo luận theo nhóm theo sự phân công của GV.

- Hs: theo dõi bạn trả lời.

- Hs: Nhận xét, bổ sung.

- Hs: Theo dõi.


	
[image: image406.wmf]
VD:

- Dây AB căng cung hai cung AmB và AnB.

- Cung AmB căng dây AB.
1.Định lí 1. ( sgk)


              Cho (O). 

   GT       
[image: image407.wmf]»

AB

nhỏ = 
[image: image408.wmf]»

CD

nhỏ 

   KL        AB = CD.

Chứng minh

Xét ∆AOB và ∆COD có Cung AB=CungCD
[image: image409.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image410.wmf]^
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COD

AOB

=


  mà OA = OB = OC = OD (bán kính của (O))


[image: image411.wmf]Þ

 ∆AOB = ∆COD (c.g.c)


[image: image412.wmf]Þ

 AB = CD.

 Bài 10 sgk tr 71.
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AOB

=600

Vậy ta vẽ góc ở tâm 
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AOB
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sđ
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b) Khi đó ∆OAB đều 
[image: image420.wmf]Þ

 AB = R = 2 cm.

cả (O) có sđ bằng 3600 được chia 


IV. Củng cố:( 10  phút)


Giáo viên nêu lại các kiến thức trọng tâm trong tiết học.

Bài 14 trang 72 SGK.

Chứng minh

 Vì 
[image: image421.wmf]cungcungAN

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image422.wmf]Þ

 AM = AN (liên hệ giữa cung và dây)

Mà OM =ON = R 
[image: image423.wmf]Þ

 AB là đường trung trực của MN 
[image: image424.wmf]Þ

 IM = IN.

? Mệnh đề đảo có đúng không? Vì sao?

V.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)

Học thuộc lí thuyết.

Xem lại cách giải các VD + BT.

Làm bài 11, 12tr 72 SGK.

Phụ lục :Phiếu học tập:Bài 14 trang 72 SGK
Tuần 22
Tiết 40
§3.GÓC NỘI TIẾP.

I.MỤC TIÊU :

- Kiến thức: +Nhận biết được các góc nội tiếp trên 1 đường tròn, phát biểu được định nghĩa góc nội tiếp.

          + Phát biểu và chứng minh được đl góc nội tiếp.

-Kĩ năng: Nắm được các hệ quả của góc nội tiếp, vận dụng tốt vào bài tập.

-Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình và đo góc.
II. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, thước đo góc, bảng phụ vẽ sẵn các hình 13, 14,15. định nghĩa, định lí, hệ quả. 

- Học sinh : Thước thẳng , com pa, thước đo độ.

III. KIỂM TRA BÀI CŨ.

? Cho hình vẽ sau:

Hãy tìm mối liên hệ giữa số đo của góc BAC  và sđ của góc BOC .

* Trả lời :Ta có 
[image: image425.wmf]^

BOC

 là góc ngoài của tam giác cân OAB

Nên :
[image: image426.wmf]^

BOC

= 2
[image: image427.wmf]^

OAB

(=2
[image: image428.wmf]^

BAC

)

IV.TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI:
* Đặt vấn đề: Các em đã thấy quan hệ giữa số đo của 
[image: image429.wmf]·

BAC

và 
[image: image430.wmf]·

BOC

.Vậy sđ của 
[image: image431.wmf]·

BAC

 có quan hệ gì với số đo cung BC không?Tiết học hôm nay cô cùng các em tìm hiểu vấn đề này .

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: ở bài trước ta đã được biết góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn.

- Gv: Giới thiệu hình 13 sgk: Trên hình có 
[image: image432.wmf]·

BAC

 là góc nội tiếp.Hãy nhận xét về đỉnh và cạnh của góc nội tiếp.

- Gv Giới thiệu: góc nội tiếp, cung bị chắn.

- Gv: y/c Hs Quan sát hình vẽ, nêu khái niệm góc nội tiếp?

- Gv: Gới thiệu hình 13a cung bị chẵn là cung nhỏ BC, hình 13b cung bị chắn là cung lớn BC đây là điều góc nội tiếp khác góc ở tâm vì góc ở tâm chỉ chắn cung nhỏ hoặc nửa đường tròn. 

- Treo bảng phụ vẽ hình 14,15 yêu cầu Hs trả lời ?1.

- Gv: y/c Hs nhận xét.

- Gv: Ta đã biết góc ở tâm có số đo bằng số đo của cung bị chắn( ≤ 1800). 
Còn số đo của góc nọi tiếp có quan hệ gì với số đo của cung bị chắn? ta hãy thực hiện ?2.

- Gv: Y/c Hs nhận xét và nêu kết luận rút ra từ ?2

- Gv: Gọi 1 hs đọc nội dung định lí.

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Gv: y/c Hs nhận xét?

- GV hướng dẫn học sinh: xảy ra 3 trường hợp.

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng chứng minh phần a), hs dưới lớp làm vào vở .

- Gv: y/c Hs nhận xét?

- GV nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Gv: Cho HS thảo luận theo nhóm 2 trường hợp còn lại.

- Gv: Theo dõi mức độ tích cực của các nhóm.

- Gv: y/c Hs nhận xét?

- GV nhận xét, bổ sung nếu cần. 

- Gv: Treo bảng phụ vẽ các góc đặc biệt ( phục vụ việc phát hiện hệ quả), cho hs tính độ lớn của các góc hoặc tìm mối quan hệ giữa các góc với nhau.

- Gv: y/c Hs nhận xét?

- GV nêu các hệ quả.
	- Hs; Theo dõi.

- Hs: Góc nội tiếp có:

+ Đỉnh nằm trên đường tròn.

+ hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

- Hs: Quan sát các hình vẽ, nắm vị trí góc nội tiếp.

- Hs: Dựa vào hình vẽ, nêu khái nệm góc nội tiếp.

- Hs: Ghi nhớ.

- Quan sát trên bảng phụ, tìm các góc nội tiếp.

- Hs: Nhận xét.

- 3 HS lên bảng so sánh, dưới lớp làm vào vở.

-Hs:  Nhận xét, nêu kết luận.

- 1Hs: Đọc to nội dung định lí

- 1Hs: Lên bảng vẽ hình, ghi gt - kl

- Hs: Nhận xét.

- Hs: Theo dõi.

- 1Hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở.

- Hs: Nhận xét.

- Hs: Bổ sung.

- Hs: Thảo luận theo nhóm theo sự phân công của GV.

- Hs: Nhận xét.

- Hs: Bổ sung.

- Hs: Quan sát trên bảng phụ các hình vẽ.

-Tìm độ lớn của góc.

-Tìm mối quan hệ giữa các góc trên hình vẽ.

- Hs: Nhận xét.

- Hs: Nắm các hệ quả.


	1.Định nghĩa:

(SGK)

Vd: góc BAC là góc nội tiếp của (O), cung BC là cung bị chắn của góc BAC.

[image: image433.emf]O

C
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2. Định lí.

(sgk)

GT


[image: image434.wmf]·

BAC

 là góc nội tiếp

        của (O)

KL


[image: image435.wmf]·

BAC

=
[image: image436.wmf]2

1

sđ 
[image: image437.wmf]»

BC


Chứng minh

a) trường hợp tâm O nằm trên một cạnh của góc:

[image: image438.emf]O

C

B

A


Ta có ∆AOC cân tại O vì 

OA = OC = R 
[image: image439.wmf]Þ

 
[image: image440.wmf]^

A

=
[image: image441.wmf]^

C


Mà 
[image: image442.wmf]^

BOC

 =  
[image: image443.wmf]^

A

+
[image: image444.wmf]^

C

 ( theo tính chất góc ngoài của tam giác).


[image: image445.wmf]Þ

 
[image: image446.wmf]^

BOC

 = 2.
[image: image447.wmf]^
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Ta lại có 
[image: image448.wmf]^

BOC

 = sđ
[image: image449.wmf]»
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[image: image450.wmf]Þ

 
[image: image451.wmf]^

BAC

= 
[image: image452.wmf]2

1

sđ
[image: image453.wmf]»

BC


b) Trường hợp O nằm bên trong góc.

c) Trường hợp O nằm bên ngoài góc.

SGK.

3. Hệ quả.

Sgk tr 74 + 75.




V.CỦNG CỐ

Bài tập 15 tr 74 sgk

a) Đúng 

b) Sai

VI.Hướng dẫn học ở nhà:

-Học thuộc bài -chứng minh được định lí và các hệ quả

-Xem kĩ các  bài tập đã giải 

-Làm bài 19,20,21,22.sgk 

Phụ lục :Phiếu học tập:
? Cho hình vẽ sau:

Hãy tìm mối liên hệ giữa số đo của góc BAC  và sđ của góc BOC .

* Trả lời :Ta có 
[image: image454.wmf]^

BOC

 là góc ngoài của tam giác cân OAB

Nên :
[image: image455.wmf]^

BOC

= 2
[image: image456.wmf]^

OAB

(=2
[image: image457.wmf]^

BAC

)

Tuần 22
Tiết 41
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU :

- Kiến thức : Củng cố định nghĩa, định lí và các hệ quả của góc nội tiếp.

- Kĩ năng :+ Rèn kĩ năng vẽ hình, vận dụng tính chất của góc nội tiếp để chứng minh hình.

                 + Rèn tư duy lô-gic, tính chính xác trong chứng minh.

           - Thái độ: Có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, cẩn thận chính xác khi vẽ hình và đo góc.
II. CHUẨN BỊ :

- Giáo viên : Thước thẳng, ê-ke, bảng phụ .


- Học sinh : Thước thẳng, ê-ke .

III. KiỂm tra bài cũ:


1-Phát biểu định nghĩa, định lí và nêu các hệ quả về góc nội tiếp. Vẽ một góc nội tiếp có số đo bằng 300.

2- Chữa bài 19 tr 75 sgk.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI
Đặt vấn đề: Các em đã nắm vững định lí và hệ quả của góc nội tiếp . Tiết học hôm nay các em được vận dụng kiến thức trên vào giải các bài tập liên quan.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Cho hs dưới lớp làm vào vở

- Nhận xét?

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- Nêu hướng làm?

- Nhận xét?

-GV nhận xét.

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- Nêu hướng làm?

-Nhận xét?

- GV nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- GV lưu ý hs có 3 trường hợp xảy ra.

- Cho hs thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm làm 1 trường hợp.

- Nhận xét?

GV nhận xét, bổ sung nếu cần.


	- Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

-1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở

- Quan sát bài làm trên bảng 

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- Hướng làm: ….

- Nhận xét.

- Bổ sung.

1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

-Nhận xét?

- Sử dụng hệ thức trong tam giác vuông.

- Nhận xét.

-1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét.

- Bổ sung.

-Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- Chú ý xét 3 trường hợp.

-Thảo luận theo nhóm theo sự phân công của GV

- Nhận xét, bổ sung.


	Bài 20 tr 76 sgk.
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Ta có 
[image: image459.wmf]^
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=
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ABD

=900 (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)
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ABD

=1800
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 C, B, D thẳng hàng.

Bài 21 tr 76 sgk.
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image475.wmf]Þ
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 △MBN cân tại B.

Bài 22 tr 76 sgk.

[image: image479.emf]O
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Ta có 
[image: image480.wmf]·
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0 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn)


[image: image481.wmf]Þ

 AM là đường cao của tam giác vuông ABC 
[image: image482.wmf]Þ

 MA2 = MB.MC ( theo hệ thức lượng trong tam giác vuông).

Bài 23 tr 76 sgk.

Trường hợp M nằm bên trong đường tròn.
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Ta có
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(Hai góc nội tiếp cùng chắn một cungBC).
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 ∆MDB 
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 MA.MB = MC.MD.


IV. Củng cố:( 12  phút)


Bài 20 tr 76 sbt.

a) ∆MDB có MB = MD (gt), 
[image: image493.wmf]^

BMC

=
[image: image494.wmf]^

C

=6000 
[image: image495.wmf]Þ

 ∆MBD là ∆đều.

b) Ta lại có BA = BC (gt)   
[image: image496.wmf]^

1

B

+
[image: image497.wmf]^

2

B

=600 ( ∆ABC đều), 
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 EMBED Equation.3  [image: image501.wmf]^
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 mà BD = BM (∆BMD đều) 


[image: image503.wmf]Þ

 ∆BDA = ∆BMC (cgc) 
[image: image504.wmf]Þ

 DA = MC.    

V.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)
- Xem lại cách giải các bài tập.

- Làm bài 24, 25, 26 tr 76 sgk. Ôn tập kĩ đl và hệ quả của góc nội tiếp.

 Phụ lục :Phiếu học tập:Bài 23 tr 76 sgk
Tiết 42
      §4.GÓC TẠO BỞI TIA TIẾP TUYẾN VÀ DÂY CUNG.
I. MỤC TIÊU :

- Kiến thức : Nhận biết được góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

                 + Phát biểu và chứng minh được định lí về số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung. (3 trường hợp).

- Kĩ năng : Biết áp dụng định lí vào giải bài tập.

II. CHUẨN BỊ :

- Giáo viên: Thước thẳng, ê-ke,thước đo độ, bảng phụ .


- Học sinh: Thước thẳng, ê-ke,thước đo độ .

III. KiỂm tra bài cũ:


   -? Cho hình vẽ;Góc nội tiếp
[image: image505.wmf]^

ACB

 và góc ở tâm 
[image: image506.wmf]^

AOB

.

So sánh hai góc ?

* Trả lời :-
[image: image507.wmf]^

ACB

= 
[image: image508.wmf]2
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 EMBED Equation.3  [image: image509.wmf]^

AOB


      -Phát biểu đn, đl, hệ quả góc nội tiếp.

Chữa bài 24 tr 76 sgk.

III. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI: 

Đặt vấn đề: Nếu ta nối AB và vẽ thêm tia tiếp tuyến Ax thì ta lại có thêm 1 loại  góc liên hệ với đường tròn .Góc xAB có tên gọi là gì  và sđ của góc xABcó quan hệ gì với sđ Cung AmB.Tiết học hôm nay cô cùng các em tìm hiểu vấn đề này.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Cho hs quan sát hình vẽ góc tạo bởi…

- Giới thiệu “góc tạo bởi …”

- Vậy góc như thế nào là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

- Nhận xét?

- Nêu khái niệm.

- Cho hs quan sát các hình vẽ trong sgk (?1).

-Trả lời?

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Gv: Y/c Hs làm ?2.

- Cho hs đọc nd đl.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

GV gợi ý hs vẽ đủ 3 trường hợp.

- Cho hs thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm làm 1 trường hợp

- Kiểm tra sự tích cực của hs.

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Gv: Y/c Hs làm ?3.

- Gv: Từ ?3 Em có nhận xét gì?
	- Quan sát hình vẽ trên bảng phụ.

-Trả lời…..

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Nắm khái niệm “góc tạo bởi…”

- Quan sát các hình vẽ trong sgk.

-…các góc đó đều không phải là…vì không có đỉnh nằm… hoặc 1 cạnh của góc không…

-Nhận xét.

- Hs: Làm ?2.

- Đọc nd định lí.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét.

- Bổ sung các trường hợp.

Thảo luận theo nhóm theo sự phân công của GV.

- Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm.

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Hs: Làm ?3.

- Hs: Nêu hệ quả sgk
	1. Khái niệm góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

SGK.


VD. 
[image: image510.wmf]·

BAx

 là góc tạo bởi tia tiếp tuyến Ax và dây cung AB.


?1. Các góc ở hình 23, 24, 25, 26 đều không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung vì…

?2. sgk tr 77.

2. Định lí:

Sgk tr 78.


GT   xAB là góc tạo bởi tia tiếp

        tuyến và dây cung.

KL     
[image: image511.wmf]^
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Chứng minh.

Trường hợp 1. tâm O nằm trên cạnh chứa dây cung AB.

 

Ta có 
[image: image514.wmf]^

BAx

= 900 sđ
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Trường hợp 2. Tâm O nằm bên ngoài 
[image: image520.wmf]^

BAx

.

Kẻ OH 
[image: image521.wmf]^

 AB ta có △AOB cân tại O nên 
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Ta lại có
[image: image525.wmf]^
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BAx


( vì cùng phụ với góc OAB)
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Trường hợp 3. Tâm O nằm bên trong  
[image: image531.wmf]^

BAx

.

3. Hệ quả: sgk


V. Củng cố:( 12  phút)


Bài 27 tr 79 sgk.

Ta có 
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 EMBED Equation.3  [image: image536.wmf]^
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△AOP cân tại O 
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 EMBED Equation.3  [image: image543.wmf]^
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Bài 30 tr 79 sgk.

Vẽ OH 
[image: image548.wmf]^

 AB ta có 
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 Ax 
[image: image564.wmf]Þ

 Ax là tiếp tuyến của (O).

VI.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)

- Học thuộc lí thuyết.
- Xem lại các VD và BT.

- Làm các bài  28, ,29, 31, 32 tr 79, 80 sgk.

 Phụ lục :Phiếu học tập:Cho hình vẽ;Góc nội tiếp
[image: image565.wmf]^

ACB

 và góc ở tâm 
[image: image566.wmf]^
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.

So sánh hai góc ?(Phần KTBC)

Tuần 23
Tiết 43
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Rèn kĩ năng nhận biết góc giữa tia tiếp tuyến và dây cung.

-  Kĩ năng: Rèn kĩ năng áp dụng các định lí vào giả bài tập.Rèn tư duy lô-gic và cách trình bày lời giải.

-Thái độ: HS nghiêm túc , tự giác tích, cực chủ động trong  học tập.
II. CHUẨN BỊ

- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ .


- Học sinh: Thước thẳng, com pa .

III. KiỂm tra bài cũ:


? Phát biểu định lí hệ quả  về số đo của góc tạo bởi  tia tiếp tuyến và dây cung .Vẽ hình minh hoạ.

* Trả lời :SGK

* Đặt vấn đề: Các em đã nắm vững định lí hệ quả  về số đo của góc tạo bởi  tia tiếp tuyến và dây cung .Tiết học hôm nay các em được vận dụng  các kiến thức trên vào giải các bài tập liên quan.

IV. TIẾN TRÌNHDẠYBÀI MỚI :

* Đặt vấn đề: Các em đã nắm vững định lí hệ quả  về số đo của góc tạo bởi  tia tiếp tuyến và dây cung .Tiết học hôm nay các em được vận dụng  các kiến thức trên vào giải các bài tập liên quan.

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình.

-HD hs lập sơ đồ phân tích:

AM.AB = AC.AN.


[image: image567.wmf]Ý

 

?


[image: image568.wmf]Ý

 

?


[image: image569.wmf]Ý

 

?

- Gọi 1 hs lên bảng chứng minh.

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Đưa đề bài  lên bảng phụ

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình.

- Nêu GT – KL?

- Nhận xét?

-  HD hs lập sơ đồ phân tích:

MT2 = MA.MB.


[image: image570.wmf]Ý

 

?


[image: image571.wmf]Ý

 

?

Gọi 1 hs lên bảng c/m.

- Nhận xét?

- GV nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Đưa đề bài  lên bảng phụ .

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình.

- Nêu GT – KL?

- Nhận xét?

- Cho hs thảo luận theo nhóm trong 6 phút.

- Kiểm tra hoạt động của các nhóm.

- Nhận xét?


	- Nghiên cứu đề bài.

- 1hs lên bảng vẽ hình.

-Theo dõi, lập sơ đồ phân tích:

…


[image: image572.wmf]Ý



[image: image573.wmf]AMAM

ABAC

=



[image: image574.wmf]Ý



[image: image575.wmf]V

AMN 
[image: image576.wmf]:



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image577.wmf]V

ACB


[image: image578.wmf]Ý



[image: image579.wmf]·

AMN

 = 
[image: image580.wmf]µ

C


-1 hs lên bảng c/m.

- Nhận xét.

- Bổ sung

- Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình.

- Nêu GT – KL.

- Nhận xét.

-Theo dõi, lập sơ đồ:

MT2 = MA.MB.


[image: image581.wmf]Ý



[image: image582.wmf]MTMB

MAMT

=



[image: image583.wmf]Ý


△TAM ∽△BMT 


[image: image584.wmf]Ý



[image: image585.wmf]^

ATM

=
[image: image586.wmf]^

B


1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét.

- Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình.

- Nêu GT – KL.

- Nhận xét.

-Thảo luận theo nhóm trong 6 phút.

- Nhận xét.

- Bổ sung.
	B33 tr 80 sgk.


GT
A, B, C
[image: image587.wmf]Î

(O)

        Tiếp tuyến At

         d // At 


KL    AB.AM 

         = AC.AN
 

c/m.

Ta có 
[image: image588.wmf]^

AMN

=
[image: image589.wmf]^

BAt

 ( so le trong)


[image: image590.wmf]^

C

=
[image: image591.wmf]^

BAt

 ( = 
[image: image592.wmf]1

2

sđ 
[image: image593.wmf]»

AB

)


[image: image594.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image595.wmf]^

C

 = 
[image: image596.wmf]^

AMN

.

xét 
[image: image597.wmf]△AMN và △ACB có 
[image: image598.wmf]^

CAB

chung, 


[image: image599.wmf]^

C

 = 
[image: image600.wmf]^

AMN

.


[image: image601.wmf]Þ

 △AMN ∽△ACB 


[image: image602.wmf]Þ


[image: image603.wmf]AMAM

ABAC

=



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image604.wmf]Þ

 AM.AB = AC.AN.

 Bài 34 tr 80 sgk.
[image: image605.emf]A

T

O

M

B



GT   Cho (O), tiếp tuyến MT,

         cát tuyến MAB.

KL    MT2 = MA.MB.

c/m.

Xét △TMA và △BMT có 
[image: image606.wmf]^

M

chung,  
[image: image607.wmf]^

ATM

=
[image: image608.wmf]^

B

   ( = 
[image: image609.wmf]1

2

sđ cung TA)


[image: image610.wmf]Þ

 △TAM ∽△BMT 


[image: image611.wmf]Þ

 
[image: image612.wmf]MTMB

MAMT

=

 
[image: image613.wmf]Þ

 MT2 = MA.MB.

Bài tập. Cho hình vẽ bên, (O) và (O’) tiếp xúc ngoài nhau tại A, BAD, BAC là hai cát tuyến của hai đường tròn, xy là tiếp tuyến chung tại A. Chứng minh 


[image: image614.wmf]^

ABC

 = 
[image: image615.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image616.wmf]^

ADE

.

c/m.

Ta có 
[image: image617.wmf]^

ABC

 = 
[image: image618.wmf]^

xAC

 (=
[image: image619.wmf]1

2

sđ cung AC)


[image: image620.wmf]^

EAy

=
[image: image621.wmf]^

ADE

( =
[image: image622.wmf]1

2

 sđ cung AE).

Mà 
[image: image623.wmf]^

xAC

 = 
[image: image624.wmf]^

EAy

 ( đối đỉnh) 


[image: image625.wmf]Þ

 
[image: image626.wmf]^

ABC

 = 
[image: image627.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image628.wmf]^

ADE

.


V. Củng cố:
GV nêu lại các dạng toán đã chữa trong tiết học.

VI.Hướng dẫn về nhà

- Xem lại các VD và BT.

- Làm các bài 35 tr 80 sgk, 26, 27 tr 77 sbt.

* Hướng dẫn bài 35:-Áp dụng kết quả bài 34

                                -Chú ý :MB=MA+2K

Phụ lục :Phiếu học tập Đề Bài tập 
Tiết 44
§5.GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN

GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN.
I. MỤC TIÊU

- Kiến thức: Nhận biết được các góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

- Kĩ năng: Phát biểu và chứng minh được định lí về số đo của hai loại góc này.

              + Rèn kĩ năng chứng minh chặt chẽ, rõ ràng, gọn.

           -Thái độ: HS nghiêm túc , tự giác tích, cực chủ động trong  học tập.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ .


- Học sinh: Thước thẳng, com pa .

III. KiỂm tra bài cũ :

? Cho hình vẽ:

Hãy tính :
[image: image629.wmf]^

DAB

+
[image: image630.wmf]^

ADC

  (Theo sđ cá cung của đường tròn)

Trả lời :

Ta có 
[image: image631.wmf]^

DAB

và
[image: image632.wmf]^

ADC

là góc nội tiếp của đường tròn (O)

Nên:
[image: image633.wmf]^

ADC

=
[image: image634.wmf]1

2

AmC và 
[image: image635.wmf]^

DAB

=
[image: image636.wmf]1

2

sđ BnD

Vậy :
[image: image637.wmf]^

DAB

+
[image: image638.wmf]^

ADC

=
[image: image639.wmf]1

2

AmC +
[image: image640.wmf]1

2

sđ BnD=
[image: image641.wmf]2

sdBmD

sdAmC

+


* Đặt vấn đề :GV đưa hình vẽ đóng khung ở đầu bài lên máy chiếu và đặt vấn đề sđ
[image: image642.wmf]^

DEB

 và 
[image: image643.wmf]^

DFB

 có quan hệ gì với số đo của các cung AmC và BnD các em cùng cô tìm hiểu bài học hôm nay

IV. DẠy hỌc bài mỚi: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	-Treo bảng phụ có vẽ góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

- Giới thiệu về góc có đỉnh ở .. .

- Góc như thế nào được gọi là góc có đỉnh ở bên trong đt? các cung bị chắn?

- Nhận xét?

- Cho hs đo góc, các cung bị chắn 
[image: image644.wmf]Þ

 dự đoán…?

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Nêu nd định lí.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Gọi 1 hs đứng tại chỗ c/m.

- Nhận xét?

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình.

- Nhận xét?

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Dưới lớp làm vào vở .

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Gv:Treo bảng phụ vẽ góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn.

- Giới thiệu góc…


[image: image645.wmf]Þ

 góc như thế nào được gọi là góc có ....?

- Nhận xét?

- GV: Nêu nd định lí.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình.

- Nhận xét?

- HD hs “xảy ra 3 trường hợp…”

- Cho hs thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm làm 1 trường hợp.

- Nhận xét?

- GV nhận xét, bổ sung nếu cần.
	- Quan sát hình vẽ.

- Nhận biết góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

- Nêu khái niệm về góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

- Nhận xét.

- Đo các góc và cung.

- Dự đoán về mối quan hệ giữa góc và các cung bị chắn.

- Nhận xét.

- Nắm nd định lí.

- 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- 1 hs c/m.

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi GT-KL.

- Nhận xét.

-1 hs lên bảng làm bài. 

- Dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Quan sát hình vẽ trên bảng phụ.

- Nắm góc có đỉnh ở …

- Nêu khái niệm góc có…..

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- nắm nd định lí.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi GT-KL.

- Nhận xét.

-Thảo luận theo nhóm theo sự phân công của GV.

- Nhận xét.

- Bổ sung.
	1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

VD. Góc BEC là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn.

Hai cung AmD và cung BnC gọi là hai cung bị chắn.


ĐL. Sgk tr 81.

GT   
[image: image646.wmf]^

BEC

 là góc có đỉnh ở bên trong (O).

KL   
[image: image647.wmf]^

BEC

 = 
[image: image648.wmf]1

2

( sđ
[image: image649.wmf]¼

BnC

 + sđ
[image: image650.wmf]¼

AmD

).

c/m

SGK.

Bài 36 tr 82 sgk.

[image: image651.emf]H
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c/m

Ta có 
[image: image652.wmf]^

AHM

=
[image: image653.wmf]2

1

(sđ 
[image: image654.wmf]¼

AM

+ sđ
[image: image655.wmf]»

NC

)


[image: image656.wmf]^

AEN

= 
[image: image657.wmf]2

1

(sđ 
[image: image658.wmf]¼

MB

 + sđ 
[image: image659.wmf]»

AN

)

Mà 
[image: image660.wmf]¼

AM

 = 
[image: image661.wmf]¼

MB

; 
[image: image662.wmf]»

NC

= 
[image: image663.wmf]»

AN

 


[image: image664.wmf]Þ

 
[image: image665.wmf]^

AHM

 = 
[image: image666.wmf]^

AEN


[image: image667.wmf]Þ

 △AEH cân tại A.

2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn. 

VD:

Góc BEC là góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn, các cung nhỏ AD, BC là các cung bị chắn.

Định lí: sgk.

[image: image668.emf]D
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GT  
[image: image669.wmf]^

BEC

  là góc có đỉnh ở ngoài (O), 

         các cung bị chắn là 
[image: image670.wmf]»

BC

 và 
[image: image671.wmf]»

AD


KL   
[image: image672.wmf]^

BEC

 = 
[image: image673.wmf]1

2

( sđ
[image: image674.wmf]»

BC

 - sđ
[image: image675.wmf]»

AD

).

c/m.

sgk.

  


V.Củng cố :Bài tập 36 tr 82  sgk
-GV đưa hình vẽ và gt,kl lên máy chiếu 

?Để chứng minh △EAH cân ta chứng minh điều gì .

HS:
[image: image676.wmf]^

E

=
[image: image677.wmf]^

H


? 
[image: image678.wmf]^

E

và
[image: image679.wmf]^

H

thuộc loại góc nào đã học? Hãy tính sđ của mỗi góc .

HS
[image: image680.wmf]^

E

và
[image: image681.wmf]^

H

là góc có đỉnh ở bên trong đường tròn (O)


[image: image682.wmf]^

E

 =
[image: image683.wmf]2

sdNA

sdMB

+

 (1)   và 
[image: image684.wmf]^

H

=
[image: image685.wmf]2

sdNC

sdMA

+


? Căn cứ vào đâu để kết luận  
[image: image686.wmf]^

E

=
[image: image687.wmf]^

H


HS: Căn cứ vào Gt:MA=MB và NA=NC[image: image688.emf]Þ






đfcm

Bài tập 37 tr 82 sgk:

-GV đưa nội dung bài tập ,hình vẽ ,gt,kl lên máy 

?
[image: image689.wmf]^

ASC

và 
[image: image690.wmf]^

MCA

 thuộc loại góc nào đã học?Hãy tính sđ của mỗi góc ?

So sánh và kết luận .

HS:
[image: image691.wmf]^

ASC

 là góc có đỉnh ở bên ngoài (O) và 
[image: image692.wmf]^

MCA

 là góc nội tiếp (O)


[image: image693.wmf]^

ASC

=
[image: image694.wmf]2

sdCM

sdAB

-

=
[image: image695.wmf]2

sdCM

sdAC

-

=Sđ 
[image: image696.wmf]¼

AM


(Do AB=AC )

(đfcm)

VI.Hướng dẫn học ở nhà :

-Học thuộc (Vẽ hình ,viết công thức tính số đo có đỉnh ở bên trong và bên ngoài (O)

-Xem kĩ các bài tập đã giải .

-Làm bài tập 38,39, 40,41,42 sgk

Phụ lục :Phiếu học tập: Bài tập KTBC
Tuần 24
Tiết 45
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU:
+Kiến thức:  

- Rèn kỹ năng nhận biết góc có đỉnh ở bên trong , bên ngoài đường tròn .

- áp dụng các định lý về số đo của góc có đỉnh ở bên trong,  bên ngoài đường tròn vào giải một số bài tập . 


+Kĩ năng :
 Rèn kỹ năng trình bày bài, kỹ năng vẽ hình, tư duy hợp lý . 

+Thái độ :
 Tự giác trong học tập


II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Thước thẳng, com pa .


- Học sinh: Thước thẳng, com pa.

III. KIỂM TRA BÀI CỦ: (7 phút)

Phát biểu định lí về góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn.

Chữa bài 37 tr 82 sgk.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI: (28 phút)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- GV kiểm tra hs dưới lớp.

- Nêu hướng làm?

- Nhận xét?

- Gọi 1 hs lên bảng trình bày.

- Cho hs dưới lớp làm vào vở .

- Nhận xét?

GV nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Cho hs nghiên cứu bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- Cho hs thảo luận theo nhóm.

- KT sự thảo luận của hs.

- Nhận xét?

- GV nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Cho hs nghiên cứuđề bài, vẽ hình, ghi gt – kl.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Nêu hướng làm?

- Nhận xét?

- GV hướng dẫn hs nếu cần.

- Gọi 2 hs lên bảng trình bày.

- hs dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét?

- GV nhận xét, bổ sung nếu cần.


	- Nghiên xứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét.

- Hướng làm:

+sử dụng ĐL về góc nội tiếp và góc có đỉnh ở bên trong…

+sử dụng các cung ...

-1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét.

-Thảo luận theo nhóm.

- Nhóm trưởng phân công  nhiệm vụ cho các thành viên .

- Nhận xét. 

- Bổ sung.

- Nghiên cứu đề bài.

- vẽ hình, ghi GT – kl.

-1 hs lên bảng vẽ hình và ghi gt – kl.

- Nhận xét.

- Hướng làm: 

+Sử dụng tính chất của góc nội tiếp và các cung bằng nhau.

- Nhận xét.

-2 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở.

- Quan sát bài làm trên bảng.

- Nhận xét.

- Bổ sung.


	Bài 40 tr 83 sgk. 

GT   BE là

        phân giác

        góc BAC, 

        SA là tiếp   

        tuyến.

KL   SA = SD.

c/m

Vì BE là phân giác của góc BAC 
[image: image697.wmf]Þ
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Bài 41 tr 83 sgk.

GT Cho (O), hai cát 

        tuyến AMN,    

        ABC.

KL 
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Ta có 
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Bài 42 tr 83 sgk.

GT   
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ABC nội tiếp (O)

        có I là tâm đường 

        tròn ngoại tiếp. 


KL   a) AP
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a) Gọi K là giao AP và QR ta có:
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IV. Củng cố (1 phút)

- GV khắc sâu lại tính chất của góc có đỉnh bên trong đường tròn , góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn và các kiến thức cơ bản có liên quan 

V. Hướng dẫn về nhà  (3 phút)
+ Xem lại các bài tập đã chữa và học thuộc các định lý về góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn. 

          + HD bài 40 (SGK/83). 

Chøng minh 
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Tiết 46
                                §6.CUNG CHỨA GÓC.
I. MỤC TIÊU:
+Kiến thức : 

- Học sinh hiểu cách chứng minh thuận , chứng minh đảo và kết luận quỹ tích cung chứa góc. Đặc biệt là quỹ tích cung chứa góc 900. 

- Biết sử dụng thuật ngữ cung chứa góc dựng trên một đoạn thẳng. 

- Biết vẽ cung chứa góc ( dựng trên một đoạn thẳng cho trước. 

- Biết các bước giải một bài toán quỹ tích 

+Kĩ năng :
- Rèn kĩ năng vẽ hình, suy luận, trình bày các bước thực hiện dựng quỹ tích cung chứa góc

+Thái độ : Học sinh có hứng thú trong học tập

II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên:+ Bảng phụ vẽ sẵn hình của ?1 , đồ dùng để làm ?2 ( đinh, góc bằng bìa cứng ), ghi kết luận , ghi chú ý , cách vẽ cung chứa góc, giải bài toán quỹ tích , hình vẽ bài 44 sgk .

         + Thước thẳng, thước đo độ, com pa .

- Học sinh: Thước thẳng, thước đo độ, com pa.

III. KIỂM TRA BÀI CỦ:
IV. TIẾN TRÌNH DÂY BÀI MỚI:
Đặt vấn đề: -  Gv:  Cho Hs quan sát hình mở bài trong sgk .

                  -  Một huấn luyện viên tổ chức cho các cầu thủ luyện sút bóng vào ngôn  AB , các cầu thủ được sắp xếp tại các vị trí  M , N , P  sao cho các góc AMB , ANB , APB đều bằng nhau như hình vẽ sau . Liệu ba điểm M , N , P có cùng thuộc một cung tròn căng dây AB hay không ? 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Cho hs nghiên cứu bài toán.

- Gv: Để giải bài toán ta cùng nhau thực hiện ?1 .

- Gv: Đưa bảng phụ vẽ sẵn hình của ?1 ( chưa vẽ đường tròn )

- Gv: Hỏi: có 
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=900  Gọi 0 là trung điểm của CD . Nêu nhận xét về các đoạn thẳng N10 , N20 , N30 . Từ đó chứng minh câu b.

- Gv: Vẽ đường tròn đường kính CD trên hình vẽ .

- Gv: Giới thiệu đó là trường hợp góc 
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thì sao ?

- Gv: Hướng dẫn Hs thực hiện ?2 trên bảng phụ đã đóng sẵn hai đinh A,B ; vẽ đoạn thẳng AB . Có một góc bằng bìa cứng đã chuẩn bị sẵn 

- Gv: Yêu cầu Hs dịch chuyển tấm bìa như hương dẫn sgk , đánh dấu vị trí của đỉnh góc .? 2 Hãy dự đoán quỹ đạo chuyển động của điểm M .

- Nhận xét?

GV nêu: trên nửa mp còn lại ta cũng có kl tương tự.

- Gv: Treo bảng phụ ghi KL

- Gv: Giới thiệu các chú ý sgk (T. 85, 86)

Hãy cho biết muốn vẽ một cung chứa góc 
[image: image766.wmf]a

 trên đoạn thẳng AB cho trước ta phải tiến hành như thế nào ? 

- GV hướng dẫn cách vẽ cung chứa góc.( Cách vẽ ghi trên bảng phụ)

- Gv: Qua bài toán vừa học trên , muốn chứng minh quỹ tích các điểm M thỏa mãn tính chất 
[image: image767.wmf]t

 là một hình H nào đó , ta cần tiến hành những phần nào ?

- Gv: Yêu cầu 1 Hs đọc cách giải bài toán quỹ tích ( Ghi trên bảng phụ)

- Gv: Xét bài toán quỹ tích cung chứa góc vừa chứng minh thì các điểm M có tính chất 
[image: image768.wmf]t

 là tính chất gì ?

- Gv: Hình H trong bài toán này là gì ?


	- 1 Hs đọc to đề bài toán , Hs còn lại đọc sgk .

- Hs: Đọc ?1

- Hs: Vẽ các tam giác vuông CN1D , CN2D , CN3D

- Hs: Nhận xét …

- Hs: chứng minh ý b.

- Hs: theo dõi

- Hs: Đọc ?2 thực hiện theo yêu cầu sgk 

- 1Hs: Lên dịch chuyển tấm bìa và đánh dấu vị trí các đỉnh góc ( ở cả hai nửa mặt phẳng bờ AB ) 

- Hs: Điểm M chuyển động trên hai cung tròn có hai đầu mút là A và B .

-…chỉ có 1 đtròn đi qua.

…

- Hs: Theo dõi chú ý sgk

- Hs: Nêu cách vẽ…

-Theo dõi và vẽ cung chứa góc.

- 1Hs: Đọc cách giải bài toán quỹ tích

- Hs: Trong bài toán quỹ tích cung chứa góc , tính chat 
[image: image769.wmf]t

 của các điểm M là tính nhìn đoạn thẳng AB cho trước dưới  một góc bằng 
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- Hs: Hình H trong bài toán này là 2 cung chứa góc 
[image: image772.wmf]a

 dựng trên đoạn AB .

- Hs: Theo dõi .


	1.  Bài toán quỹ tích cung chứa góc.

1.Bài toán. SGK tr 84.

                                         N2
?1.a,          N1                                            

              C                               D D
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là các tam giác vuông có chung cạnh huyền CD 
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( N1 , N2, N3 cùng nằm trên đường tròn ( 0 ; 
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KL. Sgk tr 85.

*Chú ý: sgk.

2. Cách vẽ cung chứa góc.

Sgk.
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2. Cách giải bài toán quỹ tích.

Sgk.




V. Luyện tập củng cố:   5  phút)

- Nêu lại các lí thuyết trọng tâm trong tiết học.

- Bài 45 tr 86 sgk.

- Gv: Gợi ý : Hình thoi ABCD có cạnh AB cố định , vậy những điểm nào di động ?

- Hs: Điểm C ,D , O  di động .

- Gv: O di động nhưng luôn quan hệ với đoạn thẳng AB cố định như thế nào ?

- Hs: Trong hình thoi hai đường chéo vuông góc với nhau ( 
[image: image779.wmf]·
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 hay O luôn nhìn AB cố định dưới góc 900 

- Gv: Vậy quỹ tích điểm O là hình gì ?

- Hs: Quỹ tích điểm O là đường tròn đường kính AB .

- Gv: O có thể nhậnmọi giá trị trên đường tròn đường 

         kính AB được không ? vì sao ?

- Hs: O không thể trùng với A và B vì nếu O 

         trùng A hoặc B thì hình thoi ABCD không 

         tồn tại .

- Gv: Vậy quỹ tích của O là đường tròn đường kính 

         AB trừ hai điểm A và B .

VI.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)
-Học thuộc lí thuyết.

Làm bài 44, 46, 47, 48 tr 86, 87 sgk.

Tuần 25
Tiết 47
LUYỆN TẬP.

I. MỤC TIÊU:
+Kiến thức : 

- Học sinh hiểu quỹ tích cung chứa góc, biết vận dụng cặp mệnh đề thuận , đảo của quỹ tích này để giải bài toán, HS được củng cố cách giải bài toán dựng hình  

+Kĩ năng :

- Rèn kỹ năng dựng cung chứa góc và biết áp dụng cung chứa góc vào bài toán dựng hình 

- Biết trình bày lời giải một bài toán quỹ tích bao gồm phần thuận , phần đảo , kết luận
+Thái độ :

- Phát huy khả năng tư duy sáng tạo của học sinh

- Học sinh có ý thức cầu cù, cẩn thận, chính xác


II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ .


- Học sinh: Thước thẳng,  com pa.

III. KIỂM TRA BÀI CỦ :


Phát biểu quỹ tích cung chứa góc?

Nếu góc AMB là góc vuông thì quỹ tích của điểm M là gì?

III. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI: (30 phút)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- HD hs lập sơ đồ phân tích.

Quỹ tích các điểm I


[image: image780.wmf]Ý


?
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?
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?

- KL?

- Cho hs thảo luận theo nhóm.

-Theo dõi độ tích cực của hs khi làm bài.

- Gv: Yêu cầu các nhóm trình bày lời giải trên bảng .

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

? Muốn tìm quỹ tích các điểm I, ta cần tính …?

- Nhận xét?

- MI = 2.AM gợi cho ta nghĩ đến điều gì để tính 
[image: image783.wmf]·
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?

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài, cho hs dưới lớp làm vào vở .

- Nhận xét?

- GV nhận xét, bổ sung nếu cần.
	- Nghiên cứu đề bài.

- 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét.

- Theo dõi cách lập sơ đồ phân tích:

Quỹ tích các điểm I
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KL: quỹ tích các …

- Thảo luận theo nhóm.

- Phân công nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm.

- Đổi bài 

- Các nhóm trình bày lời giải của nhóm mình trên bảng .

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Nghiên cứu đề bài.

-1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

…ta cần tính 
[image: image790.wmf]·
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 vì A và B cố định.

- Nhận xét.

… ta áp dụng tỉ số lượng giác (tg).

-1 hs lên bảng làm bài.

- Dưới lớp làm vào vở 

- Nhận xét.

- Bổ sung.


	Bài 44 sgk.
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quỹ tích các điểm I là cung chứa góc 1350 dụng trên đoạn BC ( Trừ hai điểm B và C).

Bài 49 tr 87 sgk.

Dựng 
[image: image800.wmf]D

ABC có 

góc A bằng 400, 

 BC = 6cm , đường cao 

AH = 4 cm.

Giải.

- Phân tích.   

- Cách dựng:

+ Dựng đoạn thẳng BC = 6 cm.

+ Dựng cung chứa góc 400 trên đoạn thẳng BC.

+ Dựng x’y’ // BC, cách BC một khoảng 4 cm, x’y’ cắt cung chứa góc tại A và A’.

+ Nối AB, AC ta được 
[image: image801.wmf]V

ABC hoặc 
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A’BC là tam giác cần dựng.

- c/m + bl.

Bài 50 tr 87 sgk.
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image810.wmf]·
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= 26034’ hay 
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= 26034’ không đổi.

Vì A, B cố định nên quỹ tích các điểm I là  hai cung chứa góc 26034’dựng trên AB.


V. Củng cố, nhận xét, đánh giá:

GV nêu lại các dạng bài tập đã chữa trong tiết.


Bài 51 tr 87 sgk.

HD: 

Vì tứ giác AB’HC’ có 
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. Vậy H, I, O cùng thuộc một cung chứa góc 1200 dựng trên BC, hay 5 điểm B, H, I, O, C cùng thuộc một đường tròn.

VI.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)

- Xem lại cách giải các bài tập.

- Làm bài 35, 36 tr 78 sbt.

- Đọc trước bài : Tứ giác nội tiếp.

Tiết 48
§7.TỨ GIÁC NỘI TIẾP.

I. MỤC TIÊU:
+Kiến thức :  

- Học sinh nắm vững định nghĩa tứ giác nội tiếp , tính chất về góc của tứ giác nội tiếp . 

- Biết: có những tứ giác nội tiếp được, có tứ giác không nội tiếp được đường tròn . 

- Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp được 

- Sử dụng được tính chất của tứ giác nội tiếp trong bài toán .

+Kĩ năng : Rèn khả năng nhận xét và tư duy lô gíc cho học sinh
+Thái độ : Tinh thần tự giác, tích cực học tập

II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ .


- Học sinh: Thước thẳng, com pa.

III. KIỂM TRA BÀI CỦ :

? Cho hình vẽ :

?Tính sđ của cung BADvà BCD Suy ra tổng
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*Trả lời : Ta có 
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là góc nội tiếp chắn BCD  và
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là góc nội tiếp chắn BAD
Nên 
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III. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI:
* Đặt vấn đề : Ta luôn vẽ được 1 đường tròn đi qua các đỉnh  của 1 tam giác .Phải chăng ta củng làm được như vậy đối với 1 tứ giác ? Tiết học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này .

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	-Treo bảng phụ, cho hs phát hiện sự khác nhau giữa 2 loại tứ giác (có 4 đỉnh cùng nằm trên một đường tròn và không cùng …)

- Nhận xét?

- GV giới thiệu tứ giác ABCD (trên hvẽ) được gọi là tứ giác nội tiếp.

- Vậy tứ giác như thế nào được gọi là tứ giác nội tiếp?

- Nhận xét?


[image: image832.wmf]Þ

 đn.

- GV nhận xét.

- Gọi 1 hs đọc nd định lí.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- Gọi 1 hs lên bảng c/m.

- Nhận xét?

-Treo bảng phụ ghi nd bài 53.

- Gọi 1 hs lên bảng điền.

- Dưới lớp làm vào vở.

-  Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Phát biểu mệnh đề đảo của đl?

- GV giới thiệu “mệnh đề đảo đó đúng…”

- Nêu GT – KL của đl đảo?

 
	 - Quan sát bảng phụ.

- Phân biệt sự khác nhau giữa hai loại tứ giác.

- Nhận xét.

- Bổ sung, giải thích.

- Nắm: thế nào là tứ giác nội tiếp.

- Trả lời.

- Nhận xét.

- Đọc ĐN trong sgk.

- Đọc nd định lí.

- 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- 1 hs lên bảng c/m.

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Quan sát nd đề bài.

- 1 hs lên bảng làm bài.

- hs dưới lớp làm vào vở.

- Quan sát bài làm trên bảng, nhận xét.

- Phát biểu: …

- Nắm nd đl đảo.

-1 hs nêu gt – kl.

- Nhận xét.


	I. Khái niệm tứ giác nội tiếp.
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ĐN: sgk tr 87

VD.Tứ giác ABCD là tứ giác nội tiếp (O).


2.Định lí.

GT   ABCD là tứ giác 

         nội tiếp (O).

KL   
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µ

AC

+

 = 
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         = 900  

c/m

SGK.

Bài 53 tr 89 sgk.

Góc
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2

3

4
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3. Định lí đảo:

GT   tứ giác ABCD có 
[image: image843.wmf]µ

µ
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 = 900
KL   tứ giác ABCD nội tiếp 

c/m.

SGK.
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V. Củng cố, nhận xét, đánh giá:( 7  phút)


GV nêu lại các lí thuyết trọng tâm trong tiết học.


Bài 5 tr 89 sgk. HD.


Tính góc MAB ( và góc BAD và góc DAM đã biết).


Tính góc BCM ( vì tam giác MBC cân tại M).


Tính góc AMB ( vì 
[image: image845.wmf]V

MAB cân tại M).


Tính góc AMD.


Tính góc DMC.


Sử dụng ABCD là tứ giác nội tiếp để tính góc BCD (điều cp tìm).


VI.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)
Học thuộc lí thuyết.

Làm bài 54, 56, 57, 58 sgk.

Tuần 26
Tiết 49
LUYỆN TẬP.
I. MỤC TIÊU:
+Kiến thức : 

 Củng cố định nghĩa, tính chất và cách chứng minh tứ giác nội tiếp . 


+Kĩ năng :

 Rèn kỹ năng vẽ hình,  chứng minh, vận dụng tính chất tứ giác nội tiếp để giải bài tập . 

+Thái độ :Tích cực học tập
II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng .


- Học sinh: Thước thẳng, com pa.

III. Kiểm tra bài cũ: (7 phút). 
?Vẽ tứ giác nội tiếp (O)

?Tứ giác nội tiếp (O) suy ra được điều gì .

?Với điều kiện nào thì tứ giác ABCD nội tiếp (O)
* Trả lời : Tứ giác ABCD nội tiếp khi & chỉ khi [image: image846.emf]µ
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\IV. Dạy học bài mới:
* Đặt vấn đề :Các em đã nắm được các định lí về sđ các góc với đường tròn và điều kiện để 1 tứ giác nội tiếp .Tiết học hôm nay các em được vận dụng  vào giải các bài tập liên quan .

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- cho hs nghiên cứu hình vẽ.

HD: đặt 
[image: image849.wmf]·

BCE

= x.

Theo tính chất góc ngoài:

? sđ góc ABC = ..?

?sđ góc ADC = …?

 Mà 
[image: image850.wmf]·

·

ABCADC

+

=?

Vì sao?


[image: image851.wmf]Þ

 x = ?

- Nhận xét?

- GV nhận xét.

- Gọi 1 hs lên bảng tìm sđ các góc cần tìm, dưới lớp làm vào vở .

- Nhận xét?

- Gv nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- Nhận xét?

- Gv nhận xét.

- Hd hs lập sơ đồ phân tích.

AD = AP


[image: image852.wmf]Ý


…?
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…?
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..?
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…?

- Gọi 2 hs lên bảng, mỗi hs làm 1 phần.

- Nhận xét?

- Gv nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Hd hs lập sơ đồ phân tích.

QR // ST


[image: image856.wmf]Ý


?
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?
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?

- Gọi 1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét?

- Gv nhận xét, bổ sung nếu cần.


	- Nghiên cứu hình vẽ.

- Theo dõi hướng dẫn của gv.

… = x + 400
…= x + 200.

… = 1800 vì ABCD là tứ giác nội tiếp,

…x = 600.

- Nhận xét.

- 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Nghiên cứu đề bài.

- 1 hs lên bảng vẽ hình, ghi gt – kl.

- nhận xét.

- Bổ sung.

- Theo dõi, lập sỏ đồ phân tích.

AD = AP


[image: image859.wmf]Ý



[image: image860.wmf]D

ADP cân tại A
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Góc D = góc P1

[image: image862.wmf]Ý


Góc P1 = góc B


[image: image863.wmf]Ý


Góc D = góc B.

- 2 hs lên bảng  làm bài.

- hs dưới lớp làm vào vở

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Nghiên cứu đề bài.

- Theo dõi, lập sơ đồ phân tích.

QR // ST
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- 1 hs lên bảng làm bài.

- Nhận xét.

- Bổ sung.
	bài 56 tr 89 sgk.

Tính các góc của tứ giác ABCD trong hình vẽ. ( 
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$

00

E40,F20

==

).

[image: image872.emf]x

x

B

O

D

EF

A

C


Giải.

Đặt 
[image: image873.wmf]·

BCE

= x.

Ta có 
[image: image874.wmf]·
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= 1800 ( vì ABCD là tứ giác nội tiếp). Mặt khác, theo tính chất góc ngoài của tam giác ta có:
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400 + x ; 
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200 + x. 
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400 + x + 200 + x = 1800 
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 x = 600.
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ABC

= 400 + x =1000; 
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ADC

= 200 + x = 800.

+) 
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BCD

= 1800 – x = 1200, 
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BAD

= 1800 - 
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Bài 59 tr 60 sgk.

GT: ABCD là hình bình      

       hành, ABCP là tứ    

       giác nội tiếp.

KL: a) AP = AD

       b)ABCP là hình thang cân.

Chứng minh:

a) Ta có 
[image: image885.wmf]µ
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( góc đối của HBH).
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= 1800 ( vì ABCP là tứ giác nội tiếp) mà 
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= 1800 ( hai góc kề bù) 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image890.wmf]Þ
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APD cân tại A 
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 AD = AP

b) Vì AB // CP
[image: image893.wmf]Þ

ABCP là hình thang (1) , mà 
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(So le trong), 
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 (2).

Từ (1) và (2) 
[image: image898.wmf]Þ

 ABCP là hình thang cân.

Bài 60 tr 90 SGK.

Cho hvẽ, chứng minh QR // ST.

[image: image899.emf]1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

E

I

O

O

T

O

P

S

Q

R


Chứng minh.

Ta có 
[image: image900.wmf]µ

µ

12

RR

+

= 1800 ( hai góc kề bù) mà 
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= 1800 ( tính chất của tg nội tiếp) 
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Chứng minh tương tự ta có 
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(1) và 
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(2) . 

Từ (1), (2), (3) 
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[image: image908.wmf]Þ

 QR // ST.


V. Luyện tập củng cố:( 9  phút)


Gv nêu lại các dạng toán trong tiết học.

Bài tập. Cho 
[image: image909.wmf]D

ABC nhọn nội tiếp (O), hai đường cao BD và CE. 

Chứng minh OA 
[image: image910.wmf]^

 DE.

HD: kéo dài EC cắt (O) tại N

kéo dài BD cắt (O) tại M

ta chứng minh ED // MN và MN 
[image: image911.wmf]^

 AO


[image: image912.wmf]Þ

 AO 
[image: image913.wmf]^

ED.

Gọi hs lên bảng làm bài.

VI.Hướng dẫn về nhà: (2 phút)
- Xem lại các bài đã chữa. Làm bài 40, 41, 42, 43 sbt.

Tiết 50
§8.ĐƯỜNG TRÒN NGOẠI TIẾP

ĐƯỜNG TRÒN NỘI TIẾP.

I. Mục tiêu:
+Kiến thức : 

- Học sinh hiểu được định nghĩa, tính chất của đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một đa giác . 

- Tính được cạnh a theo R và ngược lại R theo a của cạnh tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều.  


+Kĩ năng :

- Biết vẽ tâm của đa giác đều , từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp một đa giác đều cho trước . 

+Thái độ : Học sinh có hứng thú trong học tập

II. Chuẩn bị:
[image: image914.wmf]
- Giáo viên: Thước thẳng, ê ke, com pa, bảng phụ vẽ sẵn hình 49 sgk.


- Học sinh: Thước thẳng, com pa.

III. Kiểm tra bài cũ:

Hãy nhắc lại khái niệm đường tròn ngoại tiếp, đường tròn nội tiếp một tam giác, cách xác định tâm các đường tròn đó ?
III. Tiến trình dạy học bài mới:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Ta đã biết với bất kì tam giác nào cũng có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp. Còn với đa giác thì sao?

- Gv: Cho hs quan sát hình 49 trong sgk.( hình 49 vẽ trên bảng phụ)

- Gv:  Em có nhận xét gì về vị trí các đỉnh của hình vuông với đường tròn (O;R)?

- Gv: Giới thiệu: Người ta nói đường tròn (O;R) ngoại tiếp hình vuông.

- Gv: Hình vuông là một đa giác. Vậy thế nào là đường tròn ngoại tiếp đa giác. 

- Gv: Nhận xét về vị trí hình vuông và (O;r)?

- Gv: y/c Hs nhận xét

- Gv: Vậy thế nào là đường tròn nội  tiếp đa giác. 

- Gv: Y/c Hs đọc  định nghĩa sgk

- Gv: Quan sát hình 49 em có nhận xét gì về tâm đường tròn nội tiếp và tâm của đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD.

? Giải thích tại sao 

   r = 
[image: image915.wmf]2

2

R


- Gv: Cho Hs đọc và thực hiện ?

- Gv: Làm thế nào vễ được lục giác đều nội tiếp đường tròn (O)

- Gv: y/c 1 Hs lên bảng vẽ,  hs dưới lớp vẽ vào vở.

- Nhận xét ?

- Gv:  nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Gv: Vì sao tâm O cách đều các cạnh của lục giác đều?

- Gv: y/c Hs vẽ ( O; r)

- Gv: Dựa vào các hình trên bảng, rút ra về số đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp đa giác đều? Hai đường tòn này như thế nào với nhau?

- Gv: Nhận xét trên chính là nội dung định lí và y/c Hs đọc nội dung ĐL

- Gv: Giới thiệu về tâm của đa giác đều.
	- Hs: Theo dõi

- Hs: Quan sát hình vẽ trên bảng phụ.

- Hs: Các đỉnh hình vuông ABCD nằm trên đường tròn.

(O, r) nội tiếp hình vuông  ABCD.

- Hs: Theo dõi.

-…đường tròn ngoại tiếp là đường tròn đi qua tất cả các …

- Đường tròn nội tiếp là ….

- Hs: Nhận xét.

Bổ sung.

- Hs: Trả lời…

- 1Hs: Đọc định nghĩa.

- Hs: đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp hình vuông là hai đường tròn đồng tâm.

- Hs: giải thích…

- Hs: Đọc và làm ? theo các bước của ?.

- Hs: Có (OAB là tam giác đều( do OA = OB và góc AOB = 600) nên AB = OA = OB = R = 2cm

Ta vẽ các dây cung :

AB = BC = CD = DE = EF = FA = 2cm

- 1Hs: Lên bảng vẽ. Dưới lớp vẽ vào vở.

- Nhận xét.

- Bổ sung.

- Hs: Vì các dây AB , BC , …cách đều tâm , vậy tâm O cách đề các cạnh.

- Hs: Vẽ hình 

- Hs: Mỗi đa giác đều có 1 đường tròn ngoại tiếp, có 1 đường tròn nội tiếp và chúng đồng tâm. 

- Hs: Đọc nội dung định lý .

- Hs: Ghi nhớ.
	1. Định nghĩa.

ĐN: đường tròn ngoại tiếp đa giác là đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của đa giác.

Đường tròn nội tiếp đa giác là đường tròn tiếp xúc với tất cả các cạnh của đa giác.


Trong (vuông OIC có 

góc I = 900 , góc C = 450  


[image: image916.wmf]Þ

r = OI = R.sin 450 = 
[image: image917.wmf]2

2

R



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image918.wmf]
?.

- Vẽ (O; 2cm).

- Vẽ lục giác đều ABCDEF nội tiếp (O).

- Tâm O cách đều tất cả các cạnh của lục giác đều vì các cạnh này là các dây bằng nhau của (O).

- Vẽ đường tròn (O; r) nội tiếp lục giác đều.


Định lí.

SGK tr 91.

.   


V. Luyện tập củng cố:( 9  phút)

Gv nêu lại các kiến thức cần nắm trong bài học.

Bài 62 tr 91 sgk.

HD hs vẽ hình và tính R, r theo a = 3cm.

- Vẽ 
[image: image919.wmf]D

ABC đều cạnh a = 3cm.

- Vẽ (O) ngoại tiếp 
[image: image920.wmf]D

ABC bằng cách xác định giao hai đường trung trực của AB và BC.

- Tính R bằng cách có AH = AB sin600 = …


[image: image921.wmf]Þ

 R = AO = 2AH/3 = ….

- Vẽ (O; r) nội tiếp tam giác BAC.

- Tính r = OH = AH/3 = …

VI.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)

- Học thuộc lí thuyết.


- Xem lại các bài đã chữa.


- Làm bài 61, 64 tr 91, 92. 

Tiết 52
§9.ĐỘ DÀI  ĐƯỜNG TRÒN, CUNG  TRÒN.
I. Mục tiêu:
+Kiến thức : 

- Học sinh nắm được công thức tính độ dài đường tròn; Công thức tính độ dài cung tròn n0    

- Biết vận dụng công thức tính độ dài đường tròn , độ dài cung tròn để tính bán kính (R), đường kính của đường tròn (d), số đo cung tròn (số đo góc ở tâm).


+Kĩ năng : Rèn kĩ năng vẽ hình, đo đạc, tính toán
+Thái độ :Hiểu được ý nghĩa thực tế của các công thức và từng đại lượng có liên quan.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ, tấm bìa hình tròn.


- Học sinh: Thước thẳng, com pa, các tấm bìa hình tròn.

III. Kiểm tra bài cũ:(5 phút)

Định nghĩa đường tròn ngoại tiếp đa giác? Đường tròn nội tiếp đa giác?

Chữa bài 64 tr 92 sgk.

IV. Tiến trình dạy học bài mới: (28 phút)
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Nêu công thức tính chu vi đường tròn đã học ( lớp 5)?

- Gv: Giới thiệu: 3,14 là giá trị gần đúng của số pi, kí hiệu là 
[image: image922.wmf]p

.

- Gv: Gọi C là chu vi đường tròn, R là bán kính đường tròn, d là đường kính đường tròn, ta có công thức tính chu vi đường tròn như thế nào?

- Gv: hd hs làm ?1.

Tìm lại số 
[image: image923.wmf]p

:

Lấy một đường tròn bằng bìa cứng, đánh dấu điểm A trên đường tròn, đặt điểm A trùng với vạch số 0 của thước, lăn h.tròn một vòng, đến khi điểm A lại trùng với cạnh của thước thì ta đọc được độ dài đường tròn. Đo tiếp đường kính, rồi thực hiện phép chia ta được số 
[image: image924.wmf]p

.

- Gv: Cho hs thảo luận theo nhóm thực hiện các thao tác, xác định số 
[image: image925.wmf]p

 theo 3 lần, 3 đường tròn khác nhau.

Nhận xét?

- GV:  nhận xét.

- Gv: Cho hs làm bài 65 sgk.

- Gv: Đường tròn có bán kính R thì có độ dài như thế nào?

- Gv: Đường tròn ứng với cung bao nhiêu độ?

- Gv: Vậy cung tròn 10 có độ dài bằng bao nhiêu?

- Gv: Cung n0 có độ dài bằng bao nhiêu?

- Gv: Nhận xét?

- Gv: Cho hs làm bài 67 sgk.

- Gv: Cho hs tìm hiểu về số 
[image: image926.wmf]p

 trong sgk.
	- Hs: Nêu công thức đã học ở Tiểu Học:

C = 3,14.d

- Hs: Nắm khái niệm số “pi".

- Hs: Nêu công thức.

- Hs: Theo dõi cách làm ?1.

Chuẩn bị mỗi nhóm 3 tấm bìa hình tròn có đường kính khác nhau.

- Gv: Thảo luận theo nhóm để xác định số gần đúng của số 
[image: image927.wmf]p

.

- Hs: Nhận xét.

Bổ sung.

- Hs: Làm bài 65 sgk

- Hs: C = 2
[image: image928.wmf]p

R.

- Hs: ứng với 3600.

… l = 
[image: image929.wmf]2R

360

p

= 
[image: image930.wmf]R
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l = 
[image: image931.wmf]2Rn

360
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 = 
[image: image932.wmf]Rn
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- Gv: Nhận xét.

- Hs: Làm bài 67 sgk.

- Hs: Tìm hiểu về số 
[image: image933.wmf]p

. Thông tin trong sgk.
	1. Công thức tính độ dài đường tròn.

[image: image934.emf]R

O


C = 2
[image: image935.wmf]p

R hoặc C = d
[image: image936.wmf]p

  

+) C là chu vi đường tròn

+) R là bán kính đường tròn

+) d là đường kính của đường tròn.

Bài 65 tr 94 sgk.

R
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5

3
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3,18
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d

20
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18,84

9,42

20

25,12

2. Công thức tính độ dài cung tròn.

Độ dài cung tròn 10 là l = 
[image: image937.wmf]2R
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= 
[image: image938.wmf]R
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Độ  dài cung tròn n0 là:

l = 
[image: image939.wmf]2Rn
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 = 
[image: image940.wmf]Rn
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Bài 67 tr 95 sgk.

R
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3. Tìm hiểu về số 
[image: image941.wmf]p

.

Sgk.


V. Luyện tập củng cố:( 9  phút)

Nêu công thức tính độ dài đường tròn? Công thức tin hs độ dài cung tròn?

Bài 69 tr 95 sgk.

Bánh sau: d1 = 1,672 m , bánh trước d2 = 0,88 m.

Bánh sau lăn được 10 vóng thì bánh trước lăn được ? vòng?

Giải:  Chu vi bánh sau là 
[image: image942.wmf]p

d1 = 
[image: image943.wmf]p

.1,62 m

Chu vi bánh trước là 
[image: image944.wmf]p

d2 = 
[image: image945.wmf]p

.0,88 m.

Quãng đường xe đi đường là: 
[image: image946.wmf]p

.1,672.10 m

Số vòng lăn của bánh trước là 
[image: image947.wmf].1,672.10

.0,88

p

p

 = 19 vòng
VI.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)

- Học thuộc lí thuyết.


- Xem lại các bài đã chữa.


- Làm bài 68, 70, 73, 74 tr 95, 96 sgk. 

VII.Phụ lục : Phiếu học tập1 :bt 64 SGK, Phiếu học tập2 : bt 64 SGK
Tuần 28
Tiết 53
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu bài dạy
+Kiến thức :

- Học sinh được  rèn luện kĩ năng vận dụng công thức tính độ dài đường tròn,  độ dài cung tròn, tính số đo của góc ở tâm và các công thức suy diễn 

- Nhận xét và rút ra cách vẽ 1 số đường cong chắp nối trơn, biết tính độ dài đường cong đó và giải một số bài toán thực tế.


+Kĩ năng : Rèn kĩ năng vẽ hình,trình bày lời giải bài toá
+Thái độ : Tích cực học tập
II.Chuẩn bị của thầy và trò
	- GV: 
	Bảng phụ, thước, compa, máy tính CT

	- HS:
	Thước, compa, máy tính


III. Kiểm tra bài cũ (7 phút)


	- HS1: 
	Viết công thức tính độ dài đường tròn theo bán kính và theo đường kính, sau đó tính C khi R = 12cm.

 Kết quả: C = 75,36 cm

	- HS2:
	Viết công thức tính độ dài cung tròn, giải thích các kí hiệu trong công thức, sau đó tính l khi R = 12cm và n = 900

Kết quả: l = 18,84 cm


II. Tiến trình dạy bài mới (36 phút)
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	1. Bài tập 70 (SGK/95) 

	 - Đọc và làm bài tập 70 (SGK)

- Vẽ hình 52, 53, 54 trên bảng phụ và 3 phiếu HT mỗ nhóm vẽ 1 hình

- Yêu cầu HS quan sát các hình và nêu cách vẽ từng hình, sau đó ba HS đại diện lên bảng vẽ lại hình và tính chu vi 
- GV cho HS nêu cách tính và lên bảng thực hiện

- HS, GV nhận xét

- Nhận xét về chu vi của ba hình ?

- HS: Chu vi của ba hình là chu vi của một hình tròn bán kính 2 cm
	
+) Hình 52: C1 = 
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+) Hình 53: 

C2 = 
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+) Hình 54: 

C3 = 
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Vậy C1 = C2 = C3 = 4
[image: image951.wmf]p



	2. Bài tập 72 (SGK/96) 

	+ Đọc đề bài tập 72 (SGK/ 96) 

+) Bài cho gì ?  Yêu cầu tìm gì ? 

- GV tóm tắt các dữ kiện  lên bảng và yêu cầu học sinh suy nghĩ tìm cách giải.

- Tính số đo của góc ở tâm chắn cung nhỏ AB.

- Cách khác: Làm xuất hiện C trong công thức 
[image: image952.wmf]180
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	Biết: C = 540 mm

         
[image: image954.wmf]200
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Tính: 
[image: image955.wmf]·
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Giải:

Gọi x là số đo của góc ở tâm chắn cung nhỏ AB => x = 
[image: image956.wmf]·

AOB


Ta có: 3600  ứng với 540 mm 

          x độ ứng với  200 mm


[image: image957.wmf]Þ

 x = 
[image: image958.wmf]0
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Vậy số đo của góc ở tâm chắn cung nhỏ AB  là 1330 



	3. Bài tập 71 (SGK/96) 

	- Đọc bài tập 71 (SGK/96) +) - - Vẽ hình ?

- Vẽ hình vuông ABCD 

( a = 1cm)

- Vẽ các cung tròn

 
[image: image959.wmf]»
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 như thế nào ? 

+) Tính d : 

GV hướng dẫn cho học sinh cách tính độ dài của từng cung tròn AE,EF,FG,GH
- Đại diện học sinh lên bảng tính độ dài các cung tròn và tính độ dài đường cong này.( BẰNG TỔNG CÁC ĐỘ DÀI)
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     d = 
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 d  = 5
[image: image979.wmf]p

 ( cm )  


V. Củng cố : Kết hợp khi luyện tập

VI. Hướng dẫn về nhà  (1 phút)
- Xem lại các bài tập đã chữa

- Giải các bài tập 53; 54 ; 59; 60 (81 ; 82 - SBT)

VII.Phụ lục : 

Phiếu học tập1 : Hình 51
Phiếu học tập2 : hình 52
Phiếu học tập3 : hình 53
Tiết 54
      §10.DIỆN TÍCH HÌNH TRÒN, HÌNH QUẠT TRÒN.
I. Mục tiêu:
+KiÕn thøc :

Häc sinh n¾m ®­îc c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh trßn, h×nh qu¹t trßn . BiÕt c¸ch x©y dùng c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh qu¹t trßn dùa theo c«ng thøc tÝnh diÖn tÝch h×nh trßn . 


+KÜ n¨ng :

 VËn dông tèt c«ng thøc  vµo tÝnh diÖn tÝch h×nh trßn , h×nh qu¹t trßn theo yªu cÇu cña bµi .

+Th¸i ®é :

 Cã kü n¨ng tÝnh to¸n diÖn tÝch c¸c h×nh t­¬ng tù trong thùc tÕ . 


+ Ph­¬ng ph¸p : VÊn ®¸p, gîi më, luyÖn tËp, trùc quan
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ, tấm bìa hình tròn.


- Học sinh: Thước thẳng, com pa, các tấm bìa hình tròn.

III. Kiểm tra bài cũ 
ViÕt c«ng thøc tÝnh ®é dµi ®­êng trßn vµ ®é dµi cung trßn, gi¶i thÝch c¸c kÝ hiÖu trong c«ng thøc
Chữa bài 76 tr 96 sgk.

IV.Tiến trình dạy học bài mới:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Hãy nêu công thức tính diện tích hình tròn đã biết.

- Gv: Qua bài trước ta đã biết 3,14 là giá trị gần đúng của 
[image: image980.wmf]p

 . Vậy công thức tính diện tích hình bấn kính R là S = 
[image: image981.wmf]p

R2.

- Gv: Gọi 1 hs tính diện tích hình tròn khi R = 3 cm.

- Gv: Yêu cầu nhận xét?

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài 77, dưới lớp làm vào vở 

- Gv: nhận xét.

- Gv: Nếu chia hình tròn thành 360 phần bằng nhau thì mỗi phần có diện tích là bao nhiêu? Mỗi phần ứng với bao nhiêu độ?


[image: image982.wmf]Þ

 Diện tích hình quạt 10? 
[image: image983.wmf]Þ

 Diện tích hình quạt n0?

Nhận xét?

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài 79, cho hs dưới lớp làm vào vở .

- Gv: Yêu cầu Hs nhận xét?

- Gv : nhận xét.


	- Hs: Nêu công thức tính diện tích hình tròn.

S = R.R . 3,14

- Hs: Theo dõi, ghi công thưc.

-1 hs : tính: S = 
[image: image984.wmf]p

R2 = … 

- Hs: Nhận xét, bổ sung nếu cần.

-1 hs lên bảng làm bài 77, dưới lớp làm vào vở .

- Hs: thì mỗi phần có diện tích là 
[image: image985.wmf]2

pR

360

, mnỗi phần ứng với 10.

- Hs: Vậy diện tích hình quạt tròn là 
[image: image986.wmf]2
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-1 hs:  lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Hs: Quan sát bài làm, rút ra nhận xét.


	1. Công thức tính diện tích hình tròn.

S = 
[image: image987.wmf]p

R2.

áp  dụng tính S khi R = 3 cm.

Ta có S = 
[image: image988.wmf]p

.32 
[image: image989.wmf]»

 3,14.9 = 28,26 cm2
Bài 77 tr 98 sgk.

Ta có d = AB = 4cm


[image: image990.wmf]Þ

 R = 2cm 
[image: image991.wmf]Þ

 S = 
[image: image992.wmf]p

R2 


[image: image993.wmf]»

 3,14.22 = 12,56 cm2. 



2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.

Hình quạt tròn AOB tâm O, bán kính R,  cung n0.


[image: image994.wmf]2
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Với R là bán kính hình tròn, n là sđ độ của cung tròn, l là độ dài cung tròn.

Bài 79 sgk tr 98.

Sq = ? khi R = 6cm, n0 = 360.

Ta có 
[image: image996.wmf]2
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11,3 cm.




V. Luyện tập củng cố:( 9  phút)

Nêu công thức tính diện tích hình tròn? Công thức tính diện tích hình quạt tròn?

Bài 81 tr 99 sgk.

a) nếu bán kính tăng gấp đội thì diện tích hình tròn tăng gấp 4.

b) Nếu bán kính tăng gấp 3 thì diện tích hình tròn tăng gấp 9.

c) Nếu bán kính tăng gấp k lần thì diện tích hình tròn tăng gấp k2 lần.

Bài 82 tr 99 sgk.

Điền vào ô trống trong bảng, làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

	
	Bán kính đường tròn (R)
	Độ dài đường tròn

(C)
	Diện tích hình tròn

(S)
	Số đo của cung tròn

(n0)
	Diện tích hình quạt tròn 

	a)
	2,1 cm
	13,2 cm
	13,8 cm2
	47,5 cm
	1,83 cm2

	b)
	2,5 cm
	15,7 cm
	19,6 cm2
	229,6 cm
	12,5 cm2

	c)
	3,5 cm
	22 cm
	37,8 cm2
	1010
	10,6 cm2


VI.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)

- Học thuộc lí thuyết.


- Xem lại các bài đã chữa.


- Làm bài 78, 83 sgk. 

VII.Phụ lục : 

Phiếu học tập1 : bảng điền số Bài 82 tr 99 sgk.

Tuần 29
Tiết 55
LUYỆN TẬP.
I. Mục tiêu:
+Kiến thức : 

Củng cố cho học sinh công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn 

+Kĩ năng :

Có kỹ năng vận dụng công thức để tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn, giải các bài tập .

+Thái độ :Tích cực học tập
+Phương pháp : vấn đáp, gợi mở, nhóm
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ .


- Học sinh: Thước thẳng, com pa.

III. Kiểm tra bài cũ:

Nêu công thức tính diện tích hình tròn? Diện tích hình quạt tròn?


Chữa bài 78 sgk.

IV.Tiến trình dạy học bài mới:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Yêu cầu Hs nhắc lại công thức tính diện tích hình tròn.

- Gv: Gọi 1 hs tính diện tích hình tròn khi R = 3 cm.

- Gv: Nhận xét?

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài 78, dưới lớp làm vào vở 

- Gv: Yêu cầu Hs Nhận xét?

- Gv:  nhận xét.

- Gv: Yêu cầu Hs nhắc lại công thức tính diện tích hình quạt tròn .

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài 84, cho hs dưới lớp vẽ hình và làm vào vở .

[image: image1000.emf]Hình 63
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- Gv: Yêu cầu Hs nhận xét?

- Gv:  Nhận xét.


	- 1Hs: Nhắc lại  công thức tính diện tích hình tròn.

-1 hs : tính: S = 
[image: image1001.wmf]p

R2 = … 

- Hs: Nhận xét, bổ sung nếu cần.

-1 hs: lên bảng làm bài 78, dưới lớp làm vào vở .

- Hs: Nhận xét.

Bổ sung.

- 1Hs: Nhắc lại công thức . 

- 1 hs:  lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Hs: Quan sát  bài làm, rút ra nhận xét.


	Bài 1. Công thức tính diện tích hình tròn.

S = 
[image: image1002.wmf]p

R2.

áp  dụng tính S khi R = 3 cm.

Ta có S = 
[image: image1003.wmf]p

.32 
[image: image1004.wmf]»

 3,14.9 = 28,26 cm2
Bài 78 tr 98 sgk.

áp dụng công thức tính chu vi hình tròn ta có : 

C = 2
[image: image1005.wmf]p

R ( R = 
[image: image1006.wmf]C
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 = 
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=
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áp dụng công thức tính diện tích hình tròn ta có : 

S = 
[image: image1008.wmf]2

R

p

= 3,14 . 1,912 = 11,46 (cm2)

Vậy chân đống cát chiếm một diện tích là 11,46 cm2 .


2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.

Hình quạt tròn AOB tâm O, bán kính R,  cung n0.


[image: image1009.wmf]2

q

Rn

S

360

p

=

 hay 
[image: image1010.wmf]q

R

S

2

=

l


Với R là bán kính hình tròn, n là sđ độ của cung tròn, l là độ dài cung tròn.

Bài 84 sgk tr 99.

a, Cách vẽ : 

- Vẽ (đều ABC cạnh 1cm

- Lấy A làm tâm vẽ đường tròn tâm A bán kính 1cm , cắt BA kéo dài tại D 

- Lấy B làm tâm vẽ đường tròn tâm B bán kính 2cm , cắt CB kéo dài tại E 

- Lấy C làm tâm vẽ đường tròn tâm C bán kính 3cm , cắt AC kéo dài tại F 

b, Diện tích miền gạch sọc = S cung CAD+ Scung EBD + Scung EBF 

S = 
[image: image1011.wmf]202020
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V. Luyện tập củng cố:( 2  phút)

- Nêu công thức tính diện tích hình tròn? Công thức tính diện tích hình quạt tròn?

- Gv: Yêu cầu Hs làm các bài 85 , 86 ( T.100) sgk 

VI.Hướng dẫn về nhà:( 2 phút)

- Xem lại các bài đã chữa , BTVN: Làm bài 87 sgk.

Tiết 56
ÔN TẬP CHƯƠNG III.
I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Hệ thống hóa các kiến thức của chương

- Kĩ năng: Luyện tập các kĩ năng vẽ hình, đọc hình, làm bài tập trắc nghiệm.

-Thái độ :Rèn tư duy, suy luận lô-gic.

II. Chuẩn bị:

- Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ .


- Học sinh: Thước thẳng, com pa.

III. Kiểm tra bài cũ: 

Ôn tập kết hợp với kiểm tra.

IV. Dạy học bài mới:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Gv: Yêu cầu Hs nhận xét?

- Gv: Nhận xét, bổ sung nếu cần.

 Gv: Nêu các định lí về góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở trong hay ngoài đường tròn.
	
- Hs: Nghiên cứu đề bài.

-1 hs:  lên bảng làm bài , dưới lớp làm vào vở .

- Hs: Nhận xét.

Bổ sung.

- Hs: Nêu các định lí về các loại góc trong đường tròn.


	Bài 1. Cho (O), 
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 a0 = b0 hoặc AB = CD

c) 
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	- Gv: Yêu cầu Hs Nhận xét?

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Gv: nhận xét, bổ sung .

- Gv: Cho hs nghiên cứu đề bài.

 - Gv: Gọi các hs lần lượt  đứng tại chỗ trả lời.

- Gv: Yêu cầu Hs Nhận xét?

- Gv:  Nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ hình vào vở.

- Gv: Yêu cầu Hs Nhận xét?

- Gv: Gọi 3 hs lên bảng, mỗi hs tính cạnh của mỗi hình.

- Gv: Yêu cầu Hs Nhận xét.

- Gv: nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Gv:Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gv: Gợi ý ….

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Gv:  nhận xét.
	- Hs: Nhận xét.

- 1 hs:  lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở.

- Hs: Theo dõi .

- Hs: Đọc đề bài .

- Hs: Đứng tại chỗ trả lời 

- Hs: Nhận xét .

-1 Hs: Lên bảng vẽ hình .

- Hs: Nhận xét .

- 3Hs: Lên bảng tính 

- Hs: Nhận xét .

- Hs:Đọc đề bài , vẽ hình 

- Hs Trả lời :  thì mỗi phần có diện tích là 
[image: image1029.wmf]2
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Vậy diện tích hình quạt tròn là 
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- 1 hs:  lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .
	Bài 2. (Bài 89 tr 104 sgk)

a) sđ
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b) sđ
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c) sđ
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Bài 3. đúng hay sai?

Tứ giác ABCD nội tiếp được một đường tròn nếu có một tròn các điều kiện sau:

1) 
[image: image1045.wmf]·

·

0

DABBCD180
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2) bốn đỉnh A, B, C, D cách đều điểm I.

3) 
[image: image1046.wmf]·
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4) 
[image: image1047.wmf]·
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5) Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc A.

6) Góc ngoài tại đỉnh B bằng góc D.

7) ABCD là hình thang cân.

8) ABCD là hình thang vuông.

9) ABCD là hình chữ nhật

10) ABCD là hình thoi.

Trả lời:  các câu đúng là 1,2,4,6,7,9

Bài 4. Cho (O; R). Vẽ lục giác đều , hình vuông, tam giác đều nội tiếp đường tròn. Nêu cách tính độ dài các cạnh đó.

Giải

Với lục giác đều ta có 

a6 = R

Với hình vuông ta có

a4 = R
[image: image1048.wmf]2


Với tam giác đều ta có

              a3 = R
[image: image1049.wmf]3


Bài 5. (Bài 91 tr 104 sgk).

a) sđ
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c) Squạt OapB = 
[image: image1056.wmf]2
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V. Luyện tập củng cố
Giáo viên nêu lại các dạng toán trong tiết học.

VI.Hướng dẫn về nhà:

- Học kĩ lí thuyết.


- Xem lại các bài đã chữa.


- Làm bài 92,93,94,95,96 sgk tr 104,105. 

Tuần 30
Tiết 57
 KIỂM TRA  1 TIẾT CHƯƠNG 3 MÔN HÌNH HỌC LỚP 9

 I/ MA TRẬN NHẬN THỨC
	Mạch kiến thức
	Tầm quan trọng
	Trọng số
	Tổng điểm
	Làm tròn

	
	
	
	Theo ma trận
	Thang 10
	

	1. Góc ở tâm, số đo cung, liên hệ giữa cung và dây.
	0,17 (17%)
	2
	34
	1,43
	1,5 đ

	2. Góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.
	0,38 (38%)
	2
	76
	3,2
	3,25 đ

	3. Tứ giác nội tiếp.
	0,17 (17%)
	3
	51
	2,15
	2,25 đ

	4. Độ dài đường tròn, cung tròn, hình quạt.
	0,28 (28%)
	2
	56
	3,22
	3,0 đ

	
	100%
	
	237
	
	10 đ


II/.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	1
	2
	3
	4
	

	1. Góc ở tâm. Số đo cung, liên hệ giữa cung và dây


	
	
	
	
	Vận dụng góc ở tâm
	
	

	Số câu: 2

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 17%
	
	
	1

0,5
	
	1

1
	
	Số câu: 2

Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%

	2. Góc nội tiếp, góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh bên trong, bên ngoài đường tròn


	
	
	
	
	Vận dụng công thức, các góc trong đường tròn 
	

	Số câu: 3

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 38%
	
	
	
	1

1,25
	
	1

1,75
	Số câu: 2

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

	3. Tứ giác nội tiếp


	
	
	
	
	Vận dụng tính chất tứ giác nội tiếp để chứng minh
	
	

	Số câu: 1

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 17%
	
	
	
	
	1

2,5
	
	Số câu: 1

Số điểm: 2,5

Tỉ lệ: 25%

	4. Độ dài đường tròn cung tròn, diện tích hình quạt tròn
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu: 2

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 28%
	
	
	
	
	1

3


	
	Số câu: 1

Số điểm: 3

Tỉ lệ: 30%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	Số câu:

Số điểm

%
	Số câu

Số điểm

%
	Số câu:1

Số điểm

0,5

5,0%
	Số câu:1

Số điểm

1,25

12,5%
	Số câu:3

Số điểm:6,5

65,0%
	Số câu:1

Số điểm:1,75

17,5%
	Số câu:6

Số điểm:10




III/.Bảng mô tả
Câu 1:
1.1 Vận dụng góc ở tâm, số đo cung .

1.2  Vận dụng công thức tính độ dài đường tròn , độ dài cung tròn .

1.3  Vận dụng hai cung chắn giửa hai dây song song thì bằng nhau, góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn .

Câu 2:
2.1 Vận dụng tính chất của tứ giác nội tiếp, tâm của đường tròn nội tiếp,tâm           của đường tròn ngọi tiếp.

2.2  Vân dụng tính chất của hai tam giác đồng dạng.

2.3 Diện tích tam giác đều, diện tích hình quạt tròn.

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG III
HÌNH HỌC LỚP 9

Bài 1:(4,5 điểm)

       Trên đường tròn (O;4cm) lấy bốn điểm A ; B ;C; D theo thứ tự sao cho   
[image: image1057.wmf]·
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a) Tính độ dài các cạnh của tứ giác ABCD


b) Tính độ dài đường tròn (O) và độ dài của cung BC


c) Chứng minh tứ giác ABCD là hình thang cân có hai đường chéo vuông góc với nhau

Bài 2: (5,5 điểm)
       Cho (O;R) và điểm A sao cho OA = 2R. Từ A, vẽ tiếp tuyến AB của (O;R). Gọi BC là đường kính của (O;R), AC cắt (O) tại D, I là trung điểm của CD.


 a)Chứng minh: Tứ giác ABOI nội tiếp, xác định tâm K và bán kính của đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó.

        b) Chứng minh: AB2 = AC.AD

        c) Tính diện tích của hình giới hạn bởi AB, AK  và cung BK

Hướng dẩn chấm

	Bài
	Nội dung
	Điểm
	Tổng

	1
	a
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AB = R = 4 cm

BC =AD = 
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Tứ giác ABCD là hình thang  và ABCD nội  tiếp đường tròn (O)
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 Tứ giác ABCD là hình thang  cân (1)

Gọi K là giao điểm của hai đường chéo AC và BD

Ta có 
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 là góc có đỉnh nằm trong đường tròn (O)
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tứ giác ABCD là hình thang cân có hai đường chéo vuông góc với nhau
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Suy ra tứ giác ABOI nội tiếp.

Tâm K là trung điểm của OA, bán kính KO = R
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Tuần 30
Tiết 58
Tu Tuần Chương IV:  HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU
§1.HÌNH TRỤ – DIỆN TÍCH XUNG QUANHVÀ THỂ TÍCH CỦA HÌNH TRỤ

I. MỤC TIÊU:
+Kiến thức:  

             Học sinh được nhớ lại và khắc sâu các khái niệm về hình trụ

 ( đáy của hình trụ, trục, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt) 

+Kĩ năng :

Nắm chắc và biết sử dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình trụ . 

+Thái độ :

        Biết cách vẽ hình và hiểu được ý nghĩa của các đại lượng trong hình vẽ.

II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Thước thẳng, thiết bị quay hình chữ nhật, ống nghiệm hở hai đầu, tranh vẽ, phiếu học tập .

- Học sinh: Thước thẳng , cốc hình trụ, băng giấy hình chữ nhật.
III.KIỂM TRA BÀI CỦ : 

IV.TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI  : 

	Giáo viên
	Học sinh 
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Giới thiệu: khi quay hình chữ nhật ABDC quanh trục cố định CD ta được…

- Gv: Giới thiệu cách tạo nên hai đáy, mặt xung quanh, đường sinh, chiều cao, trục của hình trụ.

- Gv: Tiến hành thực hành cho hs quan sát.

- Gv: Cho hs vẽ hình vào vở.

- Gv: Gọi 1 hs đứng tại chỗ làm ?1.

- Gv: Yêu cầu Hs Nhận xét?

- Gv: Cho hs làm bài 1 tr 110 sgk.

- Gv: Cho Hs nhận xét?

- GV: nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Gv: Khi cắt hình trụ bởi một mp song song với đáy, ta được mặt cắt là một hình gì?

- Gv: Khi cắt hình trụ bởi một mp song song với trục DC thì mặt cắt là hình gì?

- Gv: Yêu cầu Hs nhận xét?

- Gv: Yêu cầu Hs làm ?2

- Gv: Cho hs thảo luận theo nhóm ?3.

- Gv: Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả ?3

- Gv: Yêu cầu Hs nhận xét?

- Gv: Từ ?3 
[image: image1096.wmf]Þ

 các công thức tính diện tích.

- Gv: Nêu công thức tính thể tích hình trụ?

- Gv: Cho hs nghiên cứu vd trong sgk.
	- Hs: Nắm khái niệm hình trụ.

- Hs: Theo dõi, nắm cách hình thành mặt đáy, mặt xq, chiều cao, đường sinh, trục.

- Hs: Quan sát gv tiến hành.

- Hs: vẽ hình vào vở.

- 1 Hs: đứng tại chỗ trả lời ?1

- Hs: Nhận xét.

- Hs: Làm bài 1 tr 110 sgk vào vở. (điền khuyết)

- 1 Hs : Nhận xét.

Bổ sung.

- Hs: Khi cắt hình trụ bởi một mp song song với đáy, ta được mặt cắt là một hình tròn.

- Hs: Khi cắt hình trụ bởi một mp song song với trục DC thì mặt cắt là hình chữ nhật.

- Hs: Nhận xét.

Bổ sung.

- Hs: Làm ?2

- Hs: Thảo luận theo nhóm ?3.

- Hs: Trình bày kết quả nhóm .

- Hs: Nhận xét.

Bổ sung.

- Hs: Hình thành các công thức tính diện tích.

- Hs: Nêu công thức tính thể tích hình trụ.

- Hs: Nghiên cứu vd trong sgk.


	1.Hình trụ:

Khái niệm: sgk.


[image: image1097.png]



AB là 1 đường sinh, CD là trục.

AC là bán kính đáy, CD là đường cao.

Cạnh AB quét lên mặt xung quanh, AC và BD quét lên hai đáy.

?1. sgk.

Bài 1 tr 110 sgk.

h là chiều cao, r là bán kính đáy, d là đường kính đáy.

2. Cắt hình trụ bới một mặt phẳng.

Khi cắt hình trụ bởi một mp song song với đáy, ta được mặt cắt là một hình tròn.

Khi cắt hình trụ bởi một mp song song với trục DC thì mặt cắt là hình chữ nhật.


[image: image1098.png]SE/IC






?2.

3. Diện tích xung quanh của hình trụ.

Sxq = C.h  hoặc Sxq = 2
[image: image1099.wmf]p

rh 

Với C là chu vi đáy, h là chiều cao, r là bán kính đáy.

Stp = 2
[image: image1100.wmf]p

rh  + 2
[image: image1101.wmf]p

r2.

4. Thể tích hình trụ:

V = S.h = 
[image: image1102.wmf]p

r2h.

VD: sgk tr 109




V.CỦNG CỐ : 
? Trong tiết học ta cần nắm các kiến thức gì ? 


Bài 3 tr 110. (đơn vị: cm)

	
	h
	R

	Hình a
	10
	4

	Hình b
	11
	0,5

	Hình c
	3
	3,5


Bài 4. tr 110.

R = 7 cm, Sxq = 352 cm2 tính h.

Ta có Sxq = 2
[image: image1103.wmf]p

rh 
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 h = 
[image: image1105.wmf]xq
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8,01 cm.
VI.HƯỚNG DẪN BÀI TẬP Ở NHÀ : 
- Nắm vững các công thức tính diện tích xung quanh, thể tích, diện tích toàn phần của hình trụ và một số công thức suy ra từ các công thức đó.

-Học thuộc các công thức.

-Xem lại cách giải các bài tập.

-Làm các bài 7,8,9,10 tr 111, 112 sgk.

 Tuần 31
Tiết 59
LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
+Kiến thức : 

- Thông qua bài tập giúp học sinh hiểu rõ hơn các khái niệm về hình trụ. 

- Củng cố vững chắc các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ cùng các công thức suy diễn của nó.


+Kĩ năng :

- HS được rèn luyện kỹ năng phân tích đề bài, áp dụng các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ cùng các công thức suy diễn của nó. 

+Thái độ :

- Cung cấp cho học sinh một số kiến thức thực tế về hình trụ. 


II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Thước thẳng .

Học sinh: Thước thẳng .

III. KIỂM TRA BÀI CŨ :

	- HS1: 
	Viết các công thức tính tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình trụ và giải thích các kí hiệu trong công thức ?

	- HS2:
	Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà của học sinh.


IV. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI:(30 phút).
	Hoạt động của giáoviên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Khi nhấn chìm hoàn toàn tượng đá vào lọ thuỷ tinh 
[image: image1106.wmf]Þ

 thể tích của tượng đá được tính như thế nào?

Gọi 1 hs lên bảng tính.

- Gv: Hãy nhận xét?

- Gv: Cho hs nghiên cứu đề bài.

- Gv: Cho hs thảo luận theo nhóm.

- Gv: Yêu cầu các nhóm trình bày bảng nhóm .

- Gv: Hãy nhận xét?

- Gv: Nhận xét, bổ sung nếu cần.

- Gv: Tổ chức trò chơi tiếp sức:

- cho hs thảo luận theo nhóm.

- lần lượt các em học sinh trong từng nhóm lên điền bảng.

- em sau có thể sửa bài của em trước.

- nhóm nào xong trước và sai ít thì thắng.

- Gv: Cho hs nghiên cứu đề bài.

? Nêu cách làm?

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Gv: Cho Hs Nhận xét?

- Gv: Nêu cách làm?

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Gv: Cho Hs Nhận xét?
	- Hs: Thì thể tích của tượng đá bằng thể tích của cột nước dâng lên, tức là bằng thể tích hình trụ có…

- 1 hs: lên bảng làm bài.

- Hs: Nhận xét.

- Hs: Nghiên cứu đề bài.

- Hs: Thảo luận theo nhóm.

- Hs:Trình bày bảng nhóm .

- Hs: Nhận xét.

Bổ sung.

- Hs: Thực hiện trò chơi theo sự hướng dẫn của gv.

- Hs: Nhận xét việc thực hiện trò chơi của từng nhóm. Bổ sung.

- Hs: Chọn đội chơI thắng cuộc.

- Hs: Nghiên cứu đề bài.

- Hs: Tính thể tích cả miếng kl.

tính thể tích các lỗ khoan 
[image: image1107.wmf]Þ

 thể tích phần còn lại

- Hs: Nhận xét các bài làm.

- Hs: Tính diện tích 1 đáy và diện tích xq của hình trụ

-1 hs: lên bảng làm bài .

- Hs: Nhận xét.
	Bài 11 tr 112 sgk.

Khi tượng đá nhấn chìm trong nước thì thể tích tượng đá bằng thể tích cột nước dâng lên là một hình trụ có :

Sđ = 12,8 cm2 

Chiều cao là 8,5 mm = 0,85 cm.

Vậy thể tích của tượng đá là:

V = Sđ.h = 12,8.0,85 = 10,88 cm3.

Bài 8 tr 111 sgk.


Quay hình chữ nhật quanh AB ta được hình trụ có r = BC = a, h = AB = 2a  
[image: image1108.wmf]Þ

 V1 = 
[image: image1109.wmf]p

r2h = 
[image: image1110.wmf]p

a2.2a = 2
[image: image1111.wmf]p

a3.   
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Quay hình chữ nhật quanh BC ta được hình trụ có r = AB = 2a, h = BC = a 
[image: image1114.wmf]Þ

 

V2 = 
[image: image1115.wmf]p

r2h = 
[image: image1116.wmf]p

.(2a)2.a = 4
[image: image1117.wmf]p

a3.

Vậy V2 = 2.V1. 
[image: image1118.wmf]Þ

 đáp án C đúng.

Bài 12 tr 112 sgk.

điền số thích hợp vào ô trống.

r

d

h

Cđ
Sđ
Sxq

V

25

mm

5

cm

7

cm

15,70

cm

19,63

cm2
109,9

cm2

137,41

cm3
3

cm

6

cm

1

m

18,85

cm

28,27

cm2

1885

cm2
2827

cm3
5

cm

10

cm

12,73

cm

31,4

cm

78,54

cm2
399,7

cm2

1

lít

Bài 13 tr 113 sgk. (hình 85 tr 113 sgk).

Thể tích của tấm kim loại là:

2.5.5 = 50 (cm3)

Thể tích của một lỗ khoan hình trụ là:

d = 8 mm 
[image: image1119.wmf]Þ

r = 4 mm = 0,4 cm 


[image: image1120.wmf]Þ

 V = 
[image: image1121.wmf]p

r2h = 
[image: image1122.wmf]p

.0,42.2 
[image: image1123.wmf]»

 1,005 (cm2) 

Thể tích phần còn lại của tấm kim loại là:

V1 = 50 – 4.1,005 = 45,98 (cm3).

Bài 2 tr 122 sbt:

Diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy là:

Sxq + Sđ = 2
[image: image1124.wmf]p

rh + 
[image: image1125.wmf]p

r2 = 
[image: image1126.wmf]p

r.(2h + r) 

= 
[image: image1127.wmf]22

7

.14.(2.10 + 14)

 = 1496 (cm2)   


IV. Củng cố (5 phút)

Gv nêu lại các dạng toán trong tiết.

Bài tập: cho hai bể nước có kích thước như hình vẽ sau:

a) Hãy so sánh lượng nước chứa đầy trong hai bể?

b) So sánh diện tích tôn dùng để đóng hai bể trên, không tính tôn trong các nếp gấp.

V.Hướng dẫn về nhà (2 phút)

Nắm chắc các công thức tính diện tích

Làm các bài 14 tr 113 sgk, 5-8 tr 123 sbt. 

Tuần 31+32
Tiết 60+61
§2.HÌNH NÓN – HÌNH NÓN CỤT

DIỆN TÍCH XUNG QUANH VÀ THỂ TÍCH

CỦA HÌNH NÓN, HÌNH NÓN CỤT
I. MỤC TIÊU:
+Kiến thức : 

- Nhớ lại và khắc sâu các khái niệm về hình nón: đáy của hình nón, mặt xung quanh, đường sinh, chiều cao, mặt cắt song song với đáy và có khái niệm về hình nón cụt. 

- Hiểu các công thức tính tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón, hình nón cụt.


+Kĩ năng :

- Nắm chắc và sử dụng thành thạo công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình nón, hình nón cụt. 

- Nắm chắc và sử dụng thành thạo công thức tính thể tích hình nón, hình nón cụt.

+Thái độ :

- Học sinh có ý thức liên hệ kiến thức bài học với thực tiễn


II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Thước thẳng, thiết bị quay hình tam giác vuông, mô hình, tranh vẽ .

- Học sinh: Thước thẳng .

III. KIỂM TRA BÀI CŨ: 
IV. TIẾN TRÌNH DẠY BÀI MỚI:

	Hoạt động củagiáoviên
	Hoạt động của học sinh
	Nội dung ghi bảng

	- Gv: Ta đã biết khi quay một hình chữ nhật quanh một cạnh cố định ta được một hình trụ. Nếu thay hình chữ nhật bằng  tam giác vuông , quay tam giác vuông AOC một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định, ta được hình gì?

- Gv: y/c Hs đọc thông tin về hình nón trong sgk.

- Gv: Giới thiệu: Khi quay:

+ cạnh OC quét nên đáy của hình nón, là một hình tròn tâm O.

+ Cạnh AC quét nên mặt xung quanh của hình nón, mỗi vị trí của AC được gọi là một đường sinh.

+ A là đỉnh của hình nón, OA gọi là đường cao của hình nón.

- Gv: Đưa hình 87 sgk cho Hs quan sát.

- Gv: Gọi 1 hs đứng tại chỗ làm ?1.

- Gv: Yêu cầu Hs Nhận xét?

- Gv: y/c Hs nêu một vài thí dụ về hình nón trong thực tế.

- Gv: Tương tự như hình trụ chung ta đi nghiên cứu về diện tích xung quanh của hình nón.

- Gv: Thực hánh cắt mặt xung quanh của một hình nón dọc theo một đường sinh rồi trải ra.

- Gv: Hỏi: Hình triển khai mặt xung quanh của một hình nón là hình gì?

? Nêu công thức tính diện hình quạt tròn ?

? Độ dài cung tròn tính như thế nào ? 

? Tính diện tích quạt tròn SA A A .

- Gv: Đó cũng chính là điện tích xung quanh của hình nón. Vậy diện tích xung quanh của hình nón là :Sxq = 
[image: image1128.wmf]p

rl 

- Gv: Tính diện tích toàn phần của hình nón như thế nào?

- Gv: Cho hs nghiên cứu vd trong sgk.

Nêu hướng làm?

- Gv: Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở .

- Gv: Yêu cầu Hs nhận xét Nhận xét?

- Gv: Nhận xét.

- Gv: Người ta xây dựng công thức tính thể tích hình nón bằng thực nghiệm.

- Gv: Cho hs nghiên cứu sgk.

- Gv: Giới thiệu hình trụ và hình nón có đáy là hai hình tròn bằng nhau.

- Gv: Đổ đầy nước vào trong hình nón rồi đổ hết nước ở hình nón vào hình trụ.

- Gv: Y/c Hs lên đo chiều cao của cột nước và so sánh chiều cao cột nước với chiều cao hình trụ

- Gv: Qua thực nghiệm hãy nêu công thức tính thể tích hình nón? 

- Gv: Khi cắt hình nón bởi một mp //đáy thì ta được mặt cắt là 1 hình gì?

- Gv: Nêu khái niệm hình nón cụt, 2 đáy, đường sinh, bán kính đáy…

- Gv: Cho Hs quan sát hình 92 sgk, giới thiệu: Các bán kính đáy, độ dài đường sinh, chiều cao của hình nón cụt.

- Gv: Ta có thể tính Sxq của hình nón cụt theo sxq của hình nón như thế nào?

- Gv: y/c Hs nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình nón cụt.

- Gv: Tương tự thể tích của hình nón cụt cũng là hiệu thể tích hình nón lớn và thể tích hình nón bé.

- Gv: Công thức tính thể tích hình nón cụt?

- Gv: Yêu cầu Hs Nhận xét?
	- Hs: Ta được hình nón.

- Hs: đọc sgk.

- Hs: Theo dõi, nắm cách hình thành mặt đáy, mặt xq, chiều cao, đường sinh.

- Hs: Quan sát hình 87 sgk.

- 1 Hs:  đứng tại chỗ trả lời ?1

- Hs: Nhận xét.

- Hs: Nêu ví dụ…

- Hs: Theo dõi.

- Hs: Quan sát hình triển khai.

- Hs:Hình triển khai mặt xung quanh của một hình nón là hình quạt tròn. 

+ Diện tích hình quạt tròn:

Squạt= Độ dài cung tròn nhân bán kính , chia 2

+ Độ dài cung tròn chính là độ dài đường tròn ( O; r), vậy bằng 2
[image: image1129.wmf]P

r. 

Squạt= 
[image: image1130.wmf]2
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- Hs: Ghi nhớ công thức tính diện tích xung quanh của hình nón.

- Hs: Ta cộng dtxq với dt đáy.

- Hs: Nghiên cứu vd trong sgk.

+ tính đường sinh, sau đó tính diện tích xung quanh của hình nón.

-1Hs: Lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở .

- Hs: Nhận xét.

Bổ sung.

- Hs: Theo dõi.

- Hs: Nghiên cứu sgk.

- Hs: Theo dõi.

- Hs: Quan sát.

- 1Hs: Lên bảng đo và so sánh.

+ chiều cao cột nước

+ chiều cao hình trụ

+ nhận xét: chiều cao cột nước bằng 1/3 chiều cao hình trụ.

- Hs: Nêu công thức tính thể tích hình nón.

- Hs: Khi cắt hình nón bởi một mp //đáy thì ta được mặt cắt là 1 hình tròn.

- Hs: Nắm khái niệm hình nón cụt, đáy, đường sinh…

- Hs: Quan sát theo dõi.

- Hs: Sxq của hình nón cụt là hiệu của hình nón lớn và hình nón nhỏ. 

- Hs: Nêu công thức tính diện tích xung quanh của hình nón cụt.

- Hs: Theo dõi.

- Hs: Nêu công thức tính thể tích hình nón cụt.

- Hs: Nhận xét.
	1.Hình nón.

Khái niệm: sgk.


[image: image1131.png]



AC là 1 đường sinh, AO là trục, A là đỉnh.

OC là bán kính đáy, AO là đường cao.

Cạnh AC quét nên mặt xung quanh, OC quét nên đáy.

?1. sgk.

2. Diện tích xung quanh hình nón.


*) Diện tích xq của hình nón là:

Sxq = 
[image: image1132.wmf]p

rl 

Với l là độ dài đường sinh

r là bán kính đáy.

 *) Diện tích toàn phần của hình nón là:

Stp = 
[image: image1133.wmf]p

rl + 
[image: image1134.wmf]p

r2.

VD: tính diện tích xq của hình nón có chiều cao là h = 16 cm và bán kính đáy là r = 12 cm.

Giải

Ta có độ dài đường sinh là:

L = 
[image: image1135.wmf]22

hr

+

=
[image: image1136.wmf]400

 = 20 (cm).

Sxq của hình nón là:

Sxq = 
[image: image1137.wmf]p

.12.20 = 240
[image: image1138.wmf]p
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 3. Thể tích hình nón:


Nếu hình nón và hình trụ có cùng chiều cao, cùng bán kính đáy thì:

Vnón = 
[image: image1139.wmf]1

3

Vtrụ.

Vậy :                Vnón = 
[image: image1140.wmf]2
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4. Hình nón cụt:
Khi cắt hình nón bởi một mp //đáy thì ta được mặt cắt là 1 hình tròn, phần hình nón nằm giữa mp cắt và mặt đáy gọi là hình nón cụt.

5. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt.


Sxq = 
[image: image1141.wmf]p

(r1 + r2).l 

V = 
[image: image1142.wmf]1

3



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image1143.wmf]p

h(r12 + r22 + r1r2).


IV. Củng cố 


? Trong tiết học ta cần nắm các kiến thức gì? 


Bài 15 tr 117. (đơn vị: cm)

Hình vẽ: sgk.

(hd) a) đường kính đáy của hình nón có d = 1 
[image: image1144.wmf]Þ

 r = 0,5.

b) hình nón có đường cao h = 1 
[image: image1145.wmf]Þ

 độ dài đường sinh là: l = 
[image: image1146.wmf]22

5
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2
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c) Sxq = 
[image: image1147.wmf]p

rl = 
[image: image1148.wmf]5
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p
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Stp = 
[image: image1149.wmf]2
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d) V = 
[image: image1150.wmf]2

2
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V.Hướng dẫn về nhà :
 Nắm vững các khái niệm.
Học thuộc các công thức.

Xem lại cách giải các bài tập.

Làm các bài 17,18,19,20 tr 118,sgk, bài 17, 18 tr 126 sbt.
Tuần 32
[image: image1151.emf]D






[image: image1152.emf]Þ






[image: image1153.emf]Þ






[image: image1154.emf]Þ






[image: image1155.emf]Þ







c





b





B





C





A











b'b'





c'





h





a





H





6





8





y





x











8





2











x





y





x





5





4











z





y





   5





12 





x











   5





y











x











4





3





y





x











h





4





9











x





H





C





B





A 











5





4











x





2





2





17





y











300





20





21





x











450





  x





6











  300





B





O





y





x





A





� EMBED Equation.DSMT4  ���





A











B





C





� EMBED Equation.DSMT4  ���





A











B





C





60o





8





Một chiếc thang dài 3m. cần đặt chân thang cách tường một khỏang bằng bao nhiêu để nó được với mặt đất một góc an toàn 650 ?





C





B





A 











a





b





c





C











A





B





8





5





N











L





M





2,8





510





B











A





C





20





350





B











A





C





10





300





C











300





A





B





10





B





K





A





C











300





380





11





N





H











A





D





B





C





6





8





8





340





340





E





K











A





B





C





D





H





540





740





8





9,6





A





B





C











750





 2km/h





� EMBED Equation.DSMT4  ���











b





D





A





B





C





O





a





B





A





C





� EMBED Equation.DSMT4  ���





a





x





Bài toán cột cờ:


Làm dây kéo cờ: Tìm chiều dài của dây kéo cờ, biết bóng của cột cờ (chiếu sáng bởi ánh nắng mặt trời) dài 11,6m và góc nhìn mặt trời là 36050'
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